
Quyển 26

Thứ 13. THANH VÃN ĐỊẠ. 
Phần 2 của DU GIÀ x ứ  - Thứ 1

Hỏi: Trong phần Xuất ly địa ở trước đã nêu ra, 
đã khai thị: 1. Có bao nhiêu phẩm loại bổ-đặc-già- 
la năng chứng xuất ly? 2. Sao gọi là kiến lập bổ-đặc- 
già-la? 3. Sao gọi là sở duyên? 4. Sao gọi là dạy trao?
5. Sao gọi là học? 6. Sao gọi là tùy thuận pháp học?
7. Sao gọi là hoại Du-già? 8. Sao gọi là Du-già? 9. 
Sao gọi là tác ý? 10. Sao gọi là việc làm của thầy Du- 
già? 11. Bao nhiêu loại thầy Du-già? 12. Sao gọi là tu 
Du-già? 13. Sao gọi là quả tu? 14. Có bao nhiêu loại 
môn khác của bổ-đặc-già-la? 15. Có bao nhiêu loại 
bổ-đặc-già-la? 16. Có bao nhiêu loại nhân duyên 
kiến lập bổ-đặc-già-la? 17. Có bao nhiêu loại ma?
18. Có bao nhiêu loại việc làm của ma? 19. Sao gọi 
là phát khởi hướng đến không có kết quả?

Ốt-Đà-Nam nói:

Các bổ-đặc-già-la 
Kiến lập, sở duyên, dạy
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Học, tùy thuận học pháp  
Hoại, Du-già, tác ý 
Thầy Du-già, làm  tu 
Quả, môn, số  thủ thú 
Nhân, ma, sự, không quả 
Đây đều sẽ rộng nói.

1. Phẩm  loại bổ-đặc-già-la năng chứng  
xu ất ly: Bổ-đặc-già-la có 28 phẩm loại sai khác 
năng chứng xuất ly. Sao gọi là 28 loại? Là bổ-đặc- 
già-la độn căn, lợi căn, tham tăng thượng, sân 
tăng thượng, si tăng thượng, mạn tăng thượng, 
tầm tư tăng thượng, được bình đẳng, có tánh trần 
mỏng, hành hướng, trụ quả, tùy tín hành, tùy pháp 
hành, tín thắng giải, kiến chí, thân chứng, nhiều 
nhất bảy lần trở lại hữu, gia-gia, nhất gian, trung 
Bát-niết-bàn, sanh Bát-niết-bàn, không hành Bát- 
niết-bàn, có hành Bát-niết-bàn, thượng lưu, thời 
giải thoát, pháp bất động, tuệ giải thoát, đủ phần 
giải thoát.

1. Sao gọi là bổ-đặc-già-la độn căn? Như có 
bổ-đặc-già-la bị căn ám độn, đối với các việc sở tri, 
chuyển vận trì độn, chuyển vận yếu kém, như trước
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đã nói. Nên biết loại bổ-đặc-già-la đây lại có 2 
chủng tướng: 1. Từ xưa đến nay chủng tánh vốn 
sẵn độn căn; 2. Vì chưa khéo tu tập các căn.

2. Sao gọi là bổ-đặc-già-la lợi căn? Như có bổ- 
đặc-già-la thành tựu căn tánh thông lợi, đôi với 
các việc sở tri, chuyển vận không trì độn, chuyển 
vận không yếu kém, như trước đã nói. Nên biết 
loại bổ-đặc-già-la đây cũng có 2 chủng tướng: 1. Từ 
xưa đến nay chủng tánh vốn sẵn lợi căn; 2. Đã 
khéo tu tập các căn.

3. Sao gọi là bổ-đặc-già-la tham tăng thượng? 
Như có bổ-đặc-già-la ở trong các kiếp sông trước, ở 
nơi phiền não tham đã tích, đã tập, đã nhiều tích 
tập. Do nhân duyên đây trong đời hiện tại, ở nơi 
những việc yêu thích liền phát khởi lòng tham 
mãnh lợi, phát khởi lòng tham lâu dài. Đây gọi là 
bổ-đặc-già-la tham tăng thượng.

4. Sao gọi là bổ-đặc-già-la sân tăng thượng? 
Như có bổ-đặc-già-la ở trong các kiếp sống trước, ồ 
nơi phiền não sân đã tích, đã tập, đã nhiều tích 
tập. Do nhân duyên đây trong đời hiện tại, ở nơi 
việc oán ghét liền nhanh chóng phát khởi tâm sân 
mãnh lợi, phát khởi tâm sân lâu dài. Đây gọi là
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bổ-đặc-già-la sân tăng thượng.
5. Sao gọi là bổ-đặc-già-la si tăng thượng? Như 

có bổ-đặc-già-la ở trong các kiếp sống trước, ở nơi 
phiền não si đã tích, đã tập, đã nhiêu tích tập. Do 
nhân duyên đây trong đời hiện tại, ở nơi việc ngu 
si liền phát khởi lòng si mãnh lợi, phát khởi lòng 
si lâu dài. Đây gọi là bổ-đặc-già-la si tăng thượng.

6. Sao gọi là bổ-đặc-già-la mạn tăng thượng? 
Như có bổ-đặc-già-la ở trong kiếp sống trước, ở nơi 
phiền não man đã tích, đã tập, đã nhiêu tích tập. 
Do nhân duyên đây trong đời hiện tại, ở nơi việc 
kiêu mạn liền phát khởi mạn mãnh lợi, phát khởi 
mạn lâu dài. Đây gọi là bổ-đặc-già-la mạn tăng 
thượng.

7. Sao gọi là bổ-đặc-già-la tầm tư tăng thượng? 
Như có bổ-đặc-già-la ở trong kiếp sống trước, ở nơi 
phiền não tầm tư đã tích, đã tập, đã nhiều tích 
tập. Do nhân duyên đây trong đời hiện tại, ở nơi 
việc tầm tư liền phát khởi tầm tư mãnh lợi, phát 
khởi tầm tư lâu dài. Đây gọi là bổ-đặc-già-la tầm tư 
tăng thượng.

8. Sao gọi là bổ-đặc-già-la được bình đẳng? 
Như có bổ-đặc-già-la ở trong kiếp sống trước, tuy ở
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nơi tham, sân, si, mạn, tầm tư không tích, không 
tập, không nhiều tích tập, nhưng ở nơi các pháp 
kia chưa thấy quá hoạn, chưa sanh nhàm chán hủy 
hoại, chưa khéo nghiệm xét tìm tòi. Do nhân duyên 
đây, ở nơi việc yêu thương, oán ghét, ngu muội, 
kiêu mạn, tầm tư, không phát khởi tham mãnh lợi, 
không phát khởi tham lâu dài. Nhưng ở nơi các 
việc kia, tham vẫn còn lưu chuyển hiện hành. Tham 
đã như vậy, thì sân, si, mạn, tầm tư cũng lại như 
thế. Đây gọi là bổ-đặc-già-la được bình đẳng.

9. Sao gọi là bổ-đặc-già-la có tánh trần mỏng? 
Như có bổ-đặc-già-la ở trong kiếp sống trước, ở nơi 
phiền não tham không tích, không tập, không nhiều 
tích tập. Đối với phiền não tham kia, kham năng 
biết chúng có nhiều quá hoạn, thường phát khởi 
nhàm chán hủy hoại, khéo nghiệm xét tìm tòi. Do 
nhân duyên đây trong đời hiện tại, ở nơi các việc 
yêu thích gặp duyên hiện tiền hay các cảnh mỹ 
diệu tột bậc, tâm khởi tham vi tế. Còn ở trong 
cảnh bình thường hoặc cảnh xấu kém, tâm tham 
hoàn toàn không khởi. Tham đã như vậy, thì sân, 
si, mạn, tầm tư cũng lại như thế. Đây gọi là bổ- 
đặc-già-la có tánh trần mỏng.
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10. Sao gọi là bổ-đặc-già-la hành hướng? Là 
bổ-đặc-già-la hành theo 4 hướng. Những gì là bôn?
1. Hướng đến quả Dự lưu; 2. Hướng đến quả Nhất 
lai; 3. Hướng đến quả Bất hoàn; 4. Hướng đến quả 
A-la-hán. Đây gọi là bổ-đặc-già-la hành hướng.

11. Sao gọi là bổ-đặc-già-la trụ quả? Là bổ- 
đặc-già-la trụ 4 quả. Những gì là bốn? 1. Trụ quả 
Dự lưu; 2. Trụ quả Nhất lai; 3. Trụ quả Bất hoàn;
4. Trụ quả A-la-hán. Đây gọi là bổ-đặc-già-la trụ 
quả.

12. Sao gọi là bổ-đặc-già-la tùy tín hành? Như 
có bổ-đặc-già-la tin theo người khác, cầu thỉnh dạy 
trao dạy răn. Do lực đây nên tu hành chứng quả 
hành. Bể-đặc-già-la đây chẳng phải do như pháp 
đã được lắng nghe, đã được lãnh thọ, đã được rốt 
ráo, đã được tư duy, đã được suy lường, đã được 
quán sát để tự có công năng, tự có thế lực, mà chỉ 
do tin theo người mà tu hành. Nên được gọi là bổ- 
đặc-già-la tùy tín hành.

13. Sao gọi là bổ-đặc-già-la tùy pháp hành? 
Như có bổ-đặc-già-la như pháp được lắng nghe, 
được lãnh thọ, được rốt ráo, được tư duy, được suy 
lường, được quán sát nên tự có công năng, tự có
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thế lực như pháp tu hành. Không theo người khác 
cầu thỉnh dạy trao dạy răn mà năng tu hành chứng 
quả. Đây gọi là bổ-đặc-già-la tùy pháp hành.

14. Sao gọi là bổ-đặc-già-la tín thắng giải? 
Đây tức là bổ-đặc-già-la tùy tín hành, nhân được 
người khác dạy trao dạy răn, nên ở nơi quả Sa-môn 
tự mình được tiếp xúc chứng đắc, gọi là bổ-đặc-già- 
la tín thắng giải.

15. Sao gọi là bổ-đặc-già-la kiến chí? Đây tức 
là bổ-đặc-già-la tùy pháp hành, ở nơi quả Sa-môn 
tự mình được tiếp xúc chứng đắc, gọi là bổ-đặc-già- 
la kiến chí.

16. Sao gọi là bổ-đặc-già-la thân chứng? Như 
có bổ-đặc-già-la ở nơi tám giải thoát được thuận, 
nghịch, xuất, nhập, tự thân tác chứng, nhiều an 
trụ, nhưng chưa thể chứng đắc các lậu vĩnh viễn 
tận. Đây gọi là bổ-đặc-già-la thân chứng.

17. Sao gọi là bổ-đặc-già-la nhiều nhất bảy 
lần trở lại hữu? Như có bổ-đặc-già-la đã có thể 
vĩnh viễn đoạn dứt 3 chủng kiết sử là thân kiến, 
giới cấm thủ và nghi nên đắc quả Dự lưu, thành 
tựu pháp không còn bị đọa lạc, nhất định hướng 
đến quả Bồ-đề, trải qua sanh tử ở cõi trời, cõi
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người nhiều nhất bảy lần, sẽ chứng biên tế khổ. 
Đây gọi là bổ-đặc-già-la nhiều nhất bảy lần trở lại 
hữu.

18. Sao gọi là bổ-đặc-già-la gia-gia? Có 2 loại 
gia-gia: 1. Trời gia-gia; 2. Người gia-gia.

Sao gọi là trời gia-gia? Là bổ-đặc-già-la từ cõi 
trời này chết sanh đến một cõi trời khác. Hoặc qua 
hoặc lại như vậy, chứng biên tế khổ.

Sao gọi là người gia-gia? Là bổ-đặc-già-la ở 
chốn nhân gian, chết ở nhà này đến đầu thai nhà 
khác. Hoặc qua hoặc lại như vậy, chứng biên tế 
khổ.

Phải biết hai loại gia-gia này đều là bổ-đặc- 
già-la chứng quả Dự lưu.

19. Sao gọi là bổ-đặc-già-la nhất gian? Đây 
tức là bổ-đặc-già-la chứng quả Nhất lai, tu hành 
hướng đến quả Bất hoàn. Đã đoạn tận phiền não 
phẩm trung, phẩm thượng của Dục giới, chỉ còn 
phẩm hạ chưa đoạn. Thọ sanh lại một lần hữu ở 
cõi trời Dục giới, ở nơi cõi trời đó đắc Bát-niết- 
bàn, không còn sanh trở lại thế gian này. Đây gọi 
là bổ-đặc-già-la nhất gian.

20. Sao gọi là bổ-đặc-già-la trung Bát-niết-
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bàn? Bổ-đặc-già-la trung Bát-niết-bàn có 3 loại. Một 
loại bổ-đặc-già-la trung Bát-niết-bàn hữu thứ nhất, 
từ đây chết rồi, trung hữu nối tiếp sanh. Trung hữu 
sanh rồi liền Bát-niết-bàn, giống như lửa cháy nhỏ 
lác đác, những tia lửa vừa bắn tóe ra liền tắt. Một 
loại bổ-đặc-già-la trung Bát-niết-bàn hữu thứ hai, 
từ đây chết rồi, trung hữu nôi tiếp sanh. Trung hữu 
sanh rồi, trải qua thời gian ngắn, chưa hướng đến 
sanh hữu mà Bát-niết-bàn. Ví như hòn sắt chưa đập 
đem bỏ vào lửa cháy đỏ rực rồi rèn đập, những tia 
lửa bắn tóe ra chưa rớt xuống đất liền tắt. Một loại 
bổ-đặc-già-la trung Bát-niết-bàn hữu thứ ba, từ đây 
chết rồi, trung hữu nối tiếp sanh. Trung hữu sanh 
rồi, hướng đến sanh hữu, chưa đắc sanh hữu bèn 
Bát-niết-bàn. Ví như hòn sắt kia đưa vào lò nung đỏ 
xong rồi rèn đập, những tia lửa bắn tóe ra, rơi xuống 
chưa chạm đất liền tắt.

Như vậy ba loại bổ-đặc-già-la trung Bát-niết- 
bàn gộp chung làm một, gọi là bổ-đặc-già-la nhất 
trung Bát-niết-bàn.

21. Sao gọi là bổ-đặc-già-la sanh Bát-niết-bàn? 
Như có bổ-đặc-già-la vừa mới sanh liền Bát-niết- 
bàn, nên gọi là bổ-đặc-già-la sanh Bát-niết-bàn.
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22. Sao gọi là bổ-đặc-già-la không hành Bát- 
niết-bàn? Như có bổ-đặc-già-la sanh kia rồi, không 
khởi gia hạnh, không tác ý dụng công, không cần 
ra sức mà đạo đã hiện tại tiền, liền Bát-niết-bàn. 
Đây gọi là bổ-đặc-già-la không hành Bát-niết-bàn.

23. Sao gọi là bổ-đặc-già-la có hành Bát-niết- 
bàn? Như có bổ-đặc-già-la sanh kia rồi, phát khởi 
gia hạnh, tác ý dụng công nhiều, phải ra sức rất 
nhiều đạo mới hiện tại tiền, liền Bát-niết-bàn. 
Đây gọi là bổ-đặc-già-la có hành Bát-niết-bàn.

24. Sao gọi là bổ-đặc-già-la thượng lưu? Như 
có bổ-đặc-già-la Bất hoàn, từ đây tiếp tục sanh lên 
cõi Sơ tĩnh lự, trụ ở đó mà không Bát-niết-bàn. Từ 
cõi kia chết đi, liền sanh lên các cõi trời cao hơn, 
hoặc cho đến sanh vào cõi trời sắc cứu cánh, hoặc 
đến trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây gọi là bổ- 
đặc-già-la thượng lưu.

25. Sao gọi là bổ-đặc-già-la thời giải thoát? 
Như có bổ-đặc-già-la chủng tánh độn căn, đối với 
hiện pháp lạc trú thế gian dễ sanh thối thất. Vị 
kia hoặc suy nghĩ tự tổn hại mình, hoặc nắm lấy sự 
giải thoát trong tâm, nên gắng sức sách tấn khích 
lệ siêng năng tu hành không phóng dật. Vì phòng
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thối thất lực tăng thượng, nên vị kia hoặc chỉ tự 
mình an trụ trong phần phẩm thiện, hoặc trải qua 
ngày đêm, sát-na, nháy mắt... nỗ lực thắng tiến cho 
đến chưa chứng, nhưng năng lực rất mạnh mẽ. Đây 
gọi là bổ-đặc-già-la thời giải thoát.

26. Sao gọi là bổ-đặc-già-la pháp bất động? 
Bổ-đặc-già-la đây trái với bổ-đặc-già-la thời giải 
thoát, nên biết gọi là bổ-đặc-già-la pháp bất động.

27. Sao gọi là bổ-đặc-già-la tuệ giải thoát? 
Như có bổ-đặc-già-la đã năng chứng đắc các lậu 
vĩnh viễn đoạn tận. Đối với tám giải thoát tự thân 
chưa thể tác chứng, an trụ trọn vẹn. Đây gọi là bổ- 
đặc-già-la tuệ giải thoát.

28. Sao gọi là bổ-đặc-già-la đủ phần giải thoát? 
Như có bể-đặc-già-la đã năng chứng đắc các lậu 
vĩnh viễn tận. Đối với tám giải thoát, thân đã tác 
chứng, an trụ trọn vẹn. Đối với phần chướng phiền 
não và phần chướng ngại giải thoát, tâm đều giải 
thoát. Như vậy gọi là bổ-đặc-già-la đủ phần giải 
thoát.

2. Kiên lập Bổ-đặc-già-ỉa: Do 11 đạo lý sai
biệt, theo đó mà kiến lập bổ-đặc-già-la. Sao nói do
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11 đạo lý sai biệt? a. Vì căn sai biệt; b. Vì chúng 
sai biệt; c. Vì hành sai biệt; d. Vì nguyện sai biệt; 
e. Vì đường đi sai biệt; f. Vì đạo quả sai biệt; g. Vì 
gia hạnh sai biệt; h. Vì định sai biệt; i. Vì sanh sai 
biệt; j .  Vì thôi thất, không thối thất sai biệt; k. Vì 
chướng sai biệt.

a. Sao gọi là ưì căn sai biệt theo đó kiến  lập  
bổ-đặc-già-la? Vì căn sai biệt nên kiến lập 2 chủng 
bổ-đặc-già-la: 1. Độn căn; 2. Lợi căn.

b. Sao gọi là vì chúng sai biệt theo đó kiến  lập  
bổ-đặc-già-la?  Vì chúng sai biệt nên kiến lập 7 
chủng bổ-đặc-già-la: Bí-sô, Bí-sô-ni, Thức-xoa-ma- 
na, Sa-di, Sa-di-ni, Cận sự nam, Cận sự nữ.

c. Sao gọi là vì hành sai biệt theo đó kiến  lập  
bổ-đặc-g ià-laĩ Vì hành sai biệt nên kiến lập 7 
chủng bổ-đặc-già-la: nếu bổ-đặc-già-la tham tăng 
thượng, còn gọi là người hành tham. Nếu bổ-đặc- 
già-la sân tăng thượng, còn gọi là người hành sân. 
Nếu bổ-đặc-già-la si tăng thượng, còn gọi là người 
hành si. Nếu bổ-đặc-già-la mạn tăng thượng, còn 
gọi là người hành mạn. Nếu bổ-đặc-già-la tầm tư 
tăng thượng, còn gọi là người hành tầm tư. Nếu 
bổ-đặc-già-la được bình đẳng, còn gọi là người hành
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đẳng phần. Nếu bổ-đặc-già-la có tánh trần mỏng, 
còn gọi là người hành mỏng trần.

Hỏi: Hành tướng của bổ-đặc-già-la hành tham 
như thế nào?

Đáp: Bổ-đặc-già-la hành tham đây, đối với các 
cảnh giới thấp kém còn năng sanh khởi tham triền 
phẩm thượng sâu nặng tột bậc, huống chi đối với 
các cảnh giới bậc trung, bậc thượng. Lại tham triền 
đây trụ trong thân, trải qua thời gian tương tục tiếp 
nối trói buộc trường thời. Do vì tham triền, nên bị 
các pháp khả ái chế ngự, không thể điều phục được 
các pháp khả ái kia. Các căn vui vẻ thích thú, thấm 
nhuần trong ấy. Các căn không còn ngượng mà vui 
vẻ phục tùng theo tham không chút thô rít. Vì tánh 
không tốt nên dùng thân ác, ngữ ác xúc não người. 
Khó khiến xa lìa, khó làm cho thấy được hiểm họa 
của tham kia mà chán bỏ. Thắng giải hạ liệt, sự 
nghiệp trói cột bền chặt, sự nghiệp lâu dài. Cấm 
giới bền chặt, cấm giới lâu dài. Năng nhẫn, năng 
thọ. Đối với các vật dụng nuôi thân, vì tánh đam mê 
nhiễm trước, nên sanh yêu thích quý trọng sâu. 
Nhiều vui vẻ, nhiều thích thú, không biểu lộ cau 
mày nhíu mặt, dung sắc vui tươi, mỉm cười trước khi
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nói. Hết thảy biểu hiện như thế, phải biết là hành 
tướng của người hành tham.

Hỏi: Hành tướng của bổ-đặc-già-la hành sân 
như thế nào?

Đáp: Bổ-đặc-già-la hành sân đây, đối với các 
cảnh giới oán ghét nhỏ kém còn năng sanh khởi 
sân triền phẩm thượng sâu nặng tột bậc, huông 
chi đối với các cảnh giới oán ghét bậc trung, bậc 
thượng. Lại sân triền đây trụ trong thân, trải qua 
thời gian tương tục tiếp nối trói buộc trường thời. 
Do vì sân triền đây, nên bị các pháp oán ghét chê 
phục, không thể điều phục được các pháp oán ghét 
kia. Các căn khô héo, lạnh lùng. Các căn xơ cứng, 
các căn rít rắm, các căn thô thiển. Vì tánh nhiều 
vui thích dùng thân ác, ngữ ác tổn não người. Dễ 
khiến xa lìa, dễ khiến chán ghét họa hoạn. Miệng 
nói lời hung bạo, hình tướng cứng rắn thô thiển. 
Thắng giải không nhiều, sự nghiệp không chắc 
chắn, sự nghiệp không kiên cố. cấm  giới không 
bền chắc, cấm giới không kiên cố. Không nhẫn, 
không thọ, nhiều lo buồn, nhiều khổ não. Tánh 
thích ngang ngược, ôm lòng không thuận. Tánh 
nhiều sầu buồn, tánh thích dùng lời thô tháo. Lòng
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nhiều nghi ngờ hiềm hận. Ý thích độc ác tai họa, 
nhưng khi bị điều ác trở lại thì quay quắt như dòi 
rúc. Ưa thích chông đối lẫn nhau, ít nói năng. 
Nhiều sân, nhiều hận. Hay sanh oán hận, thân 
hình tiều tụy, mặt mày nhăn nhó chẳng thư thái. 
Cặp mắt thường gian trá nhìn xuống. Đối với lợi 
dưỡng vinh hoa của người khác thường oán ghét, 
ganh tức. Hết thảy biểu hiện như thê phải biết là 
hành tướng của người hành sân.

Hỏi: Hành tướng của bổ-đặc-già-la hành si 
như thế nào?

Đáp: Bổ-đặc-già-la hành si đây, đối với các 
cảnh giới ngu muội nhỏ bé còn năng sanh khởi si 
triền phẩm thượng sâu nặng tột bậc, huông chi đối 
với các cảnh giới ngu si bậc trung, bậc thượng. Lại 
si triền đây trụ trong thân, trải qua thời gian tương 
tục tiếp nối trói buộc trường thời. Do vì si triền 
đây, nên bị các pháp ngu muội chế phục, không 
thể điều phục được các pháp ngu muội kia. Các căn 
trở nên ám độn, các căn ngu muội, các căn suy yếu. 
Thân nghiệp chậm chạp, ngữ nghiệp chậm chạp. 
Điều suy nghĩ là điều ác, lời lẽ nói năng là lời ác, 
tạo tác việc làm là tạo tác ác. Lười biếng giải đãi,



QUYỂN 26 213

nói năng biện bạch ngôn từ vụng về, tranh luận 
yếu kém. Tánh không nhạy bén, phần nhiều quên 
mất nhớ nghĩ. Không trụ trong chánh biết, thường 
chấp thủ hẹp hòi, không chánh đáng. Khó khiến 
xa lìa, khó khiến nhàm chán. Thắng giải hạ liệt. 
Ngu muội, lẩn thẩn, ngọng nghịu, dùng tay làm 
dấu thay lời. Không có sức thấu hiểu nghĩa thiện 
hay nghĩa ác. Bị các duyên ràng buộc, bị người 
khác dẫn đoạt, bị người khác sai khiến. Hết thảy 
biểu hiện như vậy phải biết là hành tướng của 
người hành si.

Hỏi: Hành tướng của bổ-đặc-già-la hành mạn 
như thế nào?

Đáp: Bổ-đặc-già-la hành mạn đây, đốì với các 
cảnh giới khinh mạn nhỏ bé còn năng sanh khởi 
mạn triền phẩm thượng sâu nặng tột bậc, huống 
chi đôì với các cảnh giới khinh mạn bậc trung, bậc 
thượng. Lại mạn triền đây trụ trong thân, trải qua 
thời gian tương tục tiếp nối trói buộc trường thời. 
Do vì mạn triền đây, nên bị các pháp khinh mạn 
chế phục, không thể điều phục được các pháp khinh 
mạn kia. Các căn trạo động, các căn cao cử, các căn 
tán loạn. Siêng năng trau chuốt thân thể, lời nói
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cao ngạo lớn tiếng, chẳng thích khiêm hạ. Đôi với 
cha mẹ, thân thuộc, sư trưởng, chẳng thể thời thời 
như pháp hầu hạ phụng sự. Do lòng ôm nhiều cao 
ngạo, nên không thể đem thân hạ mình lễ kính, 
thưa hỏi, chấp tay thăm hỏi, tu nghiệp hòa kính. 
Tự cao tự đại, lăng mạ khinh miệt người khác. Vụi 
say lợi dưỡng, mê đắm khi được cung kính, say đắm 
những lời xưng khen ca tụng của thế gian. Hành 
động khinh xuất, vui làm trò bỡn cợt. Khó khiến 
xa lìa, khó khiến nhàm chán. Thắng giải rộng lớn. 
Từ bi yếu kém. Kiến chấp ngã, hữu tình, mạng giả, 
dưỡng giả, sanh giả, bổ-đặc-già-la... phần nhiều 
phẩm thượng, sanh nhiều oán nhiều hận. Hết thảy 
biểu hiện như vậy, phải biết là hành tướng của 
người hành mạn.

Hỏi: Hành tướng của bổ-đặc-già-la hành tầm 
tư như thế nào?

Đáp: Bổ-đặc-già-la hành tầm tư đây, đôi với 
các sự việc tầm tư nhỏ bé còn năng sanh khởi tầm 
tư triền phẩm thượng sâu nặng tột bậc. Huống chi 
đối với các sự việc tầm tư bậc trung, bậc thượng. 
Lại tầm tư triền đây trụ trong thân, trải qua thời 
gian tương tục tiếp nối trói buộc trường thời. Do vì
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tầm tư triền đây nên bị các pháp tầm tư chế phục, 
không thể điều phục được các pháp tầm tư kia. Các 
căn không trụ yên, các căn trạo động, các căn tán 
loạn. Thân nghiệp bị lôi kéo, ngữ nghiệp bị lôi 
kéo. Khó khiến xa lìa, khó khiến nhàm chán. Vui 
thích hý luận. Lòng nhiều nghi nhiều hoặc, lòng 
ôm nhiều ham muốn, cấm  giới không kiên cô", cấm 
giới không chắc chắn. Sự nghiệp không bền chắc, 
sự nghiệp không ổn định. Thường ôm lòng lo sợ, tư 
lự. Thường quên mất nhớ nghĩ, nhiều vui thích tan 
rã, không thích hạnh xa lìa. Đôi với chủng chủng 
việc của thế gian, ham muốn cuộn theo, siêng năng 
không biếng nhác, khởi phát viên mãn. Hết thảy 
biểu hiện như thế phải biết là hành tướng của 
người hành tầm tư.

Như vậy do hành sai biệt nên theo đó kiến 
lập bổ-đặc-già-la.

d. Sao gọi là do nguyện sai biệt theo đó kiến  
lập bổ-đặc-già-la? Hoặc có bổ-đặc-già-la ở nơi Thanh 
văn thừa đã phát chánh nguyện. Hoặc có bổ-đặc- 
già-la ở nơi Độc giác thừa đã phát chánh nguyện. 
Hoặc có bổ-đặc-già-la ở nơi Đại thừa đã phát chánh 
nguyện. Nên biết trong đây nếu bổ-đặc-già-la ở
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nơi Thanh văn thừa đã phát chánh nguyện, vị kia 
hoặc thuộc chủng tánh Thanh văn, hoặc thuộc chủng 
tánh Độc giác, hoặc thuộc chủng tánh Đại thừa. 
Nếu bổ-đặc-già-la ở nơi Độc giác Bồ-đề đã phát 
chánh nguyện, thì vị kia hoặc thuộc chủng tánh 
Độc giác, hoặc thuộc chủng tánh Thanh văn, hoặc 
thuộc chủng tánh Đại thừa. Nếu bổ-đặc-già-la ở 
nơi Đại thừa đã phát chánh nguyện, thì vị kia hoặc 
thuộc chủng tánh Đại thừa, hoặc thuộc chủng tánh 
Độc giác, hoặc thuộc chủng tánh Thanh văn. Nếu 
bổ-đặc-già-la là chủng tánh Thanh văn, ở nơi Độc 
giác Bồ-đề, hoặc ở nơi Vô thượng Chánh đẳng Bồ- 
đề đã phát chánh nguyện. Nhưng vị kia, vì lẽ thuộc 
chủng tánh Thanh văn, nên về sau quyết định 
hoàn xả bỏ nguyện kia, nhất định trở lại an trụ 
nguyện Thanh văn thừa. Bổ-đặc-già-la chủng tánh 
Độc giác thừa, hoặc bổ-đặc-già-la chủng tánh Đại 
thừa phải biết cũng vậy. Trong sở hữu bổ-đặc-già- 
la đây có thể thay đổi nguyện, cũng có thể xả ly 
nguyện. Nhưng quyết định không thể dời chuyển 
chủng tánh, cũng không thể xả ly chủng tánh. Nay 
trong nghĩa đây, chỉ nói đến bổ-đặc-già-la chủng 
tánh Thanh văn, nguyện Thanh văn thừa.



QUYỂN 26 217

Như vậy gọi là do nguyện sai biệt theo đó kiến 
lập bổ-đặc-già-la.

e. Sao gọi là do đường đi sai biệt theo đó kiến  
lập bổ-đặc-già-la? Như điều đã nêu ra, đã khai thị, 
thì bổ-đặc-già-la nương bốn con đường đi mà được 
xuất ly. Những gì là bốn? Hoặc có bổ-đặc-già-la có 
con đường đi là con đường khổ chậm chạp. Hoặc 
bổ-đặc-già-la có con đường đi là con đường khổ 
nhanh chóng. Hoặc bổ-đặc-già-la có con đường đi 
là con đường an lạc chậm chạp. Hoặc bổ-đặc-già-la 
có con đường đi là con đường an lạc nhanh chóng. 
Phải biết trong đây nếu bổ-đặc-già-la căn tánh ám 
độn, chưa chứng đắc tĩnh lự căn bản, thì sở hữu 
con đường đi gọi là con đường khổ chậm chạp. Nếu 
bổ-đặc-già-la căn tánh thông lợi, chưa chứng đắc 
tĩnh lự căn bản, thì sở hữu con đường đi gọi là con 
đường khổ nhanh chóng. Nếu bổ-đặc-già-la căn 
tánh ám độn, đã chứng đắc tĩnh lự căn bản, thì sở 
hữu con đường đi gọi là con đường an lạc chậm 
chạp. Nếu bổ-đặc-già-la căn tánh thông lợi, đã 
chứng đắc tĩnh lự căn bản, thì sở hữu con đường đi 
gọi là con đường an lạc nhanh chóng.

Như vậy gọi là do con đường đi sai biệt theo
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đó kiến lập bổ-đặc-già-la.
f. Sao gọi là do đạo quả sai biệt theo đó kiến  

lập bổ-đặc-già-la? Là bổ-đặc-già-la hành bốn hướng 
và trụ bốn quả.

Hành bôn hướng: 1. Bổ-đặc-già-la hướng quả 
Dự lưu; 2. Bổ-đặc-già-la hướng quả Nhất lai; 3. Bổ- 
đặc-già-la hướng quả Bất hoàn; 4. Bổ-đặc-già-la 
hướng quả A-la-hán.

Trụ bôn quả: 1. Bổ-đặc-già-la trụ quả Dự lưu;
2. Trụ quả Nhất lai; 3. Trụ quả Bất hoàn; 4. Trụ 
quả A-la-hán.

Nếu kia hành chuyển theo các hướng đến đạo 
nói trên, gọi là người hành hướng. Do hướng đến 
đạo nên bốn chủng bổ-đặc-già-la được kiến lập. 
Nếu đắc quả Sa-môn, vị kia được gọi là người trụ 
quả. Do đạo quả sai biệt nên bốn chủng bổ-đặc- 
già-la được kiến lập.

Như vậy gọi là do đạo quả sai biệt theo đó 
kiến lập bổ-đặc-già-la.

g. Sao gọi là do g ia  hạnh sai biệt theo đó kiến  
lập bổ-đặc-già-la?  Đây tức là bổ-đặc-già-la tùy tín 
hành và bổ-đặc-già-la tùy pháp hành. Nếu bổ-đặc- 
già-la theo lòng tin mà siêng tu chánh hạnh là bổ-
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đặc-già-la tùy tín hành. Nếu bổ-đặc-già-la đôi với 
các pháp không đợi duyên người khác, tự mình 
thuận theo Tỳ-nại-da mà siêng tu chánh hạnh, đó 
là bổ-đặc-già-la tùy pháp hành.

Như vậy gọi là do gia hạnh sai biệt theo đó 
kiến lập bổ-đặc-già-la.

h. Sao gọi là  do định sai biệt theo đó kiến  lập  
bổ-đặc-già-la? Đây tức là bổ-đặc-già-la thân chứng, 
ở  nơi tám giải thoát, vị kia tự thân đã tác chứng, 
đầy đủ an trụ, nhưng chưa đạt được các lậu vĩnh 
viễn đoạn tận. Phải biết bổ-đặc-già-la như vậy, ở 
nơi hữu sắc, quán các sắc giải thoát; ồ  nơi nội vô 
sắc tưởng, quán ngoại các sắc giải thoát; ở nơi tịnh 
giải thoát, thân tác chứng trụ đầy đủ giải thoát, 
tất cả đều đầy đủ an trụ. Ở nơi Không vô biên xứ 
giải thoát, ở nơi Thức vô biên xứ giải thoát, ở nơi 
Vô sở hữu xứ giải thoát, ở nơi Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ giải thoát, ở nơi Diệt thọ tưởng giải thoát, 
đối với các cảnh giới trên đã có thể thuận, nghịch, 
xuất, nhập tự tại.

Như vậy gọi là do định sai biệt theo đó kiến 
lập bổ-đặc-già-la.

i. Sao gọi do sanh sai biệt theo đó kiến  lập bổ-
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đặc-già-la?  Là bổ-đặc-già-la nhiều nhât bảy lần 
trở lại hữu, bổ-đặc-già-la gia-gia, bổ-đặc-già-la nhất 
gian, bổ-đặc-già-la trung Bát-niết-bàn, bổ-đặc-già- 
la sanh Bát-niết-bàn, bổ-đặc-già-la không hành 
Bát-niết-bàn, bổ-đặc-già-la có hành Bát-niết-bàn, 
cùng với bổ-đặc-già-la thượng lưu. Như vậy gọi là 
do sanh sai biệt theo đó kiến lập bể-đặc-già-la.

j .  Sao gọi là do thôi thất, không thối thất sai 
biệt theo đó kiến lập bổ-đặc-già-la?  Do thối thất 
nên kiến lập A-la-hán thời giải thoát, người kia 
tuy ở trong hiện pháp lạc trú, nhưng có tiềm ẩn sự 
thôi thất. Do không thôi thất nên kiến lập A-la- 
hán pháp bất động, vị kia ở trong hiện pháp lạc 
trú quyết định không còn thôi thất. Như vậy do 
thối thất, không thối thất sai biệt theo đó kiến 
lập bổ-đặc-già-la.

k. Sao gọi là  do chướng sai biệt theo đó kiến  
lập bổ-đặc-già-la?  Là A-la-hán tuệ giải thoát và đủ 
phần giải thoát. A-la-hán tuệ giải thoát là đã giải 
thoát khỏi phiền não chướng, nhưng chưa giải thoát 
khỏi định chướng. A-la-hán đủ phần giải thoát là 
đã giải thoát khỏi phiền não chướng, cũng đã giải 
thoát khỏi định chướng, cho nên nói là đủ phần
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giải thoát. Như vậy gọi là do chướng sai biệt theo 
đó kiến lập bổ-đặc-già-la.

Do các đạo lý sai biệt đã được nêu ra, đã được 
khai thị này, thứ lớp như thế nên rõ biết sự kiến 
lập của bổ-đặc-già-la.

3. Sở duyên: Có 4 loại sự cảnh sở duyên. 
Những gì là bốn? a. Sự cảnh sở duyên biến mãn; b. 
Sự cảnh sở duyên tịnh hạnh; c. Sự cảnh sở duyên 
thiện xảo; d. Sự cảnh sở duyên tịnh hoặc.

a. Sao gọi là sự cảnh sở duyên biến m ãn ? Lại 
có 4 loại: 1. Ảnh tượng có phân biệt; 2. Ảnh tượng 
không phân biệt; 3. Tánh biên tế của sự; 4. Việc 
làm thành xong.

Sao gọi là ảnh tượng có phân biệt? Như có 
người hoặc vì lắng nghe chánh pháp, hoặc vì lấy 
dạy trao dạy răn làm y chỉ, hoặc thấy hoặc nghe 
hoặc phân biệt. Đôi với ảnh tượng đồng phận sự 
việc sở tri, do hành Tỳ-bát-xá-na Tam-ma-hí-đa 
địa, quán sát chọn lựa, khéo chọn lựa, tầm tư khắp 
cả, quán sát xem xét khắp cả. Nói sự việc sở tri, 
tức là hoặc bất tịnh, hoặc từ mẫn, hoặc duyên khởi 
của tánh duyên, hoặc giới sai biệt, hoặc A-na-ba-
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na niệm, hoặc uẩn thiện xảo, hoặc giới thiện xảo, 
hoặc xứ thiện xảo, hoặc duyên khởi thiện xảo, 
hoặc xứ, phi xứ thiện xảo, hoặc tánh thô của địa 
dưới, hoặc tánh tĩnh của địa trên, hoặc khổ đế, tập 
đê, diệt đê, đạo đê. Đây gọi là sự việc sở tri.

Sự việc sở tri đây, hoặc do nương những lời dạy 
trao dạy răn, hoặc do lắng nghe chánh pháp làm y 
chỉ, khiến tác ý Tam-ma-hí-đa địa hiện tiền. Tức là 
ở nơi pháp kia sanh khởi thắng giải, cũng tức là ở 
nơi sự việc sở tri kia mà khởi thắng giải. Người kia 
lúc bấy giờ ở nơi sự việc sở tri, như điều lãnh thọ 
hiện tiền mà triển chuyển thắng giải. Tuy sự việc 
sở tri kia không phải là cái hiện lãnh thọ hòa hợp 
hiện tiền, cũng không phải là cái ngoài chủng loại 
vật kia, nhưng do thắng giải lãnh thọ Tam-ma-hí-đa 
địa, tương tợ tác ý lãnh thọ, sự việc sở tri kia tương 
tợ hiển hiện. Do vì đạo lý đây, nên gọi là ảnh tượng 
đồng phận sự việc sở tri. Người tu quán hành, tìm 
cầu nghiên cứu ảnh tượng ở trong bản tánh sự việc 
sở tri đây, quán xét sâu xa công đức và quá thất. Đây 
gọi là ảnh tượng có phân biệt.

Sao gọi là ảnh tượng không phân biệt? Người 
kia tu quán hành, sau khi đã lãnh thọ tướng ảnh
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tượng như vậy, không trở lại quán sát chọn lựa, 
khéo chọn lựa, khéo tầm tư khắp cả, quán sát xem 
xét khắp cả. Nhưng tức ở nơi ảnh tượng sở duyên 
đây, dụng hành Xa-ma-tha khiến trong lòng tịch 
tĩnh, tức là dùng chín chủng hành tướng khiến 
tâm an trụ, đó là khiến tâm nội trụ, đẳng trụ, an 
trụ, cận trụ, điều phục, tịch tĩnh, tối cực tịch tĩnh, 
chuyên nhất thú hướng đẳng trì. Vị kia lúc bấy giờ 
kết thành sở duyên ảnh tượng không phân biệt, 
tức là ở nơi sở duyên ảnh tượng như vậy nhất 
hướng, nhất thú, an trụ nơi niệm; không lại phải 
quán sát chọn lựa, khéo chọn lựa, tầm tư khắp cả, 
quán sát xem xét khắp cả. Đây gọi là ảnh tượng 
không phân biệt. Tức ảnh tượng đây cũng gọi là 
ảnh tượng, cũng gọi là tướng Tam-ma-địa, cũng gọi 
là cảnh giới sở hành của Tam-ma-địa, cũng gọi là 
miệng Tam-ma-địa, cũng gọi là cửa Tam-ma-địa, 
cũng gọi là xứ sở tác ý, cũng gọi là thể phân biệt 
bên trong, cũng gọi là quang ảnh. Hết thảy loại 
như vậy nên biết là tên gọi sai khác của ảnh tượng 
đồng phận với sự việc sở tri.

Sao gọi là tánh biên tế của sự? Hoặc sở duyên 
tận tánh sở hữu, hoặc sở duyên như tánh sở hữu.
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- Sao gọi là tận tánh sở hữu? Đó là tất cả sự 
hữu vi đều nhiếp thuộc năm pháp, ngoài sắc uẩn 
trọn không còn sắc khác; ngoài thọ, tưởng, hành, 
thức uẩn, trọn không còn thọ, tưởng, hành, thức 
khác. Tất cả các pháp nhiếp thuộc giới xứ. Tất cả 
sự việc sở tri nhiếp thuộc bốn thánh đế. Như vậy 
gọi là tận tánh sở hữu.

- Sao gọi là như tánh sở hữu? Nếu sở duyên đó 
là tánh chân thật, là tánh chân như. Do bốn đạo lý 
bao gồm đầy đủ các đạo lý, đó là quán đãi đạo lý, 
tác dụng đạo lý, chứng thành đạo lý, pháp nhĩ đạo 
lý. Như vậy nếu tận tánh sở hữu, như tánh sở hữu 
của cảnh sở duyên đều gộp chung làm một, gọi là 
tánh biên tế  của sự.

Sao gọi là việc làm thành xong? Người tu quán 
hành dụng pháp Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na làm nhân 
duyên, hoặc tu, hoặc tập, hoặc nhiều tu tập, cho 
nên sở hữu tác ý đối với các duyên ảnh tượng đều 
được viên mãn. Vì viên mãn đây nên chứng được 
chuyển y, tất cả thô trọng thảy đều dứt diệt. Do 
chứng được chuyển y nên siêu vượt ảnh tượng, tức 
là ở nơi sự việc sở tri đây được vô phân biệt, trí 
kiến hiện lượng phát sanh, vị kia nhập sơ tĩnh lự.
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Khi đã chứng đắc sơ tĩnh lự rồi, ở trong cảnh giới 
sở hành của sơ tĩnh lự, vị kia nhập đệ nhị, đệ tam, 
đệ tứ tĩnh lự. Khi đã chứng đắc đệ nhị, đệ tam, đệ 
tứ tĩnh lự rồi, ở trong cảnh giới sở hành của đệ 
nhị, đệ tam, đệ tứ tĩnh lự, vị kia nhập Không vô 
biên xứ, nhập Thức vô biên xứ, nhập Vô sở hữu xứ, 
nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Khi chứng đắc 
định kia, tức là ở nơi cảnh giới sở hành của định 
kia. Như vậy gọi là việc làm thành xong.

Bốn loại sự cảnh sở duyên như vậy, biến hành 
tất cả, tùy nhập vào trong tất cả cảnh sở duyên. 
Đây là điều mà chư Phật Chánh Đẳng Giác đời quá 
khứ, vị lai, hiện tại cùng tuyên thuyết. Cho nên 
gọi là sở duyên biến mãn.

Lại sở duyên đây biến khắp phẩm Tỳ-bát-xá- 
na, biến khắp phẩm Xa-ma-tha, biến khắp tất cả 
sự việc, biến khắp sự việc chân thật, biến khắp sự 
việc nhân quả nôi nhau, cho nên gọi là biến mãn. 
Hoặc nói: “Ảnh tượng có phân biệt”, tức trong đây 
là phẩm Tỳ-bát-xá-na. Hoặc nói: “Ảnh tượng không 
phân biệt”, tức trong đây là phẩm Xa-ma-tha. Hoặc 
nói: “Tánh biên tế  của sự”, tức trong đây là “tất cả 
các sự việc chân thật”. Hoặc nói: “Việc làm thành
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xong”, tức trong đây là “sự việc nhân quả nôi nhau”.
Như chư Phật Thê Tôn từng vì trưởng lão 

Hiệt-Lệ-Phạt-Đa nói nghĩa như thế. Từng nghe 
trưởng lão Hiệt-Lệ-Phạt-Đa hỏi Thế Tôn rằng: Bạch 
Đại Đức! Có các Bí-sô siêng tu quán hành là thầy 
Du-già tâm năng an trụ ở nơi sở duyên. Làm sao 
tâm an trụ ở nơi sở duyên? Sao gọi là tâm an trụ ở 
nơi duyên? Ngang đâu gọi là tâm khéo an trụ?

Phật bảo trưởng lão Hiệt-Lệ-Phạt-Đa: Lành 
thay! Lành thay! Ông nay khéo hay thưa hỏi nghĩa 
như vậy. Ông nay lắng nghe cho kỹ, cực khéo suy 
nghĩ. Ta sẽ vì ông tuyên thuyết khai thị.

Này Hiệt-Lệ-Phạt-Đa! Có các Bí-sô siêng tu 
quán hành là thầy Du-già tâm năng an trụ ở nơi sở 
duyên. Hoặc vui tịnh hạnh, hoặc vui thiện xảo, 
hoặc vui khiến tâm giải thoát các lậu, tâm an trụ 
ở nơi duyên tương xứng. Hoặc tâm an trụ ở nơi 
duyên tương tợ. Hoặc tâm an trụ ở nơi duyên không 
điên đảo. Năng ở nơi các duyên như thế mà không 
xả tĩnh lự.

Như thế nào được gọi là Bí-sô siêng tu quán 
hành là thầy Du-già tâm an trụ ở nơi duyên tương 
xứng? Thầy Bí-sô kia nếu chỉ có hành tham, thì
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tâm phải an trụ ở nơi duyên bất tịnh. Như vậy gọi 
là tâm an trụ ở nơi duyên tương xứng.

Nếu chỉ có hành sân, thì tâm phải an trụ ở 
nơi duyên từ mẫn. Nếu chỉ có hành si, thì tâm phải 
an trụ ở nơi duyên khởi của tánh duyên. Nếu chỉ có 
hành mạn, thì tâm phải an trụ ở nơi giới sai biệt. 
Nếu chỉ có hành tầm tư, thì tâm phải an trụ ở nơi 
A-na-ba-na niệm. Như vậy gọi là tâm an trụ ở nơi 
duyên tương xứng.

Hiệt-Lệ-Phạt-Đa! Lại Bí-sô kia, nếu ngu mê 
đối với tự tướng các hành, ngu mê tự tướng ngã, 
hữu tình, mạng giả, sanh giả, thì tâm nên an trụ ở 
nơi uẩn thiện xảo. Nếu ngu mê ở nơi nhân, thì tâm 
nên an trụ ở nơi giới thiện xảo. Nếu ngu mê ở nơi 
duyên, thì tâm nên an trụ ở nơi xứ thiện xảo. Nếu 
ngu mê ở nơi vô thường, khổ, không, vô ngã, thì 
tâm nên an trụ ở nơi duyên khởi xứ, phi xứ thiện 
xảo. Nếu vui muôn lìa dục của Dục giới, thì tâm 
nên an trụ ở nơi tánh thô của các dục, tánh tịnh 
của các sắc. Nếu vui muốn lìa dục của sắc giới, thì 
tâm nên an trụ ở nơi tánh thô của các sắc, tánh 
tịnh của vô sắc. Nếu vui muôn thông đạt và vui 
thích giải thoát ở khắp tất cả xứ, ở nơi sự tự thân,
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thì tâm nên an trụ ở nơi Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, 
Đạo đế. Đây gọi là Bí-sô siêng tu quán hành là 
thầy Du-già nơi tâm an trụ chỗ duyên tương xứng.

Hiệt-Lệ-Phạt-Đa! Như thê nào được gọi là Bí- 
sô siêng tu quán hành là thầy Du-già tâm an trụ ở 
nơi duyên tương tợ? Bí-sô ở nơi sự việc sở tri kia, 
ở nơi sự việc đã nghe, đã thấy, đã hiểu, đã biết, vì 
muốn chọn lựa, khéo chọn lựa, tầm tư khắp cả, 
quán sát xem xét khắp cả. Do sức tăng thượng của 
thấy, nghe, hiểu, biết, dùng Tam-ma-hí-đa địa sanh 
khởi thắng giải tác ý tư duy phân biệt. Vị kia tuy 
ở nơi căn bản của sự việc sở tri chẳng thể hòa hợp 
hiện tiền mà quán sát, nhưng cùng với sự việc 
tương tợ căn bản mà phát khởi quán sát. Ở nơi sở 
duyên kia, tương tợ với kia, chỉ có là trí, chỉ có là 
kiến, chỉ có là chánh nhớ nghĩ.

Lại có Bí-sô ở thời gian này khiến tâm tịch 
tĩnh, ở thời gian kia nương tăng thượng tuệ pháp 
Tỳ-bát-xá-na mà siêng tu quán hành. Đây gọi là 
Bí-sô siêng tu quán hành là thầy Du-già tâm an trụ 
ở nơi duyên tương tợ.

Hiệt-Lệ-Phạt-Đa! Sao được gọi là Bí-sô siêng 
tu quán hành là thầy Du-già tâm an trụ nơi duyên
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không điên đảo? Nếu Bí-sô siêng tu quán hành là 
thầy Du-già tâm an trụ nơi cảnh sở duyên, tức là 
tùy nơi cảnh sở tri, theo đó mà hiểu rõ như thật 
không điên đảo, năng rõ biết khắp cả. Đây là Bí- 
sô siêng tu quán hành là thầy Du-già tâm an trụ 
nơi duyên không điên đảo.

Hiệt-Lệ-Phạt-Đa! Sao được gọi là Bí-sô siêng 
tu quán hành là thầy Du-già năng ở trong đây 
không xả bỏ tĩnh lự? Nếu Bí-sô siêng tu quán hành 
là thầy Du-già khi chánh tu hành ở nơi duyên như 
vậy, gia hạnh không gián đoạn, gia hạnh ân trọng. 
Tùy từng giai đoạn mà tu tập tướng chỉ, tướng cử, 
tướng xả. Do tu, do tập, do nhiều tu tập làm nhân 
duyên, nên tất cả thô trọng thảy đều diệt mất, 
theo đó đắc, xúc, chứng sở y thanh tịnh, ở  nơi sự 
sở tri, do vì hiện kiến nên theo đó đắc, xúc, chứng 
sở duyên thanh tịnh. Do vì lìa tham nên theo đó 
đắc, xúc, chứng tâm thanh tịnh khắp cả. Do vì lìa 
vô minh nên theo đó đắc, xúc, chứng trí biến tri 
thanh tịnh. Đây gọi là Bí-sô siêng tu quán hành là 
thầy Du-già năng ở trong ấy không xả bỏ tĩnh lự.

Hiệt-Lệ-Phạt-Đa! Vì Bí-sô đây tâm an trụ ở 
nơi cảnh sở duyên, như vậy tâm cũng an trụ ở
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nơi duyên.
Như vậy ở nơi duyên an trụ tâm rồi, gọi là 

“khéo an trụ”. Trong đây Thê Tôn lại nói kệ rằng:

Hành g iả hành các tướng 
B iết hết thảy thật nghĩa 
Thường ở ảnh tĩnh lự 
Chứng đắc thanh tịnh khắp.

Trong đây nói rằng “Hành giả hành các tướng”, 
tức đây tuyên nói “người tu quán hành, tu hành 
không gián đoạn, tu hành ân trọng ở nơi tướng 
chỉ, tướng cử, tướng xả”. Hoặc lại nói rằng “Biết 
hết thảy thật nghĩa”, tức đây tuyên nói “tánh biên 
tế  của sự”. Hoặc lại nói rằng “Thường ở ảnh tĩnh 
lự”, tức đây tuyên nói “ảnh tượng có phân biệt, 
ảnh tượng không phân biệt”. Hoặc lại nói rằng 
“Chứng đắc thanh tịnh khắp”, tức đây tuyên nói 
“việc làm thành xong”.

Trong đây, Thế Tôn lại nói kệ rằng:

Nơi tướng tâm biết khắp
Năng thọ vị xa lìa
Tĩnh lự, thường thuận niệm.
Thọ hỷ lạc, lìa nhiễm.
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Trong đây nói “Nơi tướng tâm biết khắp”, nếu 
lấy tên tướng tâm, tức đây tuyên nói “ảnh tượng có 
phân biệt, ảnh tượng không phân biệt”; nếu lấy 
tên biết khắp, tức đây tuyên nói “tánh biên tế  của 
sự”. Hoặc lại nói “Năng thọ vị xa lìa”, tức đây 
tuyên nói “ở nơi cảnh sở duyên, người chánh tu 
hành vui đoạn vui tu”. Hoặc lại nói “Tĩnh lự thường 
thuận niệm”, tức đây tuyên nói “ở nơi Xa-ma-tha, 
Tỳ-bát-xá-na thường xuyên siêng năng tu tập, tinh 
cần điều luyện tu tập”. Hoặc lại nói “Thọ hỷ lạc, 
lìa nhiễm”, tức đây tuyên nói “việc làm thành xong”. 
Phải biết sở duyên biến mãn như vậy, thuận theo 
ngôn giáo thanh tịnh, khế hợp chánh lý.

Như vậy gọi là sở duyên biến mãn.
b. Sao gọi là  sự cảnh sở duyên tịnh hành?  Là 

những sở duyên sai biệt như: bất tịnh, từ mẫn, 
duyên khởi của tánh duyên, giới sai biệt, A-na-ba- 
na niệm...

Saọ gọi là sở duyên bất tịnh? Nói tóm lược thì 
có 6 chủng bất tịnh: 1. Bất tịnh thối rữa dơ uế; 2. 
Bất tịnh khổ não; 3. Bất tịnh hạ liệt; 4. Bất tịnh 
quán đợi chờ; 5. Bất tịnh phiền não; 6. Bất tịnh,hư 
hoại nhanh chóng.
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Sao gọi là bất tịnh thôi rữa dơ uế? Bất tịnh 
đây nương 2 thứ: 1. Nương bên trong; 2. Nương bên 
ngoài.

- Bất tịnh thối rữa dơ uế nương bên trong: là 
những gì thuộc bên trong thân thể như tóc, lông, 
móng, răng, thịt, da, bụi bẩn, xương, cốt, gân, mạch, 
tim, mật, gan, phổi, ruột già, ruột non, sanh tạng, 
thục tạng, bụng, bao tử, lá lách, thận, mủ, máu, 
đàm, dãi, mỡ, bắp thịt, tủy, não, mô mạch, nước 
mũi, nước mắt, nước miếng, mồ hôi, phân, nước 
tiểu... Hết thảy loại ô uế như vậy, gọi là bất tịnh 
thôi rữa dơ uế nương bên trong.

- Bất tịnh thôi rữa dơ uế nương bên ngoài: 
hoặc xanh bầm, hoặc máu mủ thôi rữa, hoặc bị 
biến hoại, hoặc bị trương sình, hoặc bị cầm thú 
cắn xé rúc rỉa, hoặc lại biến hoại trơ xương, hoặc 
lại tán hoại, hoặc xương cốt, hoặc xương quai móc 
với nhau, hoặc xương khớp nối liền nhau, hoặc do 
phân làm ra, hoặc do nước tiểu làm ra, hoặc do 
nước miếng làm ra, hoặc do nước mũi làm ra, hoặc 
do máu làm ra, hoặc do mủ làm ra, hoặc chỗ tiểu 
tiện. Hết thảy loại như vậy gọi là bất tịnh thôi rữa 
dơ uế nượng bên ngoài.
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Như vậy, bất tịnh thối rữa dơ uế nương bên 
trong và bất tịnh thối rữa dơ uế nương bên ngoài 
đều gọi chung là bất tịnh thối rữa dơ uếể

Sao gọi là bất tịnh khổ não? Đây thuận theo vị 
tiếp xúc thọ khổ làm duyên sanh khởi, nhiếp thuộc 
sự cảm thọ hoặc thân, hoặc tâm, lãnh cái thọ không 
bình đẳng. Như vậy gọi là bất tịnh khổ não.

Sao gọi là bất tịnh hạ liệt? Đó là các sự việc 
rất thấp kém, cảnh giới rất thấp kém, đó là dục 
giới. Ngoài đây ra không có cảnh giới khác thấp 
hơn, kém hơn, thô bỉ dơ uế hơn. Như vậy gọi là bất 
tịnh hạ liệt.

Sao gọi là bất tịnh quán đợi chờ? Như có việc 
thanh tịnh yếu kém, sau đó quán đợi chờ sự việc 
khác thanh tịnh hơn, thì sự việc yếu kém đó trở 
thành bất tịnh. Như quán đợi chờ sự thanh tịnh 
thù thắng hơn của Vô sắc, thì các pháp của sắc 
giới liền trở thành bất tịnh. Như quán đợi chờ tát- 
ca-da tịch tịnh Niết-bàn, thì cho đến Hữu đảnh 
đều trở thành bất tịnh. Hết thảy loại như vậy gọi 
là bất tịnh quán đợi chờ.

Sao gọi là bất tịnh phiền não? Là hết thảy sở 
hữu kiết phược, tùy miên, tùy phiền não triền trong
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ba cõi. Hết thảy như vậy gọi là bất tịnh phiền não.
Sao gọi là bất tịnh hư hoại nhanh chóng? Là 

năm thủ uẩn, không thường, không hằng, không 
thể tin tưởng giữ gìn, tánh pháp biến hoại. Như 
vậy gọi là bất tịnh hư hoại nhanh chóng.

Các chủng bất tịnh như vậy năng thanh tịnh 
sở duyên hành tham. Tham có 5 loại: 1. Tham dục, 
muốn dục ở trong thân; 2. Tham dâm, muốn dâm ở 
ngoài thân; 3. Tham cảnh, muôn cảnh; 4. Tham 
sắc, muốn sắc; 5. Tham tát-ca-da, muốn tát-ca-da. 
Đây là 5 loại tham.

Vì muôn khiến sự sanh khởi của 5 chủng tham 
kể trên được trừ diệt, không thể hiện hành, nên 
kiến lập 6 chủng sở duyên bất tịnh. Đó là vì sở 
duyên bất tịnh thối rữa dơ uế nương bên trong, 
nên khiến sự phát khởi của tâm muốn dục, tham 
dục ở trong thân được thanh tịnh. Do sở duyên bất 
tịnh thối rữa dơ uế nương bên ngoài, nên khiến sự 
phát khởi của tâm tham dâm, muôn dâm ở ngoài 
thân được thanh tịnh.

Tham tương ưng với dâm lại có 4 loại: 1. Tham 
hiển sắc; 2. Tham hình sắc; 3. Tham diệu xúc; 4. 
Tham hầu hạ phụng sự.
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Do nương 4 sở duyên bất tịnh bên ngoài đối 
trị với 4 chủng tham tương ưng dâm đây, khiến 
tâm tham dâm được thanh tịnh. Đó là nếu tác ý tư 
duy tướng thân xanh bầm, máu đọng, hoặc tướng 
máu mủ thôi rữa, hoặc tướng biến hoại, hoặc tướng 
trương sình, hoặc tướng bị cầm thú cắn xé rúc rỉa, 
thì ở nơi tham hiển sắc, tâm được thanh tịnh. Nếu 
tác ý tư duy tướng biến hoại, trơ xương, thì ở nơi 
tham hình sắc, tâm được thanh tịnh. Nếu tư duy 
tướng xương cốt, hoặc tướng xương quai móc với 
nhau, hoặc tướng xương khớp nối liền nhau, thì ở 
nơi tham diệu xúc, tâm được thanh tịnh. Nếu tác ý 
tư duy tướng tan hoại, thì ở nơi tham hầu hạ phụng 
sự, tâm được thanh tịnh.

Bốn chủng như vậy gọi là ở nơi sự tham dâm 
khiến tâm được thanh tịnh.

Cho nên Đức Thế Tôn... cho đến sở hữu bất 
tịnh thối rữa dơ uế nương bên ngoài sai biệt, đều 
nương bốn quá trình đáng ghê sợ mà chân chánh 
kiến lập.

Hoặc nói: “Do thấy quá trình tan rã của thây 
chết kia thật đáng sợ, hoặc trải qua một ngày, 
hoặc trải qua hai ngày, cho đến trải qua bảy ngày,
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bị chim quạ, chim ưng, chó đói, chó sói, dã can, 
diều hâu, kên kên, cầm thú xé ăn. Bèn lấy tướng 
đó ví cho thân kia, tánh cũng như vậy, loại cũng 
như vậy, chẳng thể vượt qua tánh pháp như vậy”. 
Đây tức hiển thị “từ tướng xanh bầm, ứ máu ban 
đầu, cho đến tướng thân bị xé ăn, rúc rỉa”.

Hoặc lại nói: “Do thấy quá trình của xương 
kia, khi tách lìa da, thịt, máu, gân mạch quấn quanh 
bên trong thật đáng ghê sợ”, đây tức hiển thị “sự 
biến hoại trơ xương”.

Hoặc lại nói: “Do thấy quá trình của xương cốt 
kia, hoặc xương, hoặc xương quai móc với nhau thật 
đáng ghê sợ”, đây tức hiển thị “hoặc xương cốt, 
hoặc xương quai móc với nhau, hoặc xương khớp 
nối liền nhau”.

Hoặc lại nói: “Do thấy quá trình của xương cốt 
kia, xương tay chỗ khác, xương chân chỗ khác, xương 
chậu chỗ khác, xương đầu gối chỗ khác, xương cánh 
tay chỗ khác, xương khuỷu tay chỗ khác, xương 
sông chỗ khác, xương vai chỗ khác, xương sườn chỗ 
khác, hàm, răng, tóc, đỉnh đầu, đầu lâu... mỗi mỗi 
đều chia lìa, phân tán, tan rã. Hoặc trải qua một 
năm, hoặc hai năm, hoặc ba năm, cho đến bảy
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năm, các màu sắc chuyển qua trắng bạch như màu 
vỏ ốc, hoặc như màu lông chim chìa vôi, hoặc thấy 
xương kia hòa lẫn với đất bụi”, Đây tức hiển thị “sở 
hữu tan hoại”.

Như vậy, nương sở duyên bất tịnh thối rữa dơ 
uế ở bên ngoài, khiến ở nơi bốn chủng tham tương 
ưng dâm, tâm được thanh tịnh. Do nương sở duyên 
bất tịnh khổ não và nương sở duyên bất tịnh hạ 
liệt, nên ở nơi hoặc dục, hoặc tham tương ưng cảnh, 
tâm được thanh tịnh. Do nương sở duyên bất tịnh 
quán đợi chờ, nên ở nơi hoặc dục, hoặc tham tương 
ưng với sắc, tâm được thanh tịnh. Do nương sở 
duyên bất tịnh phiền não và sở duyên bất tịnh hư 
hoại nhanh chóng, khiến ở nơi hoặc dục, hoặc tham 
các tát-ca-da từ Dục giới cho đến Hữu đảnh, tâm 
được thanh tịnh. Đây gọi là sở duyên tịnh hành 
của hành tham.

Như vậy tạm tóm lược “năng thanh tịnh hành 
tham”.

Nói tổng quát, tất cả sở duyên bất tịnh nhiếp 
thuộc thần thông đối trị. Nay trong nghĩa đây ý 
chỉ giữ lấy bất tịnh thôi rữa dơ uế. Các bất tịnh 
khác cũng gọi là sở duyên tịnh hành.
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Sao gọi là sở duyên từ mẫn? Hoặc đốì với 
phẩm thân, hoặc đôi với phẩm oán, hoặc đối với 
phẩm không thân oán, ý vui bình đẳng đưa đến lợi 
ích cho họ, cũng năng dẫn dắt phát khởi khoái lạc 
của thắng giải định địa. Phải biết ba phẩm trên là 
sở duyên. Ý vui đem đến lợi ích và năng dẫn dắt 
phát khởi khoái lạc của thắng giải định địa, gọi là 
năng duyên. Sở duyên, năng duyên hợp chung làm 
một, gọi là sở duyên từ mẫn.

Hoặc trong kinh có nói rằng “Tâm câu hữu với 
từ”, đây tức hiển thị “đối với sở duyên ba phẩm 
thân, oán, không thân oán, ý vui muôn đem đến 
lợi ích”.

Hoặc lại nói rằng “Không thù oán, không đối 
địch, không tổn não”, đây tức hiển thị ý vui làm lợi 
ích có 3 chủng tướng. Vì không thù oán, nên gọi là 
ý vui lợi ích tăng thượng. Tánh không thù oán đây 
lại được hiển rõ bởi hai câu “không đối địch, không 
tổn não”. Nghĩa không muôn chông trái tranh cãi 
nhau là không đối địch. Nghĩa không muôn không 
làm lợi ích là không tổn não.

Hoặc lại nói rằng “Rộng lớn vô lượng”, đây tức 
hiển thị năng dẫn phát sự khoái lạc bậc thượng,
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trung, hạ của Dục giới, gọi là rộng. Năng dẫn phát 
sự khoái lạc của sơ tĩnh lự và đệ nhị tĩnh lự địa, gọi 
là lớn. Năng dẫn phát sự khoái lạc của đệ tam tĩnh 
lự, gọi là vô lượng.

Hoặc lại nói rằng “An trụ trọn vẹn thắng giải 
biến mãn”, đây tức hiển thị năng dẫn phát khoái 
lạc của thắng giải định địaể

Lại thắng giải đây, tức là năng dẫn tác ý đồng 
hành thắng giải nhiếp thuộc khoái lạc của ý vui 
tăng thượng làm lợi ích. Nếu đối với ba phẩm hữu 
tình thân, oán, không thân oán, trong hoàn cảnh 
không khổ không vui, đều bình đẳng muốn đem lại 
cho họ sự an vui, nên biêt đây là Từ. Nêu đối với 
ba phẩm hữu tình thân, oán, không thân oán, trong 
hoàn cảnh có khổ có vui, đều bình đẳng muôn nhổ 
trừ khổ đau của họ, muốn vui th,eo niềm vui của họ, 
nên biết đây là Bi và Hỷ. Hữu tình có khổ là sở 
duyên của lòng bi. Hữu tình có vui là sở duyên của 
lòng hỷ. Đây gọi là sở duyên của từ mẫn. Nếu bổ- 
đặc-già-la hành sân, đối với các hữu tình tu tập từ 
mẫn, sẽ khiến tâm sân mỏng dần. Đây gọi là ở nơi 
sân khuể tâm được thanh tịnh.

8DC55



Quyển 27

Thứ 13ễ THANH VẨN ĐỊA 
Phần 2 của DU GIÀ x ứ  - Thứ 2

Sao gọi là sở duyên duyên khởi của tánh duyên? 
ơ  trong ba đời, chỉ có hành, chỉ có pháp, chỉ có sự, 
chỉ có nhân, chỉ có quả. Nhiếp vào đạo lý chân 
chánh, đó là quán đãi đạo lý, tác dụng đạo lý, 
chứng thành đạo lý, pháp nhĩ đạo lý. Chỉ có các 
pháp năng dẫn các pháp, không có người làm và 
người thọ. Đây gọi là sở duyên duyên khởi của 
tánh duyên.

Nếu bổ-đặc-già-la hành si tăng thượng mà 
tác ý tư duy ở nơi sở duyên đây, sẽ khiến sở hữu 
hành si kia được mỏng dần cho đến nhổ sạch, ở  
nơi hành si, tâm được thanh tịnh. Đây gọi là sở 
duyên duyên khởi của tánh duyên.

Sao gọi là sở duyên giới sai biệt? Có 6 giới sai 
biệt: 1. Địa giới; 2. Thủy giới; 3. Hỏa giới; 4. Phong 
giới; 5. Không giới; 6. Thức giới.

-  Sao gọi là địa giới? Địa giới có hai: 1. Nội địa
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giới; 2. Ngoại địa giới.
Nội địa giới: bên trong thân đây, tánh bền 

chắc riêng biệt ở bên trong, những thứ nhiếp thuộc 
bền chắc, loại đất nhiếp thuộc địa giới, loại đất 
gần gũi, nương tựa, giữ gìn, chấp thọ, gọi là địa.

Sự của nội địa giới: là tóc, lông, móng, răng, 
bụi bẩn, da, thịt, xương, gân, mạch, gan, mật, tim, 
phổi, lá lách, thận, dạ dày, ruột già, ruột non, 
sanh tạng, thục tạng, cùng với phẩn uế... Đây gọi là 
nội địa giới.

Ngoại địa giới: tánh bền chắc ở bên ngoài, 
những thứ nhiếp thuộc bền chắc, loại đất nhiêp 
thuộc địa giới, loại đất chẳng phải gần gũi, nương 
tựa, giữ gìn, chấp thọ.

Sự của ngoại địa giới: là cây, ngói, đá, sỏi, cây 
đá, núi non... Đây gọi là ngoại địa giới.

-  Sao gọi là thủy giới? Thủy giới có hai: 1. Nội 
thủy giới; 2. Ngoại thủy giới.

Nội thủy giới: bên trong thân đây, tánh ẩm 
ướt riêng biệt ở bên trong, những thứ nhiếp thuộc 
ẩm nhuần, loại nước nhiếp thuộc thủy giới, loại 
nước gần gũi, nương tựa, giữ gìn, chấp thọ.

Sự của nội thủy giới: ở trong thân là nước
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mắt, mồ hôi, nước mũi, nước miếng, mỡ, tủy, đàm, 
máu, mủ, não, màng não, nước tiểu... Đây gọi là nội 
thủy giới.

Ngoại thủy giới: tánh ẩm ướt ở bên ngoài, 
những thứ nhiếp thuộc ẩm ướt, loại nước nhiếp 
thuộc thủy giới, loại nước chẳng phải gần gũi, nương 
tựa, giữ gìn, chấp thọ.

Sự của ngoại thủy giới: là giếng, suối, ao, đầm, 
vũng, hồ, sông, biển... Đây gọi là ngoại thủy giới.

-  Sao gọi là hỏa giới? Hỏa giới có hai: 1. Nội 
hỏa giới; 2. Ngoại hỏa giới.

Nội hỏa giới: bên trong thân đây, tánh ấm áp 
riêng biệt ở bên trong, những thứ nhiếp thuộc ấm 
áp, loại ấm áp nhiếp thuộc hỏa giới, loại ấm áp 
gần gũi, nương tựa, giữ gìn, chấp thọ.

Sự của nội hỏa giới: trong thân chỗ có ấm áp 
khiến cho thân hết thảy được ấm nóng, nóng đều, 
nóng khắp cả. Do nhân duyên đây các thức ăn, 
thức uống, thức nhai, thức nếm dễ dàng tiêu hóa. 
Nếu lửa kia tăng trưởng mạnh thì thân nhiệt sẽ 
cao. Hết thảy loại như vậy gọi là nội hỏa giới.

Ngoại hỏa giới: tánh nhiêp thuộc âm nóng, 
những thứ nhiếp thuộc ấm nóng, loại ấm nóng



QUYỂN 27 243

nhiếp thuộc hỏa giới, loại ấm nóng chẳng phải gần 
gũi, nương tựa, giữ gìn, chấp thọ.

Sự của ngoại hỏa giới: xưa ở nhân gian dùng 
nhiều cách để lấy lửa. Cây dùi được dùng làm đồ 
phát sanh lửa, mảnh vụn của phẩn trâu khô làm 
đồ mồi lửa. Lửa từ cây dùi phát sanh có thể đốt 
phẩn trâu, hoặc cỏ, hoặc củi, hoặc bụi cây, hoặc 
đồng hoang, hoặc núi rừng, hoặc cồn đất, hoặc 
thôn, một phần thôn, hoặc thành, một phần thành, 
hoặc nước, một phần nước, hoặc là những vật khác. 
Đây gọi là ngoại hỏa giới.

-  Sao gọi là phong giới? Phong giới có hai: l ẻ 
Nội phong giới; 2. Ngoại phong giới.

Nội phong giới: bên trong thân, tánh gió riêng 
biệt ở bên trong, nhiếp thuộc gió thổi, tánh nhẹ 
nhàng, tánh chuyển động. Loại gió chẳng phải 
gần gũi, nương tựa, giữ gìn, chấp thọ.

Sự của nội phong giới: bên trong thân có gió 
đi xuông, có gió đi lên, có gió nằm nghiêng bên 
hông, có gió nằm ngửa, có gió trong khoảng thắt 
lưng, có gió trong khoảng xương bánh chè, có gió 
sắc như đao nhỏ, có gió sắc như đao lớn, có gió 
buốt như kim châm, có gió tất-bát-la, có gió ở h,ơi
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thở ra vào, có gió theo từng chi phần cơ thể. Đây 
gọi là nội phong giới.

Ngoại phong giới: tánh gió thổi bên ngoài, 
tánh nhẹ nhàng, tánh chuyển động, loại gió chẳng 
phải gần gũi, nương tựa, giữ gìn, chấp thọ.

Sự của ngoại phong giới: ở ngoài thân có gió 
hướng Đông thổi đến, có gió hướng Tây thổi lại, có 
gió hướng Nam thổi đến, có gió hướng Bắc thổi lại, 
có gió mang bụi, có gió không mang bụi, có gió hẹp 
yếu, có gió rộng lớn, có gió Tỳ-thấp-bà, có gió Phệ- 
lam-bà, có gió phong luân. Có lúc các loại gió bỗng 
nhiên thổi lên dữ dội làm gãy cây, làm sập tường, 
làm sóng biển dâng, làm sập núi. Sau khi đã thổi 
lên không có chỗ nương tựa, tự nhiên ngừng lặng. 
Các hữu tình lay động tà áo, phẩy quạt và lá đa-la. 
Hết thảy loại như vậy gọi là ngoại phong giới.

-  Sao gọi là không giới? Chỗ có các lỗ hổng 
của mắt, tai, mũi, miệng, yết hầu... Nhờ các lỗ trống 
đây làm chỗ nuốt xuống, đã nuốt xuống rồi, nhờ 
các lỗ trống này đại tiểu tiện ra ngoài. Hết thảy 
loại như vậy gọi là không giới.

— Sao gọi là thức giới? Là các thức của mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lại có ba loại khác là tâm,
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ý, thức. Đây gọi là thức giới.
Nếu các bổ-đặc-già-la hành mạn, ở nơi giới 

sai biệt tác ý tư duy, liền đó bên trong thân xa lìa 
tưởng hợp nhất, nên chứng được tưởng bất tịnh, 
không trở lại cao cử, tâm kiêu mạn tiêu trừ dần, ở 
nơi các hành mạn tâm được thanh tịnh. Đây gọi là 
sở duyên tịnh hành do giới sai biệt của bổ-đặc-già- 
la hành mạn.

Sao gọi là sở duyên A-na-ba-na niệm? Là niệm 
duyên hơi thở vào, hơi thở ra, gọi là A-na-ba-na 
niệm. Hơi thở vào ra... mà niệm này duyên, gọi là 
sở duyên của A-na-ba-na niệm. Trong đây phải biết 
hơi thở vào có hai. Những gì là hai? 1. Hơi thở vào; 
2. Khoảng giữa hơi thở vào. Hơi thở ra cũng có hai. 
Những gì là hai? 1. Hơi thở ra; 2. Khoảng giữa hơi 
thở ra.

Hơi thở vào: là hơi thở ra không gián đoạn, từ 
cửa bên trong gió chuyển động cho đến rôn.

Khoảng giữa hơi thở vào: là hơi thở vào vừa 
dứt, cho đến hơi thở ra chưa sanh. Ớ trong khoảng 
trung gian này, ở chỗ ngừng thở, khi đó tạm thời 
có gió vi tế chuyển động nhè nhẹ. Đây gọi là khoảng 
giữa hơi thở vào. Như hơi thở vào và khoảng giữa



246 DU GIẢ Sư ĐỊA LUẬN. Tập II

hơi thở vào như thế, thì hơi thở ra và khoảng giữa 
hơi thở ra phải biết cũng vậy. Nhưng trong đây 
cũng có sự sai khác ở chỗ hơi thở vào không gián 
đoạn, từ cửa bên ngoài gió chuyển động bắt đầu từ 
nơi rốn cho đến cửa mặt, hoặc đến đầu mũi, hoặc 
lại đi ra ngoài.

Hơi thở vào, hơi thở ra có 2 nhân duyên. Những 
gì là hai? 1. Nghiệp dẫn dắt; 2. Từ lỗ huyệt nơi 
rốn, hoặc chỗ có các lỗ trên thân.

Hơi thở vào, hơi thở ra có 2 chỗ nương. Những 
gì là hai? 1. Thân; 2. Tâm. Vì cớ sao? cầ n  yếu phải 
nương thân tâm thì hơi thở ra vào chuyển động 
như chỗ thích ứng của nó. Nếu chỉ nương thân mà 
hơi thở chuyển động, thì hữu tình nhập Vô tưởng 
định, nhập Diệt tận định hay sanh vào cõi trời Vô 
tưởng, hơi thở của các hữu tình kia lẽ ra phải chuyển 
động. Nếu chỉ nương tâm mà hơi thở chuyển động, 
thì hữu tình kia nhập Vô sắc định, sanh vào cõi Vô 
sắc, hơi thở của hữu tình kia, lẽ ra phải được chuyển 
động. Nếu chỉ nương thân tâm chuyển động mà 
chẳng phải như chỗ thích ứng, thì các hữu tình 
nhập đệ tứ tĩnh lự và các hữu tình ở giai đoạn yết- 
la-lam, át-bồ-đàm, bế-thi... hơi thở của các hữu tình
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ấy lẽ ra phải chuyển động, nhưng hơi thở của kia 
chẳng chuyển động. Cho nên phải biết chủ yếu 
nương vào thân tâm, hơi thở vào ra chuyển động 
như chỗ thích ứng của nó.

Hơi thở vào, hơi thở ra có hai loại hành. Những 
gì là hai? 1. Hơi thở vào hành hướng xuống dưới; 2. 
Hơi thở ra hành hướng lên trên.

Hơi thở vào, hơi thở ra có hai loại địa. Những 
gì là hai? l ể Lỗ huyệt thô; 2. Lỗ huyệt tế. Lỗ huyệt 
thô: là từ lỗ huyệt nơi rốn cho đến cửa mặt, mũi, 
lại từ cửa mặt, mũi cho đến lỗ huyệt rôn. Lỗ huyệt 
tế: là tất cả lỗ chân lông ở trên thân.

Hơi thở vào, hơi thở ra có bốn tên gọi khác 
nhau. Những gì là bốn? 1. Gió; 2. A-na-ba-na; 3. 
Hơi thở ra, hơi thở vào; 4. Thân hành. Một loại gọi 
là gió, đó là tên gọi chung của gió. Ba loại còn lại 
là không cùng chung tên gọi.

Hành giả tu tập theo hơi thở ra, hơi thở vào có 
hai quá hoạn. Những gì là hai? 1. Phương tiện quá 
chậm; 2. Phương tiện quá gấp gáp. Do phương tiện 
quá chậm nên sanh khởi giải đãi, hoặc bị hôn trầm 
thùy miên triền nhiễu loạn nơi tâm, hoặc khiến 
tâm bị tán loạn ở nơi các duyên bên ngoài. Do phương
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tiện quá gấp, hoặc khiến nơi thân sanh mất quân 
bình, hoặc khiến nơi tâm sanh mất quân bình.

- Sao gọi là khiến nơi thân sanh mất quân 
bình? Người kia dụng sức mạnh mẽ nắm giữ hơi 
thở ra, hơi thở vào. Do hơi thở ra vào bị nắm giữ, 
nên khiến trong thân gió chuyển động không quân 
bình. Do đây ban đầu các chi phần đều sanh run 
rẩy, tán loạn, gọi là bị run rẩy, tán loạn. Nếu gia 
tăng gió run rẩy tán loạn này sẽ khiến phát sanh 
các tật bệnh. Do nhân duyên đây nên ở nơi các chi 
phần sẽ sanh khởi bệnh tật. Đây gọi là khiến nơi 
thân sanh mất quân bình.

- Sao gọi là khiến nơi tâm sanh mất quân 
bình? Hoặc khiến tâm sanh tán loạn, hoặc bị các 
sự ưu não rất nặng nề bức bách. Đây gọi là khiến 
tâm sanh mất quân bình.

Lại nữa, A-na-ba-na niệm đây lược có 5 phương 
pháp tu tập. Những gì là năm? 1. Tu tập tính đếm;
2. Tu tập ngộ nhập các uẩn; 3. Tu tập ngộ nhập 
duyên khởi; 4. Tu tập ngộ nhập thánh đế; 5. Tu tập 
lĩiười sáu thắng hạnh.

-  Sao gọi là tu tập tính đếm? Nếu nói lược thì 
có 4 loại tu tập tính đếm. Những gì là là bốn? 1.
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Dùng tính đếm một làm một; 2ể Dùng tính đếm hai 
làm một; 3. Tính đếm thuận; 4. Tính đếm nghịch.

Sao gọi là dùng tính đếm một làm một? Nếu 
hơi thở vào, khi vào rồi, do duyên hơi thở vào, hơi 
thở ra dứt, thì đếm là số 1. Nếu hơi thở vào dứt, 
hơi thở ra sanh, đến khi hơi thở ra hướng ra ngoài, 
thì đếm là số 2. Tuần tự đếm như vậy cho đến số 
10. Do cách tính đếm đây, chẳng tóm lược quá, 
chẳng rộng quá, nên chỉ đếm đến 10. Đây gọi là 
dùng tính đếm một làm một.

Sao gọi là dùng tính đếm hai làm một? Nếu 
hơi thở vào, đến lúc hơi thở vào dứt, hơi thở ra 
sanh, cho đến lúc ra ngoài. Bây giờ mới hợp chung 
lại đếm là 1. Dựa vào nguyên lý tính đếm như vậy 
mà đếm cho đến số  10. Một hơi thở vào, một hơi 
thở ra gọi là 2, tổng hợp hai số lại làm một, nên 
gọi lấy tính đếm 2 làm 1. Đây gọi là dùng tính đếm 
2 làm 1.

Sao gọi là tính đếm thuận? Hoặc do dùng tính 
đếm 1 làm 1, họặc do dùng tính đếm 2 làm 1, 
thuận theo thứ tự đó mà đếm đến số 10. Đây gọi là 
tính đếm thuận.

Sao gọi là tính đếm nghịch? Tức là do dùng
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hai tính đếm trước, nhưng đếm ngược thứ tự. Tức 
là đếm từ số 10, đến 9, đến 8, đến 7, đến 6, đến 5, 
đên 4, đến 3, đên 2, đến l ễ Đây gọi là tính đếm 
nghịch.

Nếu hành giả tu tập, lúc hành lấy tính đếm 1 
làm 1 làm chỗ nương, hoặc lấy tính đếm 2 làm 1 
làm chỗ nương. Đôi với tính đếm thuận và tính 
đếm nghịch cũng tu tập xuyên suốt, khiến tâm ở 
khoảng trung gian không bị tán loạn. Tâm đã không 
tán loạn, khéo tính đếm rồi, lại phải nên vì nói 
tính đếm tăng dần lên.

Sao gọi là tính đếm tăng dần lên? Hoặc nương 
tính đếm 1 làm 1, hoặc nương tính đếm 2 làm 1, 
hợp hai làm một mà đếm. Hoặc nương tính đếm 1 
làm 1, tức hơi thở vào, hơi thở ra, hai hơi hợp làm 
một; hoặc nương tính đếm 2 làm 1, tức hơi thở vào, 
hơi thở ra, bôn hơi hợp làm một. Như vậy triển 
chuyển cho đến 10, về sau dần dần tăng lên, cho 
đến lấy 100 làm l ệ Lại đếm như vậy, lần lượt đếm 
cho đến số  10. Như thế hành giả siêng tu tập niệm 
đếm hơi thở, cho đến 10 lần của số 10 lấy làm 1. 
Lần lượt đếm cho đến hết 10. Do lấy cách đếm 10 
làm 1 đây, ở trong khoảng trung gian tâm không
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tán loạn. Ngang đây gọi là đã tu tập thông suốt. 
Lại hành giả siêng tu tập tính đếm hơi thở đây, 
nếu ở trong khoảng trung gian, tâm bị tán loạn, 
thì nên bắt đầu đếm trở lại từ cách đếm đầu tiên, 
hoặc thuận, hoặc nghịch.

Nếu lúc tu tập tính đếm rất xuyên suốt, nơi 
tâm tự nhiên nhậm nhẹ lưu chuyển, an trụ nơi sở 
duyên hơi thở vào, hơi thở ra, tương tục chuyển 
vận không gián không đoạn. Trước tiên, đối với 
hơi thở vào, có khả năng nắm giữ sự chuyển vận. 
Hơi thở vào diệt rồi, ở giai đoạn hơi thở trông 
không, có khả năng nắm giữ sự chuyển vận. Kê 
đến ở nơi hơi thở ra, có khả năng nắm giữ sự 
chuyển vận. Hơi thở ra diệt rồi, ở giai đoạn hơi thở 
trông không, có khả năng nắm giữ sự chuyển vận. 
Như vậy triển chuyển chăm chú tương tục, không 
động, không lay, không hành tán loạn, có vui thích 
triển chuyển. Ngang đây gọi là vượt qua giai đoạn 
tính đếm, không cần trở lại cách đếm ban đầu, chỉ 
ở nơi sở duyên hơi thở ra, hơi thở vào, khiến tâm 
an trụ. Ở nơi hơi thở ra, hơi thở vào, nên tùy 
chánh hành, nên hiểu rõ, thông đạt sâu xa. Ở nơi 
hơi thở vào, hơi thở ra và hai khoảng giữa, hoặc
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triển chuyển, hoặc trở lại, phần vị sai khác, đều 
khéo hiểu rõ.

Như vậy gọi là tu tập tính đếm.
Lại người căn tánh ám độn nên vì họ tuyên 

nói phương tiện “tu tập tính đếm hơi thở” như vậy. 
Do người kia tu tập theo đây, nên ở chỗ tán loạn 
khiến tâm an trụ, khiến tâm vui thích. Nếu chỉ 
bày phương pháp tính đếm khác với hơi thở vào, 
hơi thở ra, sẽ khiến tâm người kia bị hôn trầm 
thùy miên triền quấy nhiễu, hoặc tâm của người 
kia sẽ bị rong ruổi tán loạn theo cảnh bên ngoài. 
Do chánh siêng tu tập pháp niệm hơi thở như vậy, 
nên các chướng ngại trên đều không thể sanh khởi.

Nếu người căn tánh thông lợi, giác tuệ thông 
sáng, không thích dùng phương tiện gia hạnh tính 
đếm này. Nếu vì kia tuyên nói gia hạnh tính đếm, 
thì kia cũng năng nhanh chóng hiểu rõ thông đạt 
không lầm lạc, nhưng không ưa thích. Kia ở nơi 
duyên hơi thở ra, hơi thở vào đây an trụ niệm rồi, 
hoặc đúng xứ chuyển vận, hoặc cho đến chuyển 
vận, hoặc như sở chuyển vận, hoặc đúng thời chuyển 
vận. Ở nơi tất cả điều trên, do an trụ niệm, nên 
năng theo đó chánh hành, nên năng hiểu rõ thông
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đạt “gia hạnh như vậy, có tướng như vậy”. Ở gia 
hạnh đây hoặc tu, hoặc tập, hoặc nhiều tu tập. Do 
nhân duyên đây nên thân phát khởi khinh an và 
tâm khinh an, chứng đắc tâm tánh nhất cảnh, ơ  
nơi sở duyên đây vui thích thú nhậpằ Như vậy hành 
giả kia đã khéo tu tập niệm đếm hơi thở rồi, lại ở 
nơi sở thủ, năng nắm lấy hai việc: tác ý tư duy và 
ngộ nhập các uẩn.

-  Sao gọi là ngộ nhập các uẩn? Người kia ở nơi 
hơi thở vào, hơi thở ra và thân nương tựa của hơi 
thở, tác ý tư duy, ngộ nhập sắc uẩn. Ớ nơi hơi thở ra, 
hơi thở vào, năng nắm giữ niệm tương ưng lãnh 
nạp, tác ý tư duy, ngộ nhập thọ uẩn. Tức ở nơi niệm 
kia rõ biết hết thảy “tương ưng”, tác ý tư duy, ngộ 
nhập tưởng uẩn, tức ở nơi niệm kia, hoặc niệm tương 
ưng tư và tuệ... tác ý tư duy, ngộ nhập hành uẩn; 
hoặc ở nơi niệm kia, tương ưng các tâm, ý, thức, tác 
ý tư duy, ngộ nhập thức uẩn. Hành giả như vậy ở 
trong các uẩn cho đến nhiều an trụ, nên gọi là đã 
ngộ nhập. Đây gọi là tu tập ngộ nhập các uẩn.

Nếu lúc không điên đảo, năng thấy, năng biết 
chỉ có các uẩn, chỉ có các hành, chỉ có các sự, chỉ 
có các pháp. Vị kia lúc bấy giờ năng ở nơi các hành
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ngộ nhập duyên khởi.
-  Sao gọi là ngộ nhập duyên khởi? Hành giả 

tu tập quán hành như vậy, tìm hiểu hơi thở ra, hơi 
thở vào này nương đâu, duyên đâu? Sau khi đã tìm 
hiểu rồi, như thật ngộ nhập hơi thở ra vào đây 
nương thân, duyên thân; nương tâm, duyên tâm. 
Lại tìm hiểu thân đây, tâm đây nương đâu, duyên 
đâu? Sau khi đã tìm hiểu rồi, như thật ngộ nhập 
thân này, tâm này, nương duyên mạng căn. Lại 
tiếp tục tìm hiểu mạng căn như vậy nương đâu, 
duyên đâu? Sau khi đã tìm hiểu rồi, như thật ngộ 
nhập mạng căn như vậy nương duyên hành trước. 
Lại tiếp tục tìm hiểu hành trước như vậy nương 
đâu, duyên đâu? Sau khi đã tìm hiểu rồi, như thật 
ngộ nhập các hành trước như vậy nương duyên vô 
minh. Như vậy rõ biết vô minh nương duyên hành 
trước, hành trước nương duyên mạng căn, mạng 
căn nương duyên thân tâm, thân tâm nương duyên 
hơi thở vào, hơi thở ra. Lại năng rõ biết vô minh 
diệt nên hành diệt, hành diệt nên mạng căn diệt, 
mạng căn diệt nên thân tâm diệt, thân tâm diệt 
nên hơi thở ra, hơi thở vào diệt. Như vậy gọi là 
ngộ nhập duyên khởi.
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Hành giả kia ở nơi ngộ nhập duyên khởi đây 
nhiều an trụ tiếp nối, nên gọi là khéo tu tập. Đây 
gọi là tu tập ngộ nhập duyên khởi.

-  Sao gọi là ngộ nhập thánh đế? N hư vậy ở 
nơi duyên khởi, vị kia đã khéo tu tập ngộ nhập rồi, 
lại ở nơi các hành như thật rõ biết “từ các duyên 
sanh khởi”, nên ngộ nhập vô thường. Đó là ngộ 
nhập các hành là vô thường, vốn không mà có, có 
rồi tan rã hoại diệt. Nếu vốn không mà có, có rồi 
tan rã hoại diệt, tức là pháp sanh, pháp lão, pháp 
bệnh, pháp tử. Nếu là pháp sanh lão bệnh tử, tức 
là nơi đó khổ. Nếu là khổ, tức là vô ngã, không có 
được sự tự tại, xa lìa chủ tể. Như vậy gọi là do hành 
vô thường, khổ, không, vô ngã, ngộ nhập Khổ đế. 
Lại vị kia như thật năng chánh ngộ nhập các sở 
hữu hành do các duyên sanh khởi như vậy, tánh nó 
là khổ, như bệnh, như ung, tất cả đều lấy tham ái 
làm duyên. Lại chánh ngộ nhập “tức đây năng 
sanh khởi các khổ tham ái, nếu đoạn trừ không sót 
tức là rốt ráo tịch tĩnh vi diệu”. Nếu ở nơi đây rõ 
biết như vậy, quán sát nhận thức như vậy, an trụ 
nhiều như vậy, sẽ ở nơi tham ái mà năng đoạn 
chúng không sót thừa. Như vậy gọi là năng ngộ
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nhập Tập đế, Diệt đế, Đạo đế.
Vị kia đã ngộ nhập và an trụ nhiều rồi, ở 

trong các đế chứng đắc hiện quán. Đây gọi là tu 
tập ngộ nhập các đế. Như vậy ở trong thánh đế đã 
khéo tu tập rồi, đối với tất cả phiền não sở đoạn 
của vị kiến đạo thảy đều vĩnh viễn dứt sạch, chỉ 
còn lại phiền não sở đoạn của vị tu đạo. Vì muốn 
đoạn trừ phiền não kia nên lại hướng đến tu tập 
mười sáu thắng hạnh.

-  Sao gọi là 16 thắng hạnh? Đối với niệm hơi 
thở vào, ta nay năng học niệm ở nơi hơi thở vào. 
Đối với niệm hơi thở ra, ta nay năng học niệm ở 
nơi hơi thở ra. Đối với niệm hơi thở vào ngắn, ta 
nay năng học niệm ở nơi hơi thở vào ngắn. Đối với 
niệm hơi thở ra ngắn, ta nay năng học niệm ở nơi 
hơi thở ra ngắn. Đốì với Iiiệm hơi thở vào dài, ta 
nay năng học niệm ở nơi hơi thở vào dài. Đôi với 
niệm hơi thở ra dài, ta nay năng học niệm ở nơi 
hơi thở ra dài. Đôi với hơi thở vào hiểu rõ khắp 
thân, ta nay năng học hơi thở vào hiểu rõ khắp 
thân. Đối với hơi thở ra hiểu rõ khắp thân, ta nay 
năng học hơi thở ra hiểu rõ khắp thân. Đối với hơi 
thở vào đoạn trừ thân hành, ta nay năng học hơi
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thở vào đoạn trừ thân hành. Đôi với hơi thở ra 
đoạn trừ thân hành, ta nay năng học hơi thở ra 
đoạn trừ thân hành. Đối với hơi thở vào biết rõ 
hỷ, ta nay năng học hơi thở vào biết rõ hỷ. Đối với 
hơi thở ra biết rõ hỷ, ta nay năng học hơi thở ra 
biết rõ hỷ. Đôi với hơi thở vào biết rõ lạc, ta nay 
năng học hơi thở vào biết rõ lạc. Đối với hơi thở ra 
biết rõ lạc, ta nay năng học hơi thở ra biết rõ lạc. 
Đối với hơi thở vào biết rõ tâm hành, ta nay năng 
học hơi thở vào biết rõ tâm hành. Đối với hơi thở 
ra biết rõ tâm hành, ta nay năng học hơi thở ra 
biết rõ tâm hành. Đối với hơi thở vào đoạn trừ tâm 
hành, ta nay năng học hơi thở vào đoạn trừ tâm 
hành. Đôi với hơi thở ra đoạn trừ tâm hành, ta nay 
năng học hơi thở ra đoạn trừ tâm hành. Đối với 
hơi thở vào nhận biết rõ tâm, ta nay năng học hơi 
thở vào nhận biết rõ tâm. Đối với hơi thở ra nhận 
biết rõ tâm, ta nay năng học hơi thở ra nhận biết 
rõ tâm. Đôi với hơi thở vào hỷ duyệt tâm, ta nay 
năng học hơi thở vào hỷ duyệt tâm. Đối với hơi thở 
ra hỷ duyệt tâm, ta nay năng học hơi thở ra hỷ 
duyệt tâm. Đối vớỉ hơi thở vào giữ gìn tâm, ta nay 
năng học hơi thở vào giữ gìn tâm. Đôi với hơi thở
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ra giữ gìn tâm, ta nay năng học hơi thở ra giữ gìn 
tâm. Đối với hơi thở vào giải thoát tâm, ta nay 
năng học hơi thở vào giải thoát tâm. Đối với hơi 
thở ra giải thoát tâm, ta nay năng học hơi thở ra 
giải thoát tâm. Đối với hơi thở vào tùy quán vô 
thường, ta nay năng học hơi thở vào tùy quán vô 
thường. Đối với hơi thở ra tùy quán vô thường, ta 
nay năng học hơi thở ra tùy quán vô thường. Đối 
với hơi thở vào tùy quán đoạn, ta nay năng học hơi 
thở vào tùy quán đoạn. Đối với hơi thở ra tùy quán 
đoạn, ta nay năng học hơi thở ra tùy quán đoạn. 
Đối với hơi thở vào tùy quán ly dục, ta nay năng 
học hơi thở vào tùy quán ly dục. Đối với hơi thở ra 
tùy quán ly dục, ta nay năng học hơi thở ra tùy 
quán ly dục. Đối với hơi thở vào tùy quán diệt, ta 
nay năng học hơi thở vào tùy quán diệt. Đối với 
hơi thở ra tùy quán diệt, ta nay năng học hơi thở 
ra tùy quán diệt.

Hỏi: Vì sao có 16 thắng hạnh sai biệt như
vậy?

Đáp: Bậc hữu học thấy dấu tích đã chứng đắc 
bốn niệm trụ... đối với tác ý sở duyên hơi thở vào, 
hơi thở ra lại tiến tu hơn nữa, vì đoạn trừ kiết sử sót
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thừa cho nên nghĩ tưởng: “Đối với niệm hơi thở vào, 
ta nay năng học niệm nơi hơi thở vào. Đối với niệm 
hơi thở ra, ta nay năng học niệm ở nơi hơi thở ra”.

Vị kia nếu lúc duyên cảnh của hơi thở vào, hơi 
thở ra, liền tác nghĩ này: “Ta nay năng học niệm 
hơi thở vào ngắn, niệm hơi thở ra ngắn”. Như sự 
chuyển vận của hơi thở vào dài, hơi thở ra dài và 
sự chuyển vận khoảng giữa hơi thở vào ngắn, 
khoảng giữa hơi thở ra ngắn, tức như vậy rõ biết. 
Như vậy gọi là hoặc dài, hoặc ngắn.

Vị kia nếu duyên lỗ trông nhỏ nhiệm trong 
thân, nhập vào trong các lỗ chân lông, hơi thở vào 
hơi thở ra trải khắp. Lúc ấy duyên đây làm cảnh 
sanh khởi thắng giải, liền tác nghĩ này: “Ta nay 
đối với hơi thở vào, hơi thở ra biết rõ châu biến 
khắp thân, ta nay năng học hơi thở vào, hơi thở ra 
biết rõ châu biến khắp thân”.

Vị kia nếu ở lúc hơi thở vào, khoảng giữa hơi 
thở vào đã diệt, hơi thở ra, khoảng giữa hơi thở ra 
chưa sanh, duyên nơi giai đoạn trống không giữa 
hơi thở vào và hơi thở ra, nơi giai đoạn hơi thở vào 
xa lìa, hơi thở ra làm cảnh. Hoặc hơi thở ra, khoầng 
giữa hơi thở ra đã diệt, hơi thở vào, khoảng giữa
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hơi thở vào chưa sanh, duyên nơi giai đoạn trông 
không giữa hơi thở ra và hơi thở vào, nơi giai đoạn 
hơi thở ra xa lìa, hơi thở vào làm cảnh. Tức ở lúc 
bấy giờ liền tác nghĩ rằng: “Đốì với hơi thở vào 
đoạn trừ thân hành, ta nay năng học hơi thở vào 
đoạn trừ thân hành. Đối với hơi thở ra đoạn trừ 
thân hành, ta nay năng học hơi thở ra đoạn trừ 
thân hành”.

Lại ở đây, vị kia hoặc tu, hoặc tập, hoặc nhiều 
tu tập. Do nhân duyên đây, chỗ có những cảm xúc 
khổ mạnh mẽ, nếu lúc trước chưa tu tập xuyên suốt 
hơi thở ra, hơi thở vào, thì liền thuận theo đó 
chuyển. Nếu hiện tại đã tu tập xuyên suốt hơi thở 
vào, hơi thở ra bền chắc, nên chúng đều được dứt 
trừ, thay vào đó là cảm giác lạc nhu nhuyến khác, 
liền tác nghĩ rằng: “Đôi với hơi thở vào đoạn trừ 
thân hành, ta nay năng học hơi thở vào đoạn trừ 
thân hành. Đối với hơi thở ra đoạn trừ thân hành, 
ta nay năng học hơi thở ra đoạn trừ thân hành”.

Lại hành giả đốì với A-na-ba-na niệm như 
thế siêng tu hành, hoặc lúc đắc sơ tĩnh lự, hoặc lúc 
đắc đệ nhị tĩnh lự, liền tác nghĩ này: “Đối với hơi 
thở vào, hơi thở ra nhận biết rõ hỷ, ta nay năng
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học hơi thở vào, hơi thở ra nhận biết rõ hỷ”.
Hoặc khi đắc đệ tam tĩnh lự ly hỷ, liền tác 

nghĩ này: “Đối với hơi thở vào, hơi thở ra nhận 
biết rõ lạc, ta nay năng học hơi thở vào, hơi thở ra 
nhận biết rõ lạc”. Từ đệ tam tĩnh lự trở lên, không 
tu tập thêm đạo lý gia hạnh A-na-ba-na niệm. Cho 
nên đến đệ tam tĩnh lự, thì tuyên nói là cảnh giới 
nhiếp thuộc gia hạnh niệm hơi thở.

Lại hành giả nhận biết rõ hỷ, nhận biết rõ 
lạc như vậy, có lúc sanh khởi vọng niệm, đó là 
hoặc cho là có ngã, ngã sở, hoặc phát khởi ngã 
mạn, hoặc cho rằng ngã đang có, hoặc cho rằng 
ngã đang không, hoặc cho rằng ngã đang có sắc, 
hoặc cho rằng ngã đang vô sắc, hoặc cho rằng ngã 
đang có tưởng, hoặc cho rằng ngã đang vô tưởng, 
hoặc cho rằng ngã sẽ phi hữu tưởng, phi vô tưởng... 
Những nghĩ tưởng ngu si sanh khởi như vậy đồng 
hành với chủng chủng mạn chuyển biến hý luận 
tạo tác tham ái vừa mới sanh khởi, liền phải nhanh 
chóng dùng tuệ thông đạt, không để nhiễm đắm 
sâu, phương tiện đoạn diệt, trừ khiển, biến đổi, 
nhổ bỏ. Do gia hạnh đây liền tác nghĩ này: “Đôi 
với hơi thở vào, hơi thở ra nhận biết rõ tâm hành,
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ta nay năng học hơi thở vào, hơi thở ra nhận biết 
rõ tâm hành. Đối với hơi thở vào, hơi thở ra, đoạn 
trừ tâm hành, ta nay năng học hơi thở vào, hơi thở 
ra đoạn trừ tâm hành”.

Lại nếu chứng đắc căn bản đệ nhất, đệ nhị, 
đệ tam tĩnh lự, vị kia quyết định đã chứng đắc 
phần cận sơ tĩnh lự, nương vị chí định, tâm quán 
sát đây sanh khởi, đó là như thật nhận biết, như 
thật hiểu rõ hoặc có tâm tham, hoặc lìa tâm tham, 
hoặc có tâm sân, hoặc lìa tâm sân, hoặc có tâm si, 
hoặc lìa tâm si, tâm giản lược, tâm tán loạn, tâm 
khiêm hạ, tâm cao cử, tâm có trạo động, tâm không 
trạo động, tâm có vắng lặng, tâm không vắng lặng, 
tâm có dẫn dắt... tâm không dẫn dắt... tâm khéo tu 
tập, tâm không khéo tu tập, tâm khéo giải thoát, 
tâm không khéo giải thoát. Đối với các loại tâm 
như thế đều như thật nhận biết, như thật hiểu rõ, 
cho nên nghĩ rằng: “Đối với hơi thở vào, hơi thở ra 
nhận biết rõ tâm, ta nay năng học hơi thở vào, hơi 
thở ra nhận biết rõ tâm”.

Vị kia hoặc có lúc cảm thấy bị hôn trầm thùy 
miên cái ngăn che nơi tâm, do ồ  bên trong an trụ 
lặng dứt quá tịch tĩnh. Lúc bấy giờ ở bên ngoài tùy
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duyên theo một cảnh giới tịnh diệu, hiển việc dạy 
dẫn khen ngợi, khích lệ, xưng khen, vui mừng sách 
tấn nơi lòng, cho nên nghĩ rằng: “Đốì với hơi thở 
vào, hơi thở ra tâm hỷ duyệt, ta nay năng học hơi 
thở vào, hơi thở ra tâm hỷ duyệt”.

Vị kia hoặc có lúc cảm thấy bị các trạo cử ác 
tác cái chướng ngăn tâm, do ở bên ngoài trụ nơi 
quá náo loạn. Lúc bấy giờ ở bên trong gìn giữ an 
trụ tâm trong sự tịch tĩnh, cho nên nghĩ rằng: “Đối 
với hơi thở vào, hơi thở ra gìn giữ tâm, ta nay năng 
học hơi thở vào, hơi thở ra gìn giữ tâm”.

Vị kia nơi tâm khéo tu, khéo tập, khéo nhiều 
tu tập, do nhân duyên đây nên khiến xa lìa các 
triền cái hiện hành. Ớ trong các cái tâm được 
thanh tịnh, cho nên nghĩ rằng: “Đối với hơi thở 
vào, hơi thở ra giải thoát tâm, ta nay năng học hơi 
thở ^ào, hơi thở ra giải thoát tâm”.

Vị kia tâm đã giải thoát khỏi các cái chướng 
ngại cho việc tu đạo, nhưng vẫn còn tùy miên sót 
lại cần phải đoạn trừ. Vì đoạn trừ tùy miên kia 
nên phát khởi đạo hiện tiền, đó là “ở nơi các hành, 
tánh pháp vô thường”. Vị kia ân cần tha thiết như 
lý quán sát, cho nên nghĩ rằng: “Đối với hơi thở



264 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập II

vào, hơi thở ra tùy quán vô thường, ta nay năng 
học hơi thở vào, hơi thở ra tùy quán vô thường”.

Vị kia khi trước hoặc nương ba tĩnh lự dưới, 
hoặc nương vị chí định, đã tu hành Du-già Xa-ma- 
tha, khiến nương theo đó tùy quán vô thường. Lại 
tu hành Du-già Tỳ-bát-xá-na. Như vậy đã ở nơi Xa- 
ma-tha, Tỳ-bát-xá-na huân tu tâm rồi, ở trong các 
giới muôn cầu giải thoát khỏi các tùy miên của kia. 
Sao gọi là các giới? Có ba giới: 1. Đoạn giới; 2. Ly 
dục giới; 3. Diệt giới.

Tất cả hành kiến đạo sở đoạn đoạn trừ gọi là 
Đoạn giới. Tất cả hành tu đạo sở đoạn đoạn trừ gọi 
là Ly dục giới. Tất cả nương đoạn trừ gọi là Diệt 
giới. Tư duy ba giới như vậy tịch tĩnh an ẩn, không 
tai họa, tu Xa-ma-tha, Tỳ-bát-xá-na. Do vị kia tu 
tập, nhiều tu tập, nên từ chỗ phiền não tu đạo sở 
đoạn sót thừa, tâm được giải thoát, cho nên nghĩ 
rằng: “Đối với hơi thở vào, hơi thở ra tùy quán 
đoạn, tùy quán ly dục, tùy quán diệt, ta nay năng 
học hơi thở vào, hơi thở ra tùy quán đoạn, tùy quán 
ly dục, tùy quán diệt”. Như vậy vì vị kia ở nơi tất cả 
phiền não kiến, tu sở đoạn đều đã đoạn trừ vĩnh 
viễn, thành A-la-hán, các lậu vĩnh viễn đoạn tận,



QUYỂN 27 265

với Sự quyết trạch đã được rốt ráo, từ đó về sau lại 
không có việc cần phải làm nào khác.

Đây gọi là 16 thắng hạnh.
Tu tập như vậy gọi là 5 chủng tu tập A-na-ba- 

na niệm. Bổ-đặc-già-la nhiều hành tầm tư phải ở 
nơi pháp đây chánh siêng tu học, vui thích phụng 
hành. Nếu ở nơi sở duyên bị vội gấp, bị tán loạn, 
cần phải thân cận quán hành như vậy. Nếu ở trong 
pháp đây siêng tu tập, thì tầm tư tán động kia đều 
không thể tồn tại, tâm ở nơi sở duyên nhanh chóng 
an trụ, sanh vui thích sâu. Đây gọi là sở duyên tịnh 
hành của bổ-đặc-già-la hành nhiều tầm tư thứ năm.

Như vậy gọi chung là sở duyên tịnh hành.
c. Sao gọi là  sự cảnh sở duyên thiện xảo? Sở 

duyên đây lược có 5 loại: 1. uẩn thiện xảo; 2. Giới 
thiện xảo; 3. Xứ thiện xảo; 4. Duyên khởi thiện 
xảo; 5. Xứ, phi xứ thiện xảo.

Trong uẩn thiện xảo, sao gọi là uẩn? Sao gọi 
là uẩn thiện xảo? uẩn có năm loại: sắc uẩn, thọ 
uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn.

Sao gọi là sắc uẩn? Là các sở hữu sắc. Tất cả 
đều là bốn đại chủng và sở tạo của bốn đại chủng 
hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc nội,
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hoặc ngoại, hoặc thô, hoặc tế, hoặc liệt, hoặc thắng, 
hoặc xa, hoặc gần đều gọi chung là sắc uẩn.

Sao gọi là thọ uẩn? Hoặc các cảm thọ do xúc 
thuận theo lạc làm duyên sanh khởi, hoặc các cảm 
thọ do xúc thuận theo thọ khổ làm duyên sanh 
khởi, hoặc các cảm thọ do xúc thuận theo không 
khổ không lạc làm duyên sanh khởi. Lại có 6 thọ 
thân: là cảm thọ do xúc của mắt sanh khởi, cảm 
thọ do xúc của tai, mũi, lưỡi, thân, ý sanh khởi. 
Đây gọi chung là thọ uẩn.

Sao gọi là tưởng uẩn? Là tưởng có tướng, tưởng 
không tướng, tưởng hẹp nhỏ, tưởng rộng lớn, tưởng 
vô lượng, tưởng không có các sở hữu, không có xứ 
sở hữu. Lại có 6 tưởng thân: là tưởng do xúc của 
mắt sanh khởi, tưởng do xúc của tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý sanh khởi. Đây gọi chung là tưởng uẩn.

Sao gọi là hành uẩn? Có 6 tư thân: là tư do xúc 
của mắt sanh khởi, tư do xúc của tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý sanh khởi. Lại có hết thảy những loại 
khác, trừ thọ và tưởng, đó là các tâm tâm pháp... 
Đây gọi chung là hành uẩn.

Sao gọi là thức uẩn? Là tâm, ý, thức. Lại có 6 
thức thân là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt
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thức, thân thức, ý thức. Đây gọi chung là thức uẩn.
Thọ, tưởng, hành uẩn trước và thức uẩn đây 

đều có quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài hết thảy 
sai khác như trước đã nói rộng. Đây gọi là uẩn.

Sao gọi là uẩn thiện xảo? Là khéo rõ biết chủng 
chủng tánh sai khác của các uẩn đã nói ở trên. 
Tánh chúng nhiều, chẳng phải một. Trừ pháp đây, 
lại không có chỗ được, không chỗ phân biệt nào 
khác. Đây gọi là nói tóm lược nghĩa uẩn thiện xảo.

Sao gọi là chủng chủng tánh sai khác của các 
uẩn? Là sắc uẩn khác, thọ uẩn khác... cho đến thức 
uẩn khác. Đây gọi là chủng chủng tánh sai khác.

Sao gọi là uẩn đây chẳng phải một, chúng có 
nhiều tánh? Là sắc uẩn chẳng phải một, chúng có 
nhiều phẩm loại vì sở tạo của đại chủng sai khác, 
vì quá khứ, vị lai, hiện tại, các loại sai khác... Đây 
gọi là sắc uẩn chẳng phải một, chúng có nhiều 
tánh. Như vậy các uẩn còn lại tùy chỗ thích hợp 
đều phải nên rõ biết.

Sao gọi là ngoại trừ pháp đây, lại không có 
chỗ được, không chỗ phân biệt nào khác? Đó là chỉ 
có uẩn khá được, chỉ có sự khá được, chẳng phải lìa 
.uẩn mà có ngã khá được; chẳng phải pháp không
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biến đổi, trụ thường hằng là khá được; cũng không 
chút pháp là sở hữu ngã, nên trừ đây ra trọn không 
có chỗ được, không có chỗ phân biệt nào khác.

Trong giới thiện xảo, sao gọi là giới? Sao gọi 
là giới thiện xảo? Có 18 giới: nhãn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; 
tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, vị giới, 
thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức giới; 
ý giới, pháp giới, ý thức giới. Đây gọi là giới. Nếu 
đối với 18 chủng pháp kia, từ mỗi mỗi giới riêng 
khác, từ mỗi mỗi chủng tử riêng khác, từ mỗi mỗi 
chủng tánh riêng khác, như thật rõ biết sự sanh 
khởi, xuất hiện của chúng, khá xem xét kỹ lưỡng. 
Đây gọi là giới thiện xảo. Như thật rõ biết 18 
chủng pháp đây, từ giới riêng biệt, mỗi mỗi vận 
chuyển riêng biệt, tức ở nơi nhân duyên mà được 
thiện xảo. Cho nên đây gọi là giới thiện xảo.

Trong xứ thiện xảo, sao gọi là xứ? Sao gọi là 
xứ thiện xảo? Có 12 xứ: là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, 
thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, 
xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. Đây gọi là xứ.

Xứ thiện xảo: mắt làm tăng thượng duyên, sắc 
làm sở duyên duyên, ý đẳng vô gián diệt làm đẳng
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VÔ gián duyên sanh khởi nhãn thức và pháp tương 
ưng. Nhĩ làm tăng thượng duyên, thanh làm sở 
duyên duyên, ý đẵng vô gián diệt làm đẳng vô gián 
duyên sanh khởi nhĩ thức và pháp tương ưng. Như 
vậy cho đến sanh tác ý đây làm tăng thượng duyên, 
pháp làm sở duyên duyên, ý làm đẳng vô gián 
duyên sanh khởi ý thức và pháp tương ưng. Như 
vậy sáu thức thân và pháp tương ưng đều do ba 
duyên mà được lưu chuyển, đó là tăng thượng duyên, 
sở duyên duyên và đẳng vô gián duyên. Nếu ở nơi 
các duyên xứ trong ngoài như vậy mà được thiện 
xảo, gọi là xứ thiện xảo.

Trong duyên khởi thiện xảo, sao gọi là duyên 
khởi? Sao gọi là duyên khởi thiện xảo? Là vô minh 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh 
sắc, danh sắc duyên lục xứ, lục xứ duyên xúc, xúc 
duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, cho đến 
chiêu tập thuần đại khổ uẩn như vậy. Đây gọi là 
duyên khởi.

Nếu lại rõ biết chỉ có các pháp tự thấm nhuần 
các pháp, chỉ có các pháp đượm nhuần các pháp, chỉ 
có các hành dẫn phát các hành. Nhưng các hành kia
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VÌ do nhân sanh, vì do duyên sanh, vốn không mà 
có, có rồi tan rã hoại diệt, thể là vô thường. Vì là vô 
thường, tức là pháp sanh, pháp lão, pháp bệnh, 
pháp tử, pháp sầu, lo, bi, thán, ưu, khổ não. Vì là 
pháp sanh cho đến vì là pháp não, nên gọi là khổ. 
Vì khổ đây, nên không được tự tại, nên lực suy kém. 
Do nhân duyên đây quyết chắc không có ngã. Nếu ở 
trong các pháp duyên sanh như vậy, hiểu rõ thông 
đạt hết thảy chủng chủng hành tướng như vậy, hoặc 
trí vô thường, hoặc trí khổ, hoặc trí vô ngã. Đây gọi 
là duyên khởi thiện xảo.

Trong xứ, phi xứ thiện xảo, nên biết tức là sự 
sai khác của duyên khởi thiện xảo. Nhưng đây sai 
biệt ở chỗ là: do xứ, phi xứ thiện xảo nên năng 
chánh rõ biết “đạo lý nhân quả không phải không 
bình đẳng”, tức là pháp thiện, bất thiện có quả dị 
thục. Nếu là các pháp thiện, thì năng chiêu cảm 
quả dị thục là pháp khả ái. Nếu là các pháp bất 
thiện, thì năng chiêu cảm quả dị thục là pháp phi 
ái. Nếu năng như thật biết rõ như vậy gọi là xứ, 
phi xứ thiện xảo.

Năm thiện xảo đây tóm lược lại chỉ có hai: 1. 
Tự tướng thiện xảo; 2. Cộng tướng thiện xảo. Do
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Uẩn thiện xảo hiển thị tự tướng thiện xảo. Do các 
thiện xảo còn lại hiển thị cộng tướng thiện xảo. 

Như vậy gọi chung là sở duyên thiện xảo.
d. Sao gọi là sự cảnh sở duyên tịnh h oặc? Sở 

duyên tịnh hoặc của thế gian là quán tánh thô của 
địa dưới, tánh tịnh của địa trên, như Dục giới so 
với Sơ tĩnh lự, cho đến Vô sở hữu xứ so với Phi 
tưởng phi phi tưởng xứế

Sao gọi là tánh thô? Tánh thô có hai: 1. Tánh 
thể thô; 2. Tánh sô" thô.

Tánh thể thô: Dục giới so với Sơ tĩnh lự, cả 
hai giới tuy đều có đủ năm uẩn, mà trong Dục giới 
quá hoạn sâu nặng hoặc có khổ tăng thượng, rất là 
xấu xa dơ uế, thật đáng chán ghét, cho nên nói cõi 
Dục kia là tánh thể thô. Trong cõi Sơ tĩnh lự thì 
không phải như vậy, cực tĩnh cực diệu, cho nên nói 
cõi kia là tánh thể tĩnh.

Tánh sô" thô: sắc uẩn ở Dục giới có nhiều phẩm 
loại nên biết nên đoạn, cho đến thức uẩn cũng 
thế, cho nên nói cõi kia là tánh sô" thô. Như vậy 
các địa trên thứ tự triển chuyển so sánh với nhau, 
hoặc tánh thể thô, hoặc tánh số  thô tùy chỗ thích 
hợp phải biết cũng vậy. Tánh thô như vậy, ở các
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địa trên thứ tự triển chuyển so sánh với nhau, cho 
đến cao nhất ở Vô sở hữu xứ. Tất cả địa dưới khổ 
não tăng nhiều, thọ mạng giảm bớt 'Ịất cả địa 
trên khổ não giảm bớt, thọ mạng tăng nhiều, ở  
cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ chỉ có tịnh, chỉ có 
diệu, không có địa nào thắng vượt hơn địa này. 
Tóm lại mà nói, nghĩa có quá hoạn tức là nghĩa 
tánh thô.

Nếu ở trong địa kia có quá hoạn tăng nhiều, 
tức do tánh quá hoạn tăng nhiều như vậy gọi là 
tánh thô. Nếu ở trong địa kia có quá hoạn giảm 
bớt, tức là tánh quá hoạn giảm bớt như vậy gọi là 
tánh tĩnh. Thế gian đây thuộc sở duyên tịnh hoặc 
của đạo thế tục. Tại sao vậy? Vị kia quán địa dưới 
nhiều các quá hoạn như bệnh, như ung, như tên 
độc, tánh không an ổn lấy làm tánh thô; quán địa 
trên trái với tướng của địa kia lấy làm tánh tĩnh; 
đoạn trừ tướng phiền não của địa dưới, bắt đầu từ 
Dục giới cho đến cõi trên hết là Vô sở hữu xứ. Đây 
là đoạn trừ tạm thời, chẳng phải đoạn trừ rốt ráo, 
vì về sau vẫn còn tương tục trở lại.

Sở duyên tịnh hoặc của đạo xuất thế gian lại 
có 4 loại: 1. Khổ thánh đế; 2. Tập thánh đế; 3.
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Diệt thánh đế; 4. Đạo thánh đế.
Sao gọi là Khổ thánh đế? Là sanh khổ, lão 

khổ, bệnh khổ, tử khổ, oán ghét gặp nhau khổ, yêu 
thương chia lìa khổ, mong cầu không được khổ. Nói 
tóm lược là tất cả năm thủ uẩn khổ. Đây gọi là Khổ 
thánh đế.

Sao gọi là Tập thánh đế? Hoặc ái, hoặc ái hậu 
hữu, hoặc ái đồng hành với hỷ tham, hoặc ái hỷ lạc 
kia kia... Đây gọi là Tập thánh đế.

Sao gọi là Diệt thánh đế? Hết thảy các ái đây 
được đoạn trừ không sót thừa. Đây gọi là Diệt 
thánh đế.

Sao gọi là Đạo thánh đế? Là tám thánh đạo 
chi... Đây là Đạo thánh đế.

Phải biết trong đây nương sự kiến lập nhân 
quả của phẩm hắc, phẩm bạch mà kiến lập bốn 
thánh đế. Đó là Khổ đế là quả của phẩm hắc, Tập 
đế là nhân của phẩm hắc, Diệt đế là quả của phẩm 
bạch, Đạo đế nhân của phẩm bạch, vì năng đắc 
năng chứng.

Lại Khổ đế như bệnh, trước tiên phải nên rõ 
biết. Tập thánh đế như nhân duyên của bệnh, kê 
đến phải nên xa lìa. Diệt đế như tình trạng không
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bệnh, kế phải nên tác chứng. Đạo đế như thuốc 
hay, lại phải nên tu tập và nhiều tu tập.

Lại nghĩa khổ của Khổ đế cho đến nghĩa đạo 
của Đạo đê là như, là thật, chẳng phải không như 
thật; là không điên đảo, chẳng phải là điên đảo. 
Cho nên gọi là đế.

Lại tự tướng của kia không có hư dôi và vì lẽ 
kia nhận biết không điên đảo triển chuyển, cho 
nên gọi là đế.

Hỏi: Cớ sao các đế chỉ gọi là thánh đế?
Đáp: Bởi lẽ chỉ có các bậc Thánh ở nơi các đê 

cùng gọi là đế, rõ biết như thật, quán thấy như 
thật. Tất cả các ngu phu không như thật rõ biết, 
không như thật quán thấy. Cho nên các đế chỉ gọi 
là thánh đế.

Lại, các ngu phu chỉ do nghe pháp nhĩ như vậy 
mà biết tên là Đế, chẳng phải do giác ngộ. Còn đôi 
với các bậc Thánh thì do cả hai điều nói trên.

Lại, sanh khổ tức là vô sô khổ phát sanh trong 
quá trình sống mà thân tâm lãnh thọ. Không phải 
bản chất của sanh là khổ, mà chỉ là nhân duyên 
của khổ, nên gọi là khổ. Nói rộng cho đến mong 
cầu không được khổ, tức là vô số khổ phát sanh do
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những việc mong cầu mà không đạt được. Không 
phải bản chất của việc cầu không được tức là khổ, 
mà chỉ là nhân duyên của khổ, nên gọi là khổ.

Như vậy đã nói tóm lược hết thảy nảm thủ 
uẩn khổ, đó là do các môn khác nhau như sanh... 
duy chỉ hiển rõ khổ khổ. Từ năm thủ uẩn khổ đây 
cũng hiển rõ các khổ còn lại là hoại khổ, hành 
khổ. Vì cớ sao? Bởi lẽ năm thủ uẩn thu nhiếp đủ cả 
ba thọ. Như vậy năng cùng khổ khổ đã nói ở trước 
làm khí cụ, nên biết trong đây tức cũng có đầy đủ 
hoại khổ, hành khổ chưa được nói đến ở trước.

Hỏi: Cớ sao Đức Thê Tôn trực tiếp dùng tiếng 
nói của mình để thuyết một chủng khổ khổ, còn 
hoại khổ và hành khổ phải thuyết gián tiếp qua 
một môn khác?

Đáp: Bởi lẽ ở trong khổ khổ, hoặc phàm, hoặc 
Thánh, hết thảy đều có tuệ nhận biết về khổ 
chuyển. Lại tánh khổ khổ rất đáng chán ghét. Lại 
vì người từ trước đến nay chưa tu tập tuệ, nên khi 
vừa được nghe thuyết, có khả năng dễ thâm nhập. 
Lại ở trong các đế, vì khiến cho hữu tình dễ dàng 
được hóa độ, được điều phục, được thâm nhập.

Sao gọi là kiến lập ba chủng tánh khổ? Như
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trước đã thuyết sanh khổ cho đến mong cầu không 
được khổ, tức hiển thị: “Thọ khổ và xứ sở y là tánh 
khổ khổ”. Như vậy kiến lập tánh khổ khổ.

Các hữu sau đây là pháp sở đối trị của kia. Đó 
là: trẻ là sở trị của già, không bệnh là sở trị của 
bệnh, sông là sở trị của chết, yêu thương, hội hợp 
là sở trị của oán ghét, chia lìa, không yêu thương 
chia lìa là sở trị của thương yêu chia lìa, mong cầu 
mà được là sở trị của mong cầu mà không được. Lại 
có thọ khổ và xứ sở y sanh khởi phiền não. Lại có 
không bệnh... xứ thuận thọ lạc... và phiền não sanh 
khởi do thọ của kia sanh ra. Như vậy gọi chung là 
tánh hoại khổ.

Trong đây lạc thọ và xứ sở y hoặc thay đổi, 
hoặc khác đi là do vô thường, khiến thọ lãnh các 
khổ sanh khởi do sự việc của kia tăng lên. Hoặc 
các phiền não ở tất cả xứ khi đang sanh khởi, 
khiến trói buộc quấy nhiễu tâm, khiến tâm biến 
hoại, liền phát sanh các khổ. Vì thê nên gọi là 
hoại khổ. Như Đức Thế Tôn dạy: “Tâm nhập vào 
biến hoại, cầm tay người nữ... cho đến nói rộng”. 
Lại như nói rằng: “Trụ nơi tham dục triền, lãnh 
thọ sự ưu khổ của thân tâm do tham dục triền làm
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duyên sanh khởi. Như vậy do trụ nơi sân khuể, hôn 
trầm thụy miên, trạo cử ác tác, nghi triền, lãnh 
thọ sự ưu khổ của thân tâm do triền cái kia làm 
duyên sanh khởi”. Vì chí giáo đây là chí giáo bậc 
nhất, ở trong các phiền não, nghĩa khổ khả đắc, 
nghĩa hoại khả đắc, nên nói phiền não là tánh 
hoại khổ. Như vậy gọi là kiến lập tánh hoại khổ.

Nếu tánh hành khổ thì biến hành trong tất 
cả năm thủ uẩn. Đây tóm yếu mà nói: trừ tánh khổ 
khổ, trừ tánh biến hoại khổ do phiền não nhiếp, 
trừ tánh biến hoại khổ do thọ lạc nhiếp và xứ sở 
y, còn lại những cảm thọ đồng hành không khổ 
không lạc, hoặc sở sanh của kia, hoặc duyên sanh 
kia, hoặc sở hữu các uẩn của sanh tồn tại như khí 
cụ, gọi là tánh hành khổ, do các uẩn kia tánh vô 
thường, sanh diệt tiếp nối. Hết thảy thủ là chỗ tùy 
triển chuyển đuổi theo của ba thọ thô trọng, nhiếp 
thuộc không an ổn, không thoát khỏi khổ khổ và 
hoại khổ, không được tự tại chuyển. Do hành khổ 
đây nên gọi là khổ. Như vậy gọi là kiến lập tánh 
hành khổ.

Lại tức ái kia, cũng gọi là mong cầu, cũng gọi 
là vui muôn, cũng gọi là hỷ lạc. Tức sự mong cầu
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đây do ba cửa mà được triển chuyển, bao gồm mong 
cầu hậu hữu và mong cầu cảnh giới. Nếu mong cầu 
hậu hữu gọi là ái hậu hữu. Nếu mong cầu cảnh giới 
lại có hai loại, đó là: nơi cảnh giới đã được có ái 
đồng hành hỷ trước, nơi cảnh giới chưa được có ái 
đồng hành hòa hợp mong cầu. Phải biết trong đây 
ở nơi cảnh giới đã được, ái đồng hành với hỷ trước, 
gọi là ái đồng hành hỷ tham; ở nơi cảnh giới chưa 
được, ái đồng hành hòa hợp mong cầu, gọi là ái hỷ 
lạc kia kia.

Diệt có hai chủng: 1. Phiền não diệt; 2. Sở y
diệt.

Đạo có hai chủng: 1. Đạo hữu học; 2. Đạo vô
học.

Như vậy phải biết, đây gọi là sở duyên tịnh 
hoặc của đạo xuất thế.

Như vậy đã thuyết 4 chủng sở duyên: 1. Sở 
duyên biến mãn; 2. Sở duyên tịnh hành; 4. Sở 
duyên thiện xảo; 3. Sở duyên tịnh hoặc.

4. Dạy trao: Có 4 loại dạy trao: 1. Dạy trao 
không điên đảo; 2. Dạy trao thứ lớp; 3. Dạy trao 
giáo pháp; 4. Dạy trao sự chứng đắc.
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Sao gọi là dạy trao không điên đảo? Tức là 
tuyên thuyết pháp nghĩa không điên đảo, khiến 
cho người nghe thọ trì, đọc tụng, tu học, như thật 
xuất ly, chánh biết đoạn tận các khổ, ngằn mé các 
khổ. Như vậy gọi là dạy trao không điên đảo.

Sao gọi là dạy trao thứ lớp? Tức là khéo léo 
tuyên thuyết pháp nghĩa đúng thời cơ, trước tiên 
khiến kia thọ trì đọc tụng điều cạn gần, sau mới 
khiến kia tu học những điều sâu xa.

Lại ban đầu vì muốn khiến kia nhập đê hiện 
quán, nên trước dạy Khổ đế, sau mới dạy Tập đế, 
Diệt đế, Đạo đế. Lại vì khiến kia chứng đắc đẳng 
chí tĩnh lự, nên trước dạy đẳng chí tĩnh lự đầu 
tiên, sau dạy đẳng chí tĩnh lự còn lại. Hết thảy 
loại như thế nên biết là dạy trao thứ lớp.

Sao gọi là dạy trao giáo pháp? Từ những chỗ 
được nghe chánh giáo, đó là các bậc đáng tôn trọng 
như chư Như lai, hoặc đệ tử Phật, hoặc Quỹ phạm 
sư, hoặc Thân giáo sư, mà người kia được hiểu biết, 
thông đạt tôn trọng Du-già. Tức như điều đã nghe 
không thêm không bớt dạy trao cho người. Đây gọi 
là dạy trao giáo.

Sao gọi là dạy trao sự chứng đắc? Người kia
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một mình ở chốn không nhàn, ở nơi các pháp đã 
có chỗ đắc, đã có chỗ xúc, đã có chỗ chứng. Vì 
muốn khiến người khác cũng đắc, xúc, chứng các 
pháp như vậy, nên phương tiện dạy bảo. Đây gọi là 
dạy trao sự chứng đắc.

Lại có các tướng dạy trao viên mãn. Việc ấy 
thế nào? Do 3 loại dạy trao thần biến: 1. Thần 
cảnh thông thần biến; 2. Ký thuyết thần biến; 3. 
Giáo giới thần biến.

Do thần cảnh thần biến năng hiện chủng chủng 
cảnh giới thần biến, khiến người đối với cảnh đã 
hiện rất sanh tôn trọng. Do đối với cảnh đã hiện 
rất tôn trọng, nên đối với Du-già tác ý tập trung 
lắng nghe rất sanh cung kính.

Do ký thuyết thần biến, có khả năng tìm hiểu 
tâm hành sai khác của người.

Do giáo giới thần biến, như căn, như hành, 
như chỗ ngộ nhập của người mà vì họ tuyên thuyết 
chánh pháp, năng chánh dạy răn những pháp đã 
tu hành. Cho nên ba loại thần biến đây năng nhiếp 
lấy các tướng dạy trao viên mãn.

£005
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Thứ 13. THANH VĂN ĐỊA 
Phần 2 của DU GIÀ x ứ  - Thứ 3

5. Học: Là ba loại học thù thắng: 1. Tăng 
thượng giới học; 2. Tăng thượng tâm học; 3. Tăng 
thượng tuệ học.

-  Sao gọi là tăng thượng giới học? Là an trụ 
đầy đủ giới... như trước đã nói rộng. Đây gọi là tăng 
thượng giới học.

-  Sao gọi là tăng thượng tâm học? Là lìa ham 
muốn pháp ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ 
lạc, nhập sơ tĩnh lự, đầy đủ an trụ... cho đến năng 
nhập đệ tứ tĩnh lự, đầy đủ an trụ. Đây gọi là tăng 
thượng tâm học.

Lại có các Vô sắc và các sở hữu đẳng trì, đẳng 
chí khác cũng đều gọi là tăng thượng tâm học. Ban 
đầu nương tĩnh lự năng nhập thánh đế hiện quán, 
thấu đạt chánh tánh ly sanh. Nếu hoàn toàn xa lìa 
hết thảy tĩnh lự thì chẳng năng thành tựu việc 
đây, cho nên tĩnh lự rất thù thắng. Do đó chỉ thuyết 
riêng tĩnh lự là tăng thượng tâm học.
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-  Sao gọi là tăng thượng tuệ học? Là trí kiến 
như thật, như bốn Thánh đế. Đây gọi là tăng thượng 
tuệ học.

Hỏi: Vì sao chỉ có ba loại học, không nhiều 
hơn, không ít hơn?

Đáp: Vì nghĩa kiến lập định, vì nghĩa sở y của 
trí, vì nghĩa việc làm thành xong. Nghĩa kiến lập 
định, đó là tăng thượng giới học. Vì cớ sao? Vì giới 
được kiến lập thực hành, tâm tánh nhất cảnh, 
năng khiến tâm xúc Tam-ma-địa. Nghĩa sở y của 
trí, đó là tăng thượng tâm học. Vì cớ sao? Do tâm 
chánh định, niệm tánh nhất cảnh, ở nơi sự sở tri 
có trí như thật, có kiến như thật triển chuyển. 
Nghĩa việc làm trọn xong, đó là tăng thượng tuệ 
học. Vì cớ sao? Vì khéo thanh tịnh hoặc trí hoặc 
kiến, nên năng chứng đắc đoạn trừ các phiền não 
rốt ráo. Vì đoạn trừ phiền não đây là nghĩa tự lợi, 
là việc làm thù thắng. Vì vượt qua điều trên đây sẽ 
không có việc làm thù thắng nào nữa. Do nhân 
duyên đây nên chỉ có ba loại học.

Hỏi: Nhân duyên nào có ba loại học thứ tự 
như vậy?

Đáp: Trước tiên ở nơi giới khéo thanh tịnh,
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nên không có lo buồn hổì hận. Vì không lo buồn 
hối hận, nên hoan hỷ an lạc. Vì an lạc, nên tâm 
được chánh định. Vì tâm được định, nên năng biết 
như thật, năng thấy như thật. Vì thấy biết như 
thật, nên năng sanh khởi nhàm chán. Vì nhàm 
chán, nên lìa nhiễmắ Vì lìa nhiễm, nên được giải 
thoát. Vì được giải thoát, nên chứng cứu cánh Niết- 
bàn, không còn có việc cần phải làm nào khác.

Như vậy, trước tiên tu tập tịnh giới, dần dần 
tiến lên chứng cứu cánh Niết-bàn không tạo tác. 
Cho nên có ba loại học thứ tự như vậy.

Hỏi: Vì sao ba loại học đây gọi là tăng thượng 
giới, tâm, tuệ?

Đáp: Vì nghĩa đi đến, vì nghĩa tối thắng, nên 
gọi là tăng thượng.

Sao gọi là nghĩa đi đến? Vì đi đến tăng thượng 
tâm mà tu tịnh giới, nên gọi là tăng thượng giới 
học. Vì đi đến tăng thượng tuệ mà tu tâm định, 
nên gọi là tăng thượng tâm học. Vì đi đến đoạn 
phiền não mà tu trí kiến, nên gọi là tăng thượng 
tuệ học. Như vậy gọi là nghĩa đi đến, nên gọi là 
tăng thượng.

Sao gọi là nghĩa tối thắng? Hoặc tăng thượng
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giới học, hoặc tăng thượng tâm học, hoặc tăng 
thượng tuệ học, ba học đây chỉ có trong Thánh 
giáo, không cùng chung với ngoại đạoệ Như vậy gọi 
là nghĩa tối thắng, nên gọi là tăng thượng.

Lại có tăng thượng tâm học năng dẫn phát 
tăng thượng tuệ học. Hoặc có tăng thượng tuệ học 
năng dẫn phát tăng thượng tâm học. Đó là vị thánh 
đệ tử chưa đạt được tĩnh lự căn bản, trước học thấy 
dấu tích, sau vì tiến lên đoạn trừ tất cả phiền não 
sở đoạn của bậc tu đạo mà chánh siêng năng gia 
hạnh tu niệm giác chi cho đến tu xả giác chi. Đây 
gọi là tăng thượng tuệ học dẫn phát tăng thượng 
tâm học. Tăng thượng tâm học dẫn phát tăng thượng 
tuệ học như trước đã thuyết.

Lại hoặc có tăng thượng giới học mà không có 
tăng thượng tâm, không có tăng thượng tuệ. Hoặc 
có tăng thượng giới học cũng có tăng thượng tâm, 
chỉ không có tảng thượng tuệ. Chẳng phải có tăng 
thượng tuệ học mà không có tăng thượng giới và 
không có tăng thượng tâm. Cho nên nếu có tăng 
thượng tuệ học, nên biết quyết chắc có đầy đủ ba 
học. Ở nơi sự kiến lập ba loại học đây, các thầy Du- 
già cần phải siêng năng tu học.
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Lại có ba loại bổ-đặc-già-la nương ba học đây 
nhập vào đế hiện quán. Những gì là ba? 1. Loại 
chưa ly dục; 2. Loại trái lìa dục; 3. Loại đã ly dục. 
Nên biết trong đây người hoàn toàn chưa lìa tất cả 
dục, siêng năng tu gia hạnh, nhập đê hiện quán, 
đã ở nơi các đế được hiện quán rồi chứng quả Dự 
lưu. Người trái lìa dục đương lúc bấy giờ chứng quả 
Nhất lai. Người đã ly dục đương lúc bấy giờ chứng 
quả Bất hoàn.

Lại có ba căn: 1. Căn chưa biết muôn biết; 2. 
Căn đã biết; 3. Căn biết đầy đủ. Sao kiến lập ba 
căn như thế? Nếu hành giả ở nơi các đế chưa được 
hiện quán, nên siêng năng tu gia hạnh các đế hiện 
quán, nương đây kiến lập căn chưa biết muốn biết. 
Nếu hành giả ở vị hữu học mà đã được hiện quán 
ở nơi các đế, nương đây kiến lập căn đã biết. Nếu 
bậc A-la-hán việc cần làm đã làm xong, trụ vị vô 
học, nương đây kiến lập căn biết đầy đủ.

Lại có ba giải thoát môn: 1. Không giải thoát 
môn; 2. Vô nguyện giải thoát môn; 3. Vô tướng giải 
thoát môn.

Sao kiến lập ba giải thoát môn? Vì cảnh sở tri 
lược có hai loại: có và chẳng phải có. Có gồm hai
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loại: 1. Hữu vi, 2. Vô vi. Ở trong hữu vi, còn nói là 
“ba cõi trói buộc năm uẩn”. Ở trong vô vi, còn nói 
là “Niết-bàn”. Hai chủng hữu vi, vô vi như vậy gọi 
chung là Có. Hoặc nói ở nơi ngã, hoặc nói hữu 
tình, mạng giả, sanh giả... đây gọi là chẳng phải có.

Ở trong hữu vi, vì thấy quá thất, vì thấy quá 
hoạn, nên không có điều mong cầu. Vì không mong 
cầu, nên nương theo đó kiến lập Vô nguyện giải 
thoát môn.

Ở trong hữu vi không có sự mong cầu, mà đôì 
với Niết-bàn sanh khởi mong cầu sâu, vì thấy được 
sự tịnh tĩnh vô cùng, thấy được sự vi diệu sâu xa, 
thấy được sự xuất ly vĩnh viễn. Vì trong đây thấy 
được sự xuất ly vĩnh viễn, nên nương theo đó kiến 
lập Vô tướng giải thoát môn.

Ớ trong chẳng phải có, không có sở hữu này, 
chẳng phải có mong cầu, chẳng phải không mong 
cầu. Như lẽ chẳng phải có đây là như vậy, nên biết 
là chẳng phải có, thấy là chẳng phải có, nương đây 
kiến lập Không giải thoát môn.

Đây gọi là kiến lập ba giải thoát môn.

6. Pháp học tùy thuận: Có 10 loại pháp học
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trái ngược, vì đối trị với pháp học này, nên biết có 
10 loại pháp học tùy thuận.

Sao gọi là mười loại pháp học trái ngược?
1. Như có thiếu nữ tuổi xuân sung mãn, hình 

thể dung sắc khả ái, chính là chướng ngại bậc 
thượng cho những thiện nam tử đang tu học.

2. Ở nơi các hành nhiếp thuộc tát-ca-da, sanh 
khởi yêu thích đắm trước.

3. Lười biếng giải đãi.
4. Tát-ca-da kiến.
5. Nương ở nơi đoạn thực, tham trước mỹ vị.
6. ở  nơi chủng chủng hý luận thế gian, chẳng 

phải một mà nhiều phẩm loại khác biệt, ở trong sự 
nhớ nghĩ tư duy, phát khởi dục tham yêu thích.

7. Tư duy các pháp thuộc sở hữu quá hoạn của 
tác ý Du-già. Loại pháp học trái ngược thứ bảy này 
lại được nói như thê nào? ơ  đây có 11 loại: 1. ơ  
trong các đế, thực, uẩn, nghiệp, quả, sanh do dự 
nghi hoặc; 2. Các thô trọng thuộc thân của người 
vui tu đoạn; 3. Người chậm chạp ở nơi sự tu Chỉ 
Quán, tác ý quá hoạn, bị hôn trầm thụy miên che 
đậy tâm, khiến tâm ám muội mờ tối; 4. Người tinh 
tấn thái quá, khiến thân mệt mỏi, khiến tâm ưu
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não; 5. Người tinh cần yếu ớt nên không thể thắng 
tiến, đối với các phẩm thiện bị suy tổn; 6. Ở nơi 
chút ít lợi dưỡng, danh dự, tiếng khen, tùy theo 
một việc vui thích, phát sanh vui vẻ sâu; 7. Nhảy 
nhót quấy nhiễu, trạo cử không yên; 8Ỗ Đối với 
Niết-bàn, tát-ca-da vĩnh viễn diệt, mà sanh hãi sợ;
9. Đối với các lời nói ra phi lượng gia hạnh, nói 
năng luận bàn thái quá, tùy tiện nói pháp luận 
thích chiết phục, phương tiện sanh khởi tranh cãi;
10. Đối với những điều đã thấy, đã nghe, đã thọ, 
không phải một chủng mà nhiều phẩm loại khác 
biệt trong các cảnh giới, tâm rong ruổi, tâm tán 
loạn; 11. Đối với những chỗ không nên suy nghĩ 
mà lại tư duy mạnh mẽ, phải biết đây gọi là tư duy 
các pháp thuộc sở hữu quá hoạn của tác ý Du-già.

8. ơ  trong lạc của các đẳng chí tĩnh lự, sanh 
sâu vị ái.

9. Vui muốn chứng nhập vô tướng định, mà ở 
trong các hành thuận theo đó lưu tán.

10. Lúc thọ khổ xúc chạm thân, cho đến lúc 
thọ khổ do mạng sống mất đi, tham ái thọ mạng, 
mong cầu sống lâu. Theo mong cầu đây, nên sầu 
đau than vãn mê muội.
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Đây gọi là mười chủng pháp học trái ngược. 
Sao gọi là có 10 loại pháp học tùy thuận đối 

trị mười loại pháp học trái ngược như vậy? Có 
mười loại: 1. Tưởng bất tịnh; 2. Tưởng vô thường;
3. Tưởng vô thường khổ; 4. Tưởng khổ vô ngã; 5. 
Tưởng nhàm chán trái ngược việc ăn; 6. Tưởng hết 
thảy thế gian không thể vui; 7. Tưởng quang minh;
8. Tưởng ly dục; 9. Tưởng diệt; 10. Tưởng chết.

Mười tưởng như vậy phải khéo tu, khéo tập, 
khéo tu tập nhiều mới năng đoạn được mười loại 
pháp học chướng ngại, pháp học trái ngược trên.

Trong đây phải biết có 4 loại quang minh: 1. 
Quang minh pháp; 2. Quang minh nghĩa; 3. Quang 
minh Xa-ma-tha; 4. Quang minh Tỳ-bát-xá-na. 
Nương bốn loại quang minh tăng thượng đây kiến 
lập quang minh tưởng. Nay trong nghĩa đây ý hướng 
đến tư duy các pháp năng đoạn pháp học chướng 
ngại của tác ý Du-già.

Trong đây lại có 10 loại pháp học tùy thuận. 
Những gì là mười? 1. Túc nhân; 2. Tùy thuận giáo;
3. Gia hạnh như lý; 4. Thực hành sâu dầy không 
gián đoạn; 5. Vui muôn mãnh lợi; 6. Lực hộ trì Du- 
già; 7. Dừng dứt thô trọng của thân tâm; 8. Luôn
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luôn quán sát; 9. Không có khiếp nhược; 10. Lìa 
tăng thượng mạn.

Sao gọi là túc nhân? Là các căn từ trước đã 
huân tập thành thục, các căn từ trước đã được 
huân tập chứa nhóm.

Sao gọi là tùy thuận giáo? Là không điên đảo 
với những điều giảng dạy tuần tự theo thứ lớp.

Sao gọi là gia hạnh như lý? Như điều được dạy 
mà tu hành không điên đảo, tu hành như vậy năng 
sanh chánh kiến.

Sao gọi là thực hành sâu dầy không gián đoạn? 
Là do chánh gia hạnh như vậy, nên không vì nuôi 
mạng sông mà xả bỏ chỗ sở hữu các phẩm thiện, 
mà lại nhanh chóng tu tập chứa nhóm.

Sao gọi là vui muốn mãnh lợi? Như có người 
đổi với một trong sô giải thoát của các vị trên, 
phát sanh lòng ngưỡng mộ vui muốn, khởi nghĩ: 
“Lúc nào ta có thể ở chôn này, đầy đủ an trụ ở xứ 
này, như chỗ các bậc Thánh đầy đủ an trụ?”

Sao gọi là lực hộ trì Du-già? Có hai nhân duyên 
năng khiến thành tựu lực hộ trì Du-già: 1. Người 
bản tánh lợi căn; 2. Người tu tập xuyên suốt trường 
thời.
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Sao gọi là dừng dứt thô trọng của thân tâm? 
Như có người do quá mệt mỏi nên thân phát sanh 
thô trọng, tâm phát sanh thô trọng; bấy giờ nhanh 
chóng chỉnh đốn thoát khỏi oai nghi ấy, khiến 
dừng dứt thô trọng. Hoặc do quá tầm, quá tứ mà 
thân phát sanh thô trọng, tâm phát sanh thô trọng; 
bấy giờ bên trong tâm dùng phương tiện ngừng 
nghỉ khiến dứt thô trọng. Hoặc do hôn ám, tâm hạ 
liệt, bị sự trói buộc quấy nhiễu của hôn trầm thụy 
miên, nên thân phát sanh thô trọng, tâm phát 
sanh thô trọng; bấy giờ tác ý thiện thanh tịnh, 
tăng thượng tuệ pháp Tỳ-bát-xá-na khiến dứt thô 
trọng. Hoặc do bản tánh phiền não chưa đoạn, có 
phẩm phiền não, nên chưa thể xả ly thân tâm thô 
trọng; bấy giờ phải tương tục tinh cần tu chánh 
đạo khiến dứt thô trọng.

Sao gọi là luôn luôn quán sát? Nương nơi giới, 
luôn luôn quán sát việc ác không làm, luôn luôn 
quán sát việc thiện nên làm. Đối với các việc ác, 
không làm, không chuyển theo. Đôi với việc thiện 
chưa làm, không thối chuyển. Đối với việc ác đã 
làm, xả bỏ. Đối với việc thiện đã làm, không xả bỏ. 
Lại đối với các phiền não đã đoạn và chưa đoạn,
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nên tác ý quán sát lực tăng thượng. Luôn luôn 
quán sát, nếu biết đã đoạn liền sanh hoan hỷ, nếu 
biết chưa đoạn thì luôn luôn chuyên cần siêng tu 
chánh đạo.

Sao gọi là không có khiếp nhược? Vào thời 
gian sau, vì chưa biết, chưa thấy, chưa chứng đắc 
đối với những điều nên biết, nên thấy, nên chứng 
đắc, nên tâm phát sanh khiếp nhược, tâm phát 
sanh mỏi mệt, tâm bị hao tổn. Lúc tâm đã sanh 
khởi như thế, không chấp giữ kiên cô" năng nhanh 
chóng đoạn diệt.

Sao gọi là lìa tăng thượng mạn? Ở nơi điều đã 
đắc, điều đã xúc, điều đã chứng, không tăng thượng 
mạn, lìa chấp điên đảo. Đối với điều đã chân thật 
đắc, phát khởi tưởng đắc; đối với điều đã chân thật 
xúc, phát khởi tưởng xúc; đối với điều đã chân thật 
chứng, phát khởi tưởng chứng.

Mười loại pháp như vậy, các thầy Du-già cần 
phải tu học trong sự vui tu học. Lúc đầu, lúc giữa, 
lúc sau hằng thường thuận theo, không sanh trái 
nghịchề Cho nên gọi là pháp học tùy thuận.

7. Hoại Du-già: Hoại Du-già lược có 4 loại.
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Những gì là bốn? 1. Rốt ráo hoại Du-già; 2ệ Tạm 
thời hoại Du-già; 3. Hoại Du-già do thối thất điều 
đã đắc; 4. Hoại Du-già do gây tạo tà hạnh.

Sao gọi là rốt ráo hoại Du-già? Như bổ-đặc- 
già-la không có chủng tánh. Vì sao như vậy? Bởỉ lẽ 
nơi thân này bổ-đặc-già-la không thể hướng đến 
pháp Niết-bàn, nên cuối cùng hoại mất pháp xuất 
thế Du-già.

Sao gọi là tạm thời hoại Du-già? Như bổ-đặc- 
già-la có chủng tánh. Vì sao như vậy? Bởi lẽ trong 
thân đây bổ-đặc-già-la thường năng hướng đến pháp 
Niết-bànể Tuy thiếu ngoại duyên, nhưng trải qua 
thời gian lâu quyết định sẽ gặp duyên, tu tập Du- 
già khiến chủng tánh pháp Niết-bàn kia hiện khởi, 
vị kia khéo tu tập rồi sẽ Bát-niết-bàn. Cho nên nói 
rằng: “Sở hữu Du-già của vị kia tạm thời hoại mất”.

Sao gọi là hoại Du-già do thối thất điều đã 
đắc? Như có người phát sanh thối thất điều đã đắc, 
đã xúc, đã chứng, hoặc trí, hoặc kiến, hoặc trụ an 
lạc.

Sao gọi là hoại Du-già do gây tạo tà hạnh? 
Như có người tinh cần tu hành không như chánh 
lý, tuy nhiều dụng công mà không đạt được sự
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thành tựu, không thể thành tựu tất cả Du-già, cũng 
không thành tựu thiện pháp.

Lại như có người tánh nhiều phiền não, nhiều 
cấu uế mà hiểu biết thông sáng, giác tuệ mãnh lợi, 
thành tựu sự hiểu biết câu sanh, khéo thu nhiếp 
điều đã được nghe, ở nơi nghe hoặc ít hoặc nhiều 
được rốt ráo. Nếu người kia trú ở chốn không nhàn, 
có kẻ tại gia và xuất gia vì tánh chất trực đi đến 
chỗ của kia. Kẻ kia nhân đó vì họ thuyết pháp, 
khiến họ sanh tâm hoan hỷ. Kẻ kia lại hành động 
kiểu trá, thân hiện các thứ oai nghi hư vọng, các 
thứ lời nói tương ưng việc làm điều thiện, hiện 
tướng như người có phước đức lớn. Do nhân duyên 
đây nên chiêu tập được lợi dưỡng, xưng tụng, cung 
kính, cũng thu được vô sô" y phục, ngọa cụ, thuốc trị 
bệnh cùng các tạp vật nuôi thân. Các quốc vương, 
đại thần, cư sĩ cho đến thương chủ đều cung kính, 
tôn trọng, cùng bảo kia là A-la-hán, hoặc quay đầu 
hồi chuyển trở thành đệ tử của kia. Kẻ kia được 
các chúng xuất gia và các chúng tại gia mến mộ 
thương yêu, bèn tùy theo đó mà chuyển, làm nhiều 
việc chiêu tập dụ dẫn. Lại sanh khởi nghĩ này: 
“Các đệ tử xuất gia, tại gia đây tin thuận nơi ta,
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đều cùng gọi ta là A-la-hán. Nếu họ nương theo tác 
ý Du-già đây, các xứ như Chỉ Quán... để đến thưa 
hỏi ta. Nếu ta được kia hỏi mà không thể trả lời, 
thì nhân việc này họ sẽ xả lòng tin đối với ta, 
chẳng còn bảo rằng ta là A-la-hán, do vậy ta sẽ 
mất đi lợi dưỡng, cung kính nơi họ. Ta vào lúc này 
nên phải tự suy nghĩ quán sát, trù tính kỹ lưỡng, 
an lập Du-già”. Kia do lực tăng thượng của việc 
này, đắm trước lợi dưỡng, cung kính, danh xưng, 
nên một mình ở chốn không nhàn, tự suy nghĩ 
quán sát, trù tính kỹ lưỡng, an lập Du-già. Nhưng 
Du-già đây không thuận theo khê kinh, không hiện 
rõ giới luật, trái ngược tánh pháp. Nếu ở chỗ các vị 
Bí-sô khéo trì Tam Tạng, kẻ kia ẩn giấu Du-già của 
mình chẳng muốn hiển bày. Nếu có các đệ tử tại 
gia, xuất gia, kẻ kia kín đáo dạy bảo riêng tư pháp 
Du-già đây, không để lộ ra bên ngoài. Vì sao như 
vậy? Vì sợ rằng các Bí-sô khéo trì tam tạng giáo 
điển, sau khi nghe xứ Du-già của mình như vậy rồi, 
nếu lấy kinh kiểm nghiệm thì không thuận với 
khế kinh; nếu lấy luật chiếu soi, thì không hiển 
bày giới luật; nếu lấy pháp quán sát, thì trái nghịch 
với tánh pháp. “Do nhân duyên đây họ không còn



296 DU GIẢ Sư ĐỊA LUẬN. Tập II

tín thọ, dùng lời không tin tưởng nạn vấn nơi ta, 
sẽ phát khởi việc tranh luận. Do đây quốc vương, 
đại thần, cư sĩ cho đến trưởng giả, thương chủ 
nhiều tài bảo... chẳng lại cung kính tôn trọng ta, 
nên ta sẽ không thu được quần áo, thức ăn uống, 
ngọa cụ, các thuốc trị bệnh và vật dụng nuôi thân 
khác”. Kia do sức tham trước lợi dưỡng, cung kính 
tăng thượng, nên ở trong phi pháp mà khởi tưởng 
pháp, khởi tưởng che giấu, khởi ham muôn xấu ác, 
hiển phát khai thị phi pháp là pháp. Những người 
tin theo sở kiến của kẻ kia cũng ở nơi phi pháp mà 
khởi tưởng là pháp, ngu muội, ngoan độn. Vì ở 
trong phi pháp khởi tưởng là pháp, nên tuy tinh 
tấn tu hành theo lời dạy của kia, nhưng phải biết 
rằng tất cả đều là tà hạnh.

Như vậy gọi là hoại Du-già do gây tạo tà hạnh. 
Đây tương tợ như chánh pháp mà chẳng phải chân 
thật chánh pháp, năng chướng ngại chánh pháp.

Các Bí-sô là thầy Du-già siêng tu tĩnh lự, đối 
với bốn loại pháp hoại Du-già đây, phải chánh biết 
tường tận, phải xả bỏ xa lìa.

8. Du-già: Có bốn loại Du-già. Những gì là
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bốn? 1. Tín; 2. Dục; 3. Tinh tấn; 4. Phương tiện.
Tín có 2 hành tướng và 2 chỗ nương. Hai hành 

tướng: 1. Hành tướng tín thuận; 2. Hành tướng 
thanh tịnh. Hai chỗ nương: 1. Chỗ nương quán sát 
đạo lý các pháp; 2. Chỗ nương tin hiểu thần lực của 
bổ-đặc-già-la.

Dục có 4 loại. Những gì là bốn? 1. Dục vì 
chứng đắc; 2. Dục vì thưa hỏi; 3. Dục vì tu tập tư 
lương; 4. Dục vì thuận theo Du-già.

Dục vì chứng đắc: như có người đối với sự giải 
thoát của vị thượng, phát sanh lòng vui muốn mến 
mộ, như trước đã nói rộng.

Dục vì thưa hỏi: như có người đã sanh lòng 
mong muôn mến mộ rồi, đi đến Tăng-già-lam, đến 
chỗ các bậc đồng tu phạm hạnh, đến chỗ của những 
bậc thành tựu diệu trí Du-già để được lắng nghe 
những điều chưa nghe, để sự tu tập văn được rốt 
ráo.

Dục vì tu tập tư lương: như có người vì luật 
nghi giới thanh tịnh, vì luật nghi căn thanh tịnh, 
biết lượng đối với việc ăn uống, tiết giảm đối với 
việc ngủ nghỉ. Trong việc an trụ chánh biết, phát 
sanh lòng mong muốn mến mộ, triển chuyển càng
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thêm thắng tiến.
Dục vì thuận theo Du-già: như có người ở trong 

tu tập đạo, gia hạnh không gián đoạn, gia hạnh ân 
trọng, phát sanh lòng mong muôn mến mộ, mong 
muôn thực hành.

Tinh tấn có bốn. Những gì là bôn? 1. Tinh tấn 
vì nghe; 2. Tinh tấn vì suy nghĩ; 3. Tinh tấn vì tu 
tập; 4. Tinh tấn vì thanh tịnh các chướng.

Tinh tấn vì nghe: vì lắng nghe những điều 
chưa nghe, vì nghe được rốt ráo, nên tâm chuyên 
cần dõng mãnh, quyết định gia hạnh sâu xa.

Tinh tấn vì suy nghĩ: như pháp đã nghe, một 
mình ở chôn không nhàn, tư duy các nghĩa, so 
lường quán sát.

Tinh tấn vì tu tập: nhập vào sự tịch tĩnh, luôn 
luôn siêng tu chỉ quán.

Tinh tấn vì thanh tịnh các chướng: đêm ngày 
tinh siêng sách tấn, kinh hành, ngồi yên, từ pháp 
thuận chướng trong lòng tịnh tu. Tâm tinh cần 
dũng mãnh, quyết định tinh tấn sâu.

Phương tiện  có bốn: vì luật nghi giới lực tăng 
thượng, nên khéo phòng thủ niệm. Vì khéo phòng 
thủ niệm, nên không phóng dật, tâm được phòng
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hộ, tu tập các thiện pháp. Vì không phóng dật, 
tâm ở bên trong chánh tu Xa-ma-tha, tăng thượng 
tuệ pháp Tỳ-bát-xá-na.

Bốn loại Du-già đây lại có 16 chủng, phải biết 
trong đây chủng đầu do tín nên đối với nghĩa nên 
đắc sanh sâu tín hiểu. Đã được tín rồi, đối với các 
thiện pháp sanh khởi vui muốn. Do vì vui muôn, 
nên đêm ngày cảnh sách khích lệ, an trụ tinh cần, 
kiên cố dõng mãnh. Đã phát khởi tinh tấn rồi, 
nhiếp thọ phương tiện, năng đắc điều chưa đắc, 
năng xúc điều chưa xúc, năng chứng điều chưa chứng. 
Cho nên bốn pháp đây gọi là Du-già.

9. T ác ý: Có bốn tác ý. Những gì là bốn? 1. 
Tác ý vận chuyển có lực khích lệ; 2. Tác ý vận 
chuyển có gián đoạn; 3. Tác ý vận chuyển không 
gián đoạn; 4. Tác ý vận chuyển không dụng công.

-  Sao gọi là tác ý vận chuyển có lực khích lệ? 
Người mới bắt đầu sự nghiệp tu tập, khiến tâm 
bên trong an trụ cho đến đẳng trụ. Nếu đối với các 
pháp, điều luyện chọn lựa không điên đảo, cho đến 
chưa được tác ý tu tập; bấy giờ phát khởi tác ý 
chuyển vận có lực khích lệ, do lực khích lệ gia tăng
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gấp bội nên hàng phục tâm khiến trụ một cảnh. 
Đây gọi là tác ý vận chuyển có lực khích lệ.

-  Sao gọi là tác ý vận chuyển có gián đoạn? 
Sau khi đã đạt được tác ý tu tập đạo thế, xuất thế 
dần dần thăng tiến, tác ý liễu tướng. Do tư duy 
Tam-ma-địa có khoảng hở xen tạp, chưà thể thuần 
triển chuyển một hướng tu hành, cho nên gọi là 
tác ý vận chuyển có gián đoạn.

-  Sao gọi là tác ý vận chuyển không gián 
đoạn? Từ lúc tác ý liễu tướng về sau, cho đến tác ý 
gia hạnh cứu cánh, gọi là tác ý vận chuyển không 
gián đoạn.

-  Sao gọi là tác ý vận chuyển không dụng 
công? Là tác ý quả gia hạnh cứu cánh. Đây gọi là 
tác ý vận chuyển không dụng công.

Ngoài ra lại có 4 loại tác ý: 1. Tác ý tùy thuận; 
2. Tác ý đôi trị; 3. Tác ý thuận thanh tịnh; 4. Tác 
ý thuận quán sát.

-  Sao gọi là tác ý tùy thuận? Tức là đốì với sở 
duyên, sanh sâu nhàm chán, hủy hoại, phát khởi 
chánh gia hạnh nhưng chưa đoạn được hoặc.

-  Sao gọi là tác ý đối trị? Tức là năng đoạn trừ 
các hoặc.
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-  Sao gọi là tác ý thuận thanh tịnh? Khi tâm 
nhàm mỏi buông xuôi, liền nắm giữ tướng tịnh 
diệu khiến tâm hoan duyệt.

-  Sao gọi là tác ý thuận quán sát? Là tác ý 
quán sát, do lực tăng thượng của tác ý đây nên 
thuận theo đó quán sát các phiền não đã đoạn và 
chưa đoạn.

Hỏi: Đối với cảnh sở duyên, lúc đang tác ý, tư 
duy bao nhiêu tướng?

Đáp: Có 4 tướng. Những gì là bốn? 1. Tướng sở 
duyên; 2. Tướng nhân duyên; 3. Tướng nên xa lìa; 
4. Tướng nên tu tập.

Tướng sở duyên: là ảnh tượng đồng phận với 
sự sở tri hiển hiện rõ ràng.

Tướng nhân duyên: là tích tập tư lương Tam- 
ma-địa, thuận theo sự dạy dẫn và vui muốn mãnh 
lợi đồng hành với tu tập. Đối với pháp đáng chán 
ghét, sanh sâu yểm hoạn, năng suy xét biến khắp 
loạn và không loạn. Do đó người kia không bị xúc 
não, hoặc do người gây ra, hoặc chẳng phải người 
gây ra, hoặc do âm thanh gây ra, hoặc do dụng 
công gây ra. Nếu dùng Tỳ-bát-xá-na làm dẫn đầu, 
do tướng nhân duyên khiến thâu nhiếp tâm ở bên
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trong, khiến về sau Quán cực sâu xa sung mãn. Nếu 
lấy Xa-ma-tha làm dẫn đầu, do tướng nhân duyên 
nên phát khởi quán thù thắng, khiến về sau Chỉ 
cực sâu xa sung mãn.

Tướng nên xa lìa lại có 4 loại: 1. Tướng trầm: 
do tướng sở duyên, tướng nhân duyên khiến tâm 
thấp hèn, yếu kém; 2. Tướng trạo: do tướng sở 
duyên, tướng nhân duyên khiến tâm cao cử; 3. 
Tướng trước: do tướng sở duyên, tướng nhân duyên 
khiến ở nơi cảnh, tâm phát khởi nhiễm ô, phát 
khởi đắm trước, gây nên các sự não loạn; 4. Tướng 
loạn: do tướng sở duyên, tướng nhân duyên khiến 
đối với cảnh bên ngoài, tâm rong ruổi, tán loạn, 
nhiễu động.

Hết thảy các tướng như vậy đã thuyết ở trước 
trong phần Đẳng dẫn địa.

Hỏi: Đối với cảnh sở duyên lúc đang tác ý như 
vậy có bao nhiêu loại thắng giải phát khởi?

Đáp: Có 9 thắng giải. Những gì là chín? 1. 
Thắng giải sáng sạch; 2. Thắng giải không sáng 
sạch; 3. Thắng giải chậm lụt; 4. Thắng giải nhạy 
bén; 5. Thắng giải hẹp nhỏ; 6. Thắng giải rộng 
lớn; 7. Thắng giải vô lượng; 8. Thắng giải thanh



QUYỂN 28 303

tịnh; 9. Thắng giải không thanh tịnh.
Thắng giải sáng sạch: sở hữu thắng giải cùng 

câu với tướng quang minh, ở nơi tướng quang minh, 
tâm lặng trong khéo nắm giữ.

Thắng giải không sáng sạch: sở hữu thắng 
giải cùng câu với ám muội, đôi với tướng quang 
minh không thể khéo nắm giữ.

Thắng giải chậm lụt: sở hữu thắng giải ở trong 
thân căn chậm lụt.

Thắng giải nhạy bén: sở hữu thắng giải ở trong 
thân căn thông lợi.

Thắng giải hẹp nhỏ: sở hữu thắng giải đồng 
hành với tin muôn nhỏ bé và thắng giải sở duyên 
ý hiểu nhỏ bé. Như vậy vì tác ý hẹp nhỏ và vì sở 
duyên hẹp nhỏ nên gọi là thắng giải hẹp nhỏ.

Thắiig giải rộng lớn: sở hữu thắng giải đồng 
hành với tin muốn rộng lớn và thắng giải sở duyên 
ý hiểu rộng lớn. Như vậy vì tác ý rộng lớn và vì sở 
duyên rộng lớn gọi là thắng giải rộng lớn.

Thắng giải vô lượng: sở hữu thắng giải đồng 
hành với tin muôn không ngằn không mé và thắng 
giải sở duyên ý hiểu không ngằn không mé. Như 
vậy vì tác ý vô lượng và vì sở duyên vô lượng, nên



304 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập II

gọi là thắng giải vô lượng.
Thắng giải thanh tịnh: sở hữu thắng giải đồng 

hành với việc đã khéo tu, đã thành tựu viên mãn, 
đã đến rốt ráo.

Thắng giải không thanh tịnh: sở hữu thắng 
giải đồng hành với việc chưa khéo tu, chưa thành 
tựu viên mãn, chưa đến rốt ráo.

10. Hỏi: Vị thầy tu Du-già có bao nhiêu loại 
việc làm Du-già?

Đáp: Có 4 loại. Những gì là bốn? 1. Sở y diệt;
2. Sở y chuyển; 3. Sở duyên biến tri; 4. Sở duyên 
yêu thích.

Sở y diệt và sở y chuyển: vì siêng tu tập tác ý 
Du-già, nên sở y đồng hành với sở hữu thô trọng 
thứ lớp được diệt trừ, sở y đồng hành với sở hữu 
khinh an thứ lớp sanh khởi triển chuyển. Đây gọi 
là việc làm Du-già của sở y diệt và sở y chuyển.

Sở duyên biến tri và sở duyên yêu thích: hoặc 
có sở duyên biến tri, sở duyên yêu thích và sở y 
diệt, sở y chuyển mà lấy làm dẫn đầu. Do vì lực 
tăng thượng của sở duyên biến tri và sở duyên yêu 
thích đây khiến sở y diệt và sở y chuyển. Hoặc có
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SỞ duyên biến tri, sở duyên yêu thích dùng sở y 
thanh tịnh làm dẫn đầu. Do vì lực tăng thượng của 
sở y thanh tịnh đây, khiến cho sở duyên biến tri 
được khéo thanh tịnh và sở duyên yêu thích được 
khéo thanh tịnh. Ở nơi việc làm như vậy mà triển 
chuyển thành tựu trọn vẹn, gọi là bốn loại việc 
làm Du-già của người tu Du-già.

11. Hỏi: Vị thầy tu Du-già có tất cả bao nhiêu
loại?

Đáp: Có ba loại. Những gì là ba? 1Ể Vị thầy 
mới bắt đầu sự nghiệp tu tập; 2. Vị thầy đã tu tập 
hành trì Du-già; 3. Vị thầy Du-già vượt qua tác ý.

Sao gọi là vị thầy mới bắt đầu sự nghiệp tu 
tập? Có hai loại người mới tu nghiệp: l ẽ Người mới 
tu nghiệp ở nơi tác ý; 2. Người mới tu nghiệp ở nơi 
sự thanh tịnh phiền não.

Người mới tu nghiệp ở nơi tác ý: như có bổ- 
đặc-già-la mới tu nghiệp, an trú nơi một duyên, 
siêng tu tác ý, cho đến chưa đạt được tác ý tu tập, 
chưa thể xúc chứng tâm tánh nhất cảnh.

Người mới tu nghiệp ở nơi sự thanh tịnh phiền 
não: như có bổ-đặc-già-la đã chứng đắc tác ý tu
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tập. ở  nơi các phiền não, vì muốn tâm được thanh 
tịnh nên phát khởi nhiếp thọ, chánh siêng tu học 
tác ý liễu tướng. Đây gọi là người mới tu nghiệp ở 
nơi việc thanh tịnh phiền não.

Sao gọi là vị thầy đã tu tập hành trì Du-già? 
Như có bổ-đặc-già-la, trừ tác ý liễu tướng, còn lại 
các tác ý khác... cho đến tác ý gia hạnh cứu cánh đã 
khéo tu tập.

Sao gọi là vị thầy Du-già vượt qua tác ý? Như 
có bổ-đặc-già-la đã an trụ trong vị tác ý quả gia 
hạnh cứu cánh. Do đây vượt quá việc tu tập tác ý 
của vị gia hạnh phương tiện, an trụ trong quả tu. 
Cho nên gọi là đã vượt qua tác ý.

Lại nữa, qua giai đoạn ban đầu tu tập dục 
thiện pháp cho đến chưa sanh khởi thiện căn thuận 
phần quyết trạch, tức lúc bấy giờ gọi là mới tu 
nghiệp. Nếu đã sanh khởi thiện căn thuận phần 
quyết trạch, đó là các vị Noãn, Đảnh, Nhẫn tùy 
thuận đế, Pháp thê đệ nhất, gọi là đã tu tập hạnh. 
Nếu đã chứng nhập chánh tánh ly sanh, đắc đế 
hiện quán, không phụ thuộc duyên khác; đối với 
điều Phật Thánh dạy, không bị duyên khác dẫn dụ 
đoạt mất, đương lúc bấy giờ gọi là vượt qua tác ý.



QUYỂN 28 307

Do người kia vượt qua tác ý của tha duyên, chẳng 
phải an trụ nơi sở hữu tác ý của tha duyên, cho nên 
gọi là đã vượt qua tác ý.

12. Sự  tu Du-già: Có hai loại: a. Tu tưởng; b. 
Tu Bồ-đề phần.

a. Sao gọi là  tu tưởngĩ Hoặc lúc tu đạo thế 
gian, đối với các địa dưới, tu tưởng quá hoạn. Hoặc 
lúc tu đạo Niết-bàn, đối với Đoạn giới, Ly dục giới, 
Diệt giới, quán thấy công đức tịch tĩnh tối thắng, 
tu tập tưởng đoạn, tưởng ly dục, tưởng diệt. Hoặc 
lúc tu Xa-ma-tha, tu tập phẩm Chỉ, tưởng trên dưới. 
Hoặc lúc tu Tỳ-bát-xá-na, tu tập phẩm Quán, tưởng 
trước sau.

Tưởng trên dưới: quán sát thân này như chỗ 
nó an trụ, như điều nó mong cầu, trên từ đỉnh đầu, 
dưới cho đến lòng bàn chân, chủng chủng tạp loại 
bất tịnh đầy dẫy tồn tại nơi thân đây là sở hữu các 
thứ tóc, lông, móng, răng... như trước đã nói rộng.

Tưởng trước sau: như có người ở nơi tướng đã 
quán, ân cần chân thành khéo nắm lấy, khéo tư 
duy, khéo hiểu rõ, khéo thông đạt. Đó là đứng 
quán nơi ngồi, ngồi quán nơi nằm, hoặc ở nơi hành
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sau quán sát hành trước. Đây tức hiển thị dùng 
hành Tỳ-bát-xá-na, quán sát duyên sanh các hành 
trong ba đời.

Hoặc nói: “Đứng quán nơi ngồi”, đây tức hiển 
thị dùng tác ý hiện tại quán sát các hành được 
nhận biết ở vị lai. Vì sao như vậy? Vì vị tác ý hiện 
tại đã hiện tiền sanh khởi, đây gọi là đứng. Vì vị 
được nhận biết ở vị lai chưa hiện tiền sanh khởi, 
vì sắp muôn sanh khởi, nên gọi là ngồi.

Hoặc lại nói: “Ngồi quán nơi nằm”, đây tức 
hiển thị dùng tác ý hiện tại quán sát các hành 
được nhận biết ở quá khứ. Vì sao như vậy? Vì vị tác 
ý hiện tại gần sắp muốn diệt, nên gọi là ngồi. Vì 
vị được nhận biết ở quá khứ đã tàn diệt, nên gọi là 
nằm.

Hoặc lại nói: “Hoặc ở nơi hành sau quán sát 
hành trước”, đây tức hiển thị dùng tác ý hiện tại 
quán tác ý hiện tại hành diệt không gián đoạn. Vì 
sao như vậy? Nếu tác ý sở thủ tàn diệt không gián 
đoạn đã sanh khởi, gọi là hành trước. Nếu tác ý 
năng thủ sanh khởi mới mới không gián đoạn đây, 
giữ lấy tác ý đã tàn diệt không gián đoạn trước, 
gọi là hành sau.
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Nên biết trong đây vì tu Chỉ Quán, tu hai 
phẩm tưởng quang minh thù thắng kia gọi là tu 
tưởng.

b. Sao gọi là tu Bồ đề p h ần 1? Đối với 37 pháp 
Bồ-đề phần, thân cận, tích tập, hoặc tu, hoặc tập, 
hoặc tu tập nhiều. Đây gọi là tu Bồ-đề phần.

Những gì gọi là 37 pháp Bồ-đề phần? Đó là 
bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bôn thần túc, năm 
căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo chi.

Bôn niệm trụ: 1. Thân niệm trụ; 2. Thọ niệm 
trụ; 3. Tâm niệm trụ; 4. Pháp niệm trụ.

Bốn chánh đoạn: 1. Đối với pháp ác bất thiện 
đã sanh, vì khiến đoạn trừ nên sanh khởi mong 
muốn sách tấn nỗ lực, phát khởi siêng năng tinh 
tấn, sách tấn tâm, giữ gìn tâm, chánh đoạn; 2. Đổi 
với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì khiến không 
sanh nên sanh khởi mong muôn sách tấn nỗ lực, 
phát khởi siêng năng tinh tấn, sách tấn tâm, giữ 
gìn tâm, chánh đoạn; 3. Đôi với thiện pháp chưa 
sanh, vì khiến sanh khởi nên sanh khởi mong muốn 
sách tấn nỗ lực, phát khởi siêng năng tinh tấn, 
sách tấn tâm, giữ gìn tâm, chánh đoạn; 4. Đôi với 
thiện pháp đã sanh, vì khiến an trụ khiến không
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hoại mất, khiến tu viên mãn, khiến tu tập tăng 
gấp bội, khiến tăng trưởng, khiến rộng lớn, nên 
sanh khởi mong muốn sách tấn nỗ lực, phát khởi 
siêng năng tinh tấn, sách tấn tâm, giữ gìn tâm, 
chánh đoạn.

Bốn thần túc: l ỗ Dục tam-ma-địa đoạn hành, 
thành tựu thần túc; 2. cần  tam-ma-địa đoạn hành, 
thành tựu thần túc; 3. Tâm tam-ma-địa đoạn hành, 
thành tựu thần túc; 4. Quán tam-ma-địa đoạn hành, 
thành tựu thần túc.

Năm căn: 1. Tín căn; 2. Tinh tấn căn; 3. Niệm 
căn; 4. Định căn; 5. Tuệ căn.

Năm lực: 1. Tín lực; 2. Tinh tấn lực; 3. Niệm 
lực; 4. Định lực; 5. Tuệ lực.

Bảy giác chi: l ằ Niệm đẳng giác chi; 2. Trạch 
pháp đẳng giác chi; 3. Tinh tấn đẳng giác chi; 4. 
Hỷ đẳng giác chi; 5. An đẳng giác chi; 6. Định đẳng 
giác chi; 7. Xả đẳng giác chi.

Tám thánh đạo chi: 1. Chánh kiến; 2. Chánh 
tư duy; 3. Chánh ngữ; 4. Chánh nghiệp; 5. Chánh 
mạng; 6. Chánh tinh tấn; 7. Chánh niệm; 8. Chánh 
định.

Trong đây, sao gọi là thân...? Sao gọi là nơi
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thân... trụ quán tuần thân...? Sao gọi là niệm? Sao 
gọi là niệm trụ?

Nói tóm lược thân có 35 tướng: thân trong, 
thân ngoài, thân nhiếp thuộc căn, thân nhiếp thuộc 
phi căn, thân thuộc số hữu tình, thân thuộc số phi 
hữu tình, thân đồng hành thô trọng, thân đồng 
hành khinh an, thân năng tạo, thân sở tạo, thân 
danh, thân sắc, thân địa ngục, thân bàng sanh, 
thân tổ phụ đất nước, thân người, thân trời, thân 
hữu thức, thân vô thức, thân nằm giữa hữu thức và 
vô thức, thân biểu hiện, thân biến đổi, thân không 
biến đổi, thân nữ, thân nam, thân bán-trạch-ca, 
thân của bạn bè thân thích, thân không phải của 
bạn thân, thân không thân không oán, thân yếu 
kém, thân trung bình, thân tốt đẹp, thân trẻ con, 
thân thiếu niên, thân giàể Như vậy gọi là tướng 
thân sai biệt.

Nói tóm lược trụ quán tuần thân có 3 chủng, 
đó là tuệ của văn, tư, tu nương thân tăng thượng. 
Do tuệ đây, nên đối với tất cả thân, tất cả tướng, 
chánh quán sát, chánh suy xét tìm cầu, theo đó mà 
quán sát, theo đó mà hiểu biết.

Niệm: nương thân tăng thượng, thọ trì chánh
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pháp, tư duy pháp nghĩa, tu tập tác chứng. Trong 
việc tu tác chứng, ở nơi văn, ở nơi nghĩa, tâm không 
bị quên mất. Hoặc tư duy sâu xa: “Ta đối với chánh 
pháp là chân chánh thọ trì, hay không như thế? 
Ta đối với nghĩa kia, tuệ khéo liễu đạt hay không 
như thế? Ta khéo xúc, chứng, đắc giải thoát kia, 
hay không như thế?”ế Quán xét kỹ như vậy, an trụ 
nơi niệm, gọi là niệm trụ.

Lại vì thủ hộ niệm, vì đối với cảnh không 
nhiễm, vì an trụ sở duyên, nên gọi là niệm trụ. Vì 
thủ hộ niệm, tức như trên nói “trước thủ hộ niệm”, 
hoặc “thường thuận niệm”. Vì đối với cảnh giới 
không nhiễm, tức như trước nói “tâm thủ hộ niệm, 
hành vị bình đẳng, không nắm giữ tướng kia, không 
nắm giữ tướng tùy hảo, nói rộng cho đến thủ hộ ý 
căn, tu luật nghi ý căn”. Vì an trụ sở duyên, tức 
như trước nói “nơi bốn sở duyên an trụ niệm, đó là 
sở duyên biến mãn, sở duyên tịnh hành, sở duyên 
thiện xảo, sở duyên tịnh hoặc”. Do ba tướng đây 
khéo an trụ niệm, nên gọi là niệm trụ.

Sao gọi là thọ? Thọ vui, thọ khổ, thọ không 
khổ không vui, thọ vui của thân, thọ khổ của thân, 
thọ không khổ không vui của thân. Như nói về thọ
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của thân, thì thọ của tâm cũng vậyế Thọ vui có vị 
ái, thọ khổ có vị ái, thọ không khổ không vui có vị 
ái. Thọ không vị ái, thọ nương nơi đam mê vui 
thích phải biết cũng vậy. Thọ vui nương nơi xuất 
ly, thọ khổ nương nơi xuất ly, thọ không khổ không 
vui nương nơi xuất ly. Như vậy hết thảy có 21 thọ 
hoặc 9 loại thọ.

Sao gọi là tâm? Tâm có tham, tâm lìa tham, 
tâm có sân, tâm lìa sân, tâm có si, tâm lìa si, tâm 
thâu tóm, tâm tán loạn, tâm hạ liệt, tâm cao cử, 
tâm trạo động, tâm không trạo động, tâm tịch 
tĩnh, tâm không tịch tĩnh, tâm định, tâm không 
định, tâm khéo tu, tâm không khéo tu, tâm khéo 
giải thoát, tâm không khéo giải thoát. Như vậy 
hết thảy có 20 loại tâm.

Sao gọi là pháp? Hoặc tham, pháp Tỳ-nại-da 
của tham. Hoặc sân, pháp Tỳ-nại-da của sân. Hoặc 
si, pháp Tỳ-nại-da của si. Hoặc pháp thâu tóm, 
pháp tán loạn. Hoặc pháp hạ liệt, pháp cao cử. 
Hoặc pháp trạo động, pháp không trạo động. Hoặc 
pháp tịch tĩnh, pháp không tịch tĩnh. Hoặc pháp 
định, pháp không định. Hoặc pháp khéo tu, pháp 
không khéo tu. Hoặc pháp khéo giải thoát, pháp



314 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập II

không khéo giải thoát. Như vậy phải biết kiến lập 
20 chủng pháp phẩm hắc, phẩm bạch, phẩm nhiễm, 
phẩm tịnh.

Lại thọ vui, đó là cảm thọ bình đẳng nhiếp 
thuộc thọ, do xúc thuận theo vui làm duyên sanh 
khởi, đây gọi là thọ vui. Nếu năm thức tương ưng 
đây gọi là thọ của thân, nếu ý thức tương ưng gọi 
là thọ của tâm. Như xúc thuận theo thọ vui, thì 
cảm thọ không bình đẳng nhiếp thuộc thọ, do xúc 
thuận theo thọ khổ làm duyên sanh khởi và cảm 
thọ chẳng phải bình đẳng chẳng phải không bình 
đẳng nhiếp thuộc thọ, do xúc thuận theo thọ không 
khổ không vui làm duyên sanh khởi. Đây gọi là thọ 
khổ và thọ không khổ không vui. Nếu năm thức 
tương ưng đây gọi là thọ của thân, nếu ý thức tương 
ưng đây gọi là thọ của tâm.

Các thọ như vậy, nếu thuận theo Niết-bàn, 
thuận theo quyết trạch, rốt ráo xuất ly, rốt ráo lìa 
cấu, rốt ráo năng khiến phạm hạnh viên mãn. Đây 
gọi là thọ không vị ái. Nếu rơi vào các cõi giới gọi 
là thọ có vị ái. Nếu hệ thuộc sắc và Vô sắc giới, 
nếu thuận theo ly dục, gọi là thọ nương nơi xuất ly. 
Nếu hệ thuộc Dục giới, nếu không thuận theo ly
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dục, gọi là thọ nương nơi đam mê vui thích.
Tâm có tham: đốì với cảnh sự sở duyên đáng 

yêu thích, bị trói buộc bởi tham triền. Tâm lìa 
tham: xa lìa tham triền như vậy.

Tâm có sân: đối với cảnh sự sở duyên đáng 
oán ghét, bị trói buộc của sân triềnế Tâm lìa sân: 
xa lìa sân triền như vậy.

Tâm có si: đối với cảnh sự sở duyên đáng ngu 
mê, bị sự trói buộc của si triềri. Tâm lìa si: xa lìa sự 
trói buộc của si triền như vậy.

Sáu tâm như vậy nên biết đều được phát khởi 
vào lúc hành, là sự sai biệt của ba phẩm phiền não 
và ba phẩm đối trị phiền não.

■ Tâm thâu tóm: do dừng nghỉ hành động đôi 
với sở duyên bên trong, tâm bị buộc trói nơi đó.

Tâm tán loạn: đối với năm diệu dục bên ngoài, 
tâm thuận theo trôi chảy lưu tán.

Tâm hạ liệt: tâm đồng hành với hôn trầm 
thụy miên.

Tâm cao cử: ở nơi sở duyên tịnh diệu, hiển 
hiện rõ ràng.

Tâm trạo động: vì cao cử thái quá, bị trạo 
triền làm dao động.
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Tâm không trạo động: lúc cao cử và lúc thâu 
tóm, được bình đẳng xả.

Tâm tịch tĩnh: đã được giải thoát khỏi các cái.
Tâm không tịch tĩnh: chưa được giải thoát 

khỏi các cái.
Tâm định: đã được giải thoát khỏi các cái rồi, 

lại khéo chứng nhập tĩnh lự căn bản.
Tâm không định: chưa thể nhập tĩnh lự căn

bản.
Tâm khéo tu: ở nơi định đây, trường thời xuyên 

suốt tu tập, được tùy theo ý muốn, được không khó 
khăn, được không rắc rối, lại năng nhanh chóng 
chứng nhập.

Tâm không khéo tu: nên biết tướng của tâm 
đây trái với tướng tâm khéo tu.

Tâm khéo giải thoát: rôt ráo giải thoát khỏi 
tất cả.

Tâm không khéo giải thoát: không rốt ráo 
giải thoát tất cả.

Mười bốn loại tâm như vậy phải biết phát 
khởi vào lúc trụ. Nương “các cái thanh tịnh địa” có 
8 chủng tâm phát khởi vào lúc trụ, đó là: tâm thâu 
tóm, tâm tán loạn cho đến tâm tịch tĩnh, tâm
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không tịch tĩnh. Nương “phiền não thanh tịnh địa” 
có 6 chủng tâm phát khởi vào lúc trụ, đó là: tâm 
định, tâm bất định, cho đến tâm khéo giải thoát, 
tâm không khéo giải thoát.

Lại ở bên trong có cái, năng tự biết rõ “ta có 
các cái”. Ở bên trong không có cái, năng tự biết rõ 
“ta không có cái”. Như các cái kia chưa sanh mà lại 
sanh, cũng năng biết rõ. Các cái kia sanh rồi đã 
tan hoại diệt mất, cũng năng biết rõ.

Nơi mắt có kiết cho đến nơi ý có kiết, năng tự 
biết rõ “mắt ta có kiết” cho đến “ý ta có kiết”. Nơi 
mắt không có kiết cho đến nơi ý không có kiết, 
năng tự biết rõ “mắt ta không có kiết” cho đến “ý 
ta không có kiết”. Như mắt kiết cho đến ý kiết 
chưa sanh mà lại sanh, cũng năng biết rõ. Như các 
kiết kia sanh rồi tan hoại diệt mất, cũng năng biết 
rõ.

Ở bên trong có niệm đẳng giác chi, năng tự 
biết rõ “ta có niệm đẳng giác chi”. Ở bên trong 
không có niệm đẳng giác chi, năng tự biết rõ “ta 
không có niệm đẳng giác chi”ế N hư niệm đẳng giác 
chi chưa sanh mà lại sanh, cũng năng biết rõ. Như 
sanh rồi an trụ, tu viên mãn không hoại mất, lại tu
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tập gấp bội khiến tăng trưởng rộng lớn, cũng năng 
biết rõ.

Như niệm đẳng giác chi như vậy, thì trạch 
pháp, tinh tấn, hỷ, an, định, xả đẳng giác chi phải 
biết cũng vậy. Nếu năng như thật biết khắp tự 
tánh, nhân duyên, quá hoạn, đối trị của các pháp 
tạp nhiễm như vậy, đây là thể pháp niệm trụ.

Như đã nói “ở nơi thân, trụ quán tuần thân, 
niệm và niệm trụ” như vậy, thì nơi thọ, nơi tâm, 
nơi pháp tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy.

Sao gọi là ở nội thân... trụ quán tuần thân...? 
Sao gọi là ở ngoại thân... trụ quán tuần thân...? Sao 
gọi là ở nội ngoại thân... trụ quán tuần thân...?

Nếu duyên nội sắc thân của mình thuộc sô 
hữu tình làm cảnh, trụ quán tuần thân; đây gọi là 
ở nội thân trụ quán tuần thân. Nếu duyên ngoại 
sắc thuộc sô' phi hữu tình làm cảnh, trụ quán tuần 
thân; đây gọi là ở ngoại thân trụ quán tuần thân. 
Nếu duyên ngoại sắc của người khác thuộc sô hữu 
tình làm cảnh, trụ quán tuần thân; đây gọi là ồ  nội 
ngoại thân trụ quán tuần thân.

Nếu nương thọ, tâm, pháp sanh khởi, do duyên 
nội sắc thân của mình thuộc sô" hữu tình làm cảnh,
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trụ ba quán tuần; đây gọi là ở nội thọ, tâm, pháp, 
trụ quán tuần thọ, tâm, pháp. Nếu nương thọ, tâm, 
pháp sanh khởi, do duyên ngoại sắc thuộc số phi 
hữu tình làm cảnh, trụ ba quán tuần; đây gọi là ở 
ngoại thọ, tâm, pháp, trụ quán tuần thọ, tâm, pháp. 
Nếu nương thọ, tâm, pháp sanh khởi, do duyên 
ngoại sắc thân của người khác thuộc sô hữu tình 
làm cảnh, trụ ba quán tuần; đây gọi là ở nội ngoại 
thọ, tâm, pháp, trụ quán tuần thọ, tâm, pháp.

Lại có cách quán khác. Đó là nếu duyên sắc có 
chấp có thọ nhiếp thuộc căn làm cảnh, trụ quán 
tuần thân; đây gọi là ở nội thân trụ quán tuần 
thân. Nếu duyên sắc không chấp không thọ nhiếp 
thuộc phi căn làm cảnh, trụ quán tuần thân; đây 
gọi là ở ngoại thân trụ quán tuần thân. Nếu duyên 
sắc có chấp có thọ nhiếp thuộc phi căn làm cảnh, 
trụ quán tuần thân; đây gọi là ở nội ngoại thân trụ 
quán tuần thân. Nếu nương thọ, tâm, pháp sanh 
khởi, duyên ba sắc trước làm cảnh, tùy chỗ thích 
hợp nên biết tức là trụ ba quán tuần.

Lại có cách quán khác. Đó là nếu duyên nội 
sắc của mình đồng hành khinh an thuộc định địa 
làm cảnh, trụ quán tuần thân; đây gọi là ở nội
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thân trụ quán tuần thân. Nếu duyên nội sắc của 
mình đồng hành thô trọng thuộc bất định địa làm 
cảnh, trụ quán tuần thân; đây gọi là ở ngoại thân 
trụ quán tuần thân. Nếu duyên sắc của người khác 
đồng hành khinh an, đồng hành thô trọng làm 
cảnh, trụ quán tuần thân; đây gọi là ở nội ngoại 
thân trụ quán tuần thân. Như vậy nếu nương thọ, 
tâm, pháp sanh khởi, do duyên ba sắc trước làm 
cảnh, tùy theo chỗ thích hợp phải biết tức là trụ 
ba quán tuần.

Lại có cách quán khác. Đó là nếu duyên nội 
sắc năng tạo đại chủng làm cảnh, trụ quán tuần 
thân; đây gọi là ở nội thân trụ quán tuần thân. 
Nếu duyên ngoại sắc năng tạo đại chủng làm cảnh, 
trụ quán tuần thân; đây gọi là ở ngoại thân trụ 
quán tuần thân. Nếu nương duyên căn cảnh phát 
sanh, do sắc năng tạo đại chủng nhiếp lấy tạo sắc 
làm cảnh, trụ quán tuần thân; đây gọi là ở nội 
ngoại thân trụ quán tuần thân. Như vậy nếu nương 
thọ, tâm, pháp phát sanh, do duyên ba sắc trước 
làm cảnh, tùy chỗ thích hợp phải biết tức là trụ ba 
quán tuần.

Lại có cách quán khác. Đó là nếu duyên nội
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Sắc thân hữu thức làm cảnh, trụ quán tuần thân; 
đây gọi là ở nội thân trụ quán tuần thân. Nếu 
duyên sắc của vị xanh bầm, ứ đọng... thân vô thức 
thuộc số hữu tình làm cảnh, trụ quán tuần thân; 
đây gọi là ở ngoại thân trụ quán tuần thân. Nếu 
duyên sắc thân vô thức ở thời quá khứ tánh hữu 
thức, sắc thân hữu thức ở thời vị lai tánh vô thức, 
tương tợ pháp tánh, bình đẳng pháp tánh làm cảnh; 
đây gọi là ở nội ngoại thân trụ quán tuần thân. 
Như vậy nếu nương thọ, tâm, pháp sanh khởi, do 
duyên ba sắc trước làm cảnh, tùy chỗ thích hợp 
phải biết tức là trụ ba quán tuần.

Lại có cách quán khác. Đó là nếu duyên nội 
thân của mình, tướng tóc, lông, móng, răng... làm 
cảnh, trụ quán tuần thân; đây gọi là ở nội thân trụ 
quán tuần thân. Nếu duyên nội thân của người 
khác, tướng tóc, lông, móng, răng... làm cảnh; đây 
gọi là ở ngoại thân trụ quán tuần thân. Nếu duyên 
tướng xanh bầm, ứ đọng... của nội thân biểu hiện, 
biến đổi, không biến đổi, và duyên tướng xanh 
bầm, ứ đọng... của ngoại thân biểu hiện, biến đổi, 
không biến đổi, tương tợ pháp tánh, bình đẳng 
pháp tánh làm cảnh, trụ quán tuần thân; đây gọi
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là ở nội ngoại thân trụ quán tuần thân. Như vậy 
nếu nương thọ, tâm, pháp sanh khởi, do duyên ba 
sắc trước làm cảnh, tùy theo chỗ thích hợp phải 
biết tức là trụ ba quán tuần.

Như vậy, các môn sai biệt của hết thảy loại 
thân, thọ, tâm, pháp phải biết có nhiều chủng, 
nay ở trong đây chỉ nêu ít phần các môn sai biệt.

Lại vì đôi trị bôn điên đảo mà Đức Thê Tôn 
kiến lập bôn loại niệm trụ. Đó là vì muốn đôi trị 
điên đảo “ở trong bất tịnh mà kế chấp cho là tịnh”, 
nên Đức Thế Tôn lập Thân niệm trụ. Chư Phật 
Thế Tôn ở trong tuần thân niệm trụ, tuyên thuyết 
bốn bất tịnh tương ưng quá trình đáng ghê sợ. Nếu 
năng ở đây tư duy nhiều, thì ở nơi bất tịnh năng 
đoạn trừ tưởng điên đảo cho là tịnh.

Vì muôn đối trị điên đảo “ở trong các khổ mà 
kế chấp cho là vui”, nên Đức Thê Tôn lập Thọ 
niệm trụ. Ớ nơi các thọ trụ quán tuần thọ, như 
thật rõ biết các sở hữu thọ đều là khổ, thì ở nơi các 
khổ năng đoạn trừ tưởng điên đảo cho là vui.

Vì muôn đôi trị điên đảo “ở trong vô thường 
mà kế chấp cho là thường”, nên Đức Thế Tôn lập 
Tâm niệm trụ. Dụng đây năng biết rõ chủng chủng
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tâm sai biệt, như tâm có tham... Kia kia trải qua 
ngày, đêm, sát-na, phút chốc, hơi thở, tánh chẳng 
phải một mà có nhiều chủng chủng phẩm loại tẩm 
sanh diệt, ở nơi vô thường đoạn trừ tưởng điên đảo 
cho là thường.

Vì muốn đối trị điên đảo “ở trong vô ngã kế 
chấp cho là ngã”, nên Đức Thê Tôn lập Pháp niệm 
trụ. Do vì kia từ trước đến nay nơi các phiền não 
thấy có ngã, vì nơi không các thiện pháp thấy vô 
ngã, nên ở trong các uẩn sanh khởi cái thấy có 
ngã. Dụng ở nơi các pháp trụ quán tuần pháp, như 
thật biết rõ chỗ kế chấp tự tướng, cộng tướng của 
các uẩn, bèn ở nơi vô ngã đoạn trừ tưởng điên đảo 
cho là ngã.

Lại có cách đối trị khác. Đó là những người 
thế gian phần nhiều ồ  nơi các uẩn chỉ có tánh uẩn, 
chỉ có tánh pháp mà không hiểu biết như thật, 
ngang ngược kế chấp cho là có ngã, bám chấp nơi 
thân. Do nương thân, nên thọ dụng khổ vui. Thọ 
khổ vui đây là do pháp, phi pháp, có nhiễm, có 
tịnh. Vì muốn trừ khiển sự ngu mê về chỗ nương 
tựa của ngã, nên lập Thân niệm trụ. Vì muôn trừ 
khiển sự ngu mê về chỗ lãnh thọ của ngã, nên lập
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Thọ niệm trụ. Vì muôn trừ khiển sự ngu mê chấp 
ngã ở nơi tâm, ý, thức, sự ngu mê về ngã, nên lập 
Tâm niệm trụ. Vì muốn trừ khiển sự ngu mê tâm 
năng nhiễm tịnh của ngã chấp, nên lập Pháp niệm 
trụ.

Lại có cách đối trị khác. Đó là hoặc nương nơi 
đây tạo tác các nghiệp, hoặc vì đây nên tạo tác các 
nghiệp, hoặc người tạo nghiệp, hoặc do đây tạo tác 
các nghiệp. Để hiển thị tất cả như vậy nên lập bcm 
niệm trụ. Phải biết trong đây, nương nơi thân tạo 
tác các nghiệp, vì mong cầu cảm thọ nên tạo tác 
các nghiệp, tâm tạo nghiệp, do pháp thiện, bất 
thiện năng tạo các nghiệp.

Lại có cách đôi trị khác. Đó là hoặc nương nơi 
đây có nhiễm, có tịnh; hoặc vì đây khởi nhiễm, 
khởi tịnh; hoặc người nhiễm tịnh; hoặc vì do đây 
thành nhiễm, thành tịnh. Để hiển thị tất cả như 
thế nên lập bốn niệm trụ. Phải biết trong đây, 
nương nơi thân có nhiễm có tịnh, vì mong cầu cảm 
thọ khởi nhiễm khởi tịnh, tâm đây nhiễm tịnh, do 
vì các pháp thành nhiễm thành tịnh.

Hỏi: Nghĩa niệm trụ là gì?
Đáp: Hoặc ở nơi đây trụ niệm, hoặc do đây trụ
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niệm đều gọi là niệm trụ.
Ở nơi đây trụ niệm: đó là niệm trụ sở duyên.
Do đây trụ niệm: đó là hoặc tuệ, hoặc niệm 

nhiếp trì nơi định, đây là tự tánh của niệm trụ. 
Còn lại là các tâm, tâm pháp tương ưng, đây là 
tướng tạp của niệm trụễ Lại đạo thiện hữu lậu, vô 
lậu, do thân, thọ, tâm, pháp tăng thượng sanh 
khởi đều gọi là niệm trụ.

Đây lại có ba loại: 1. Do văn thành tựu; 2. Do 
tư thành tựu; 3. Do tu thành tựu. Niệm trụ do văn, 
tư thành tựu chỉ là hữu lậu. Niệm trụ do tu thành 
tựu thông cả hữu lậu và vô lậu.



Q uyển 29

Thứ 13. THANH VÃN ĐỊA 
Phần 2 của DU GIÀ x ứ  - Thứ 4

Như vậy, do thường xuyên tu tập hành trì bôn 
niệm trụ nên đã năng trừ khiển các điên đảo thô 
trọng, đã năng hiểu rõ thông đạt pháp thiện, pháp 
bất thiện. Từ đây thực hành không gián đoạn, đôi 
với pháp ác bất thiện chưa sanh vì khiến không 
sanh, đôi với pháp ác bất thiện đã sanh vì khiến 
được đoạn trừ, đối với tất cả pháp thiện chưa sanh 
vì muôn khiến được sanh, đốì với tất cả pháp thiện 
đã sanh vì muôn khiến được trụ, được không quên 
mất, như trước nói rộng, cho đến thu nhiếp tâm, 
giữ gìn tâm.

Sao gọi là pháp ác bất thiện? Là thân, ngữ, ý 
nghiệp bị trói buộc trong việc ham muốn nhiễm ô. 
Tức là thân, ngữ, ý nhiếp vào ác hạnh và năng 
phát khởi sở hữu phiền não của việc hành ác kia. 
Pháp ác bất thiện nếu chưa hòa hợp, chưa hiện tại 
tiền, gọi là chưa sanh; nếu đã hòa hợp, đã hiện tại
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tiền, gọi là đã sanh.
Sao gọi là tất cả pháp thiện? Là tất cả pháp 

hoặc đổì trị ác bất thiện, hoặc đôi trị cái, hoặc đôi 
trị kiết. Pháp thiện nếu chưa hòa hợp, chưa hiện 
tại tiền, gọi là chưa sanh; nếu đã hòa hợp, đã hiện 
tại tiền, gọi là đã sanh.

Nếu khi pháp ác bất thiện chưa sanh, trước 
chưa hòa hợp, vì khiến không sanh nên phát khởi 
mong muốn: “Ta nay muôn khiến tất cả tất cả 
pháp ác bất thiện đều không sanh”. Đây gọi là đối 
với pháp ác bất thiện chưa sanh, vì khiến không 
sanh, nên phát sanh mong muốn.

Nếu khi pháp ác bất thiện đã sanh, trước đã 
hòa hợp, vì khiến đoạn trừ nên phát khởi mong 
muốn: “Ta nay đối với tất cả tất cả pháp ác bất 
thiện kia, tất cả đều không nhẫn thọ, tất cả đều 
đoạn diệt khiển trừ”. Đây gọi là đối với pháp ác 
bất thiện đã sanh, vì khiến được đoạn trừ, nên 
phát sanh mong muốn.

Lại hết thảy pháp ác bất thiện kia hoặc duyên 
việc quá khứ mà sanh, hoặc duyên việc vị lai mà 
sanh, hoặc duyên việc hiện tại mà sanh, như vậy 
pháp kia hoặc duyên cảnh không hiện thấy, hoặc
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duyên cảnh hiện thấy. Nếu duyên cảnh của việc 
quá khứ, vị lai, thì gọi là duyên cảnh không hiện 
thấy. Nếu duyên cảnh hiện tại, thì gọi là duyên 
cảnh hiện thấy. Phải biết trong đây, đôi với pháp 
ác bất thiện duyên cảnh không hiện thấy, chúng 
chưa sanh, muốn khiến không sanh; chúng đã sanh, 
muô'n khiến đoạn trừ vĩnh viễn, nên tự mình sách 
tấn, tự mình nỗ lực. Đây gọi là sách tấn nỗ lực. Đối 
với pháp ác bất thiện duyên cảnh hiện thấy, chúng 
chưa sanh, muốn khiến không sanh; chúng đã sanh, 
muôn khiến đoạn trừ vĩnh viễn, nên chánh siêng 
năng dũng mãnh. Đây gọi là phát khởi siêng năng 
tinh tấn. Vì sao như vậy? Vì phải bền vững tự mình 
sách tấn, tự mình nỗ lực chân chánh siêng năng 
dũng mãnh, mới khiến các pháp ác bất thiện kia 
hoặc không sanh trở lại, hoặc đoạn diệt vĩnh viễn.

Lại đối với các triền phẩm hạ, phẩm trung, 
nếu chúng chưa sanh, muôn khiến không sanh; 
nếu chúng đã sanh, muôn khiến đoạn trừ vĩnh 
viễn, nên tự mình sách tấn nỗ lực. Đối với triền 
phẩm thượng, nếu chúng chưa sanh, muôn khiến 
không sanh; nếu chúng đã sanh, muốn khiến đoạn 
diệt vĩnh viễn, nên phát khởi siêng năng tinh tấn.
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Lại nếu hành ở cảnh giới quá khứ, lúc hành 
như vậy không khiến phiền não duyên cảnh kia mà 
sanh khởi. Giả sử vì quên mất niệm, tạm thời sanh 
khởi, thì không nhẫn thọ, nhanh chóng đoạn diệt, 
khiển trừ, loại bỏ. Như duyên quá khứ, thì Lành ở 
cảnh giới vị lai phải biết cũng vậy. N hư vậy pháp ác 
bất thiện chưa sanh, năng khiến không sanh; đã 
sanh, năng đoạn trừ, đây gọi là sách tấn nỗ lực.

Nếu hành ở cảnh giới sở duyên hiện tại, lúc 
hành như vậy không khiến phiền não duyên cảnh 
giới hiện tại mà sanh khởi. Giả sử vì quên mất 
niệm, tạm thời sanh khởi, thì không nhẫn thọ, 
nhanh chóng đoạn diệt, trừ khiển, loại bỏ. Như 
vậy pháp ác bất thiện chưa sanh, năng khiến chẳng 
sanh; đã sanh, năng đoạn trừ, đây gọi là phát khởi 
siêng năng tinh tấn.

Lại hoặc có pháp ác bất thiện chỉ do sức phân 
biệt sanh khởi, chẳng phải do sức cảnh giới; hoặc 
có pháp ác bất thiện do sức phân biệt sanh khởi, 
cũng do sức cảnh giới. Nếu chỉ do sức phân biệt 
sanh khởi, chẳng phải do sức cảnh giới, đó là vào 
lúc trụ, tư duy cảnh giới quá khứ, vị lai nên sanh 
khởi. Nếu do sức tư duy sanh khởi, cũng là sức
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cảnh giới, đó là vào lúc hành, duyên cảnh giới 
hiện tại mà sanh khởi kia, đương lúc bấy giờ quyết 
định cũng có phân biệt phi lý.

Nên biết trong đây, nếu pháp ác bất thiện chỉ 
do sức phân biệt sanh khởi, chẳng phải sức cảnh 
giới, thì chúng chưa sanh, năng khiến không sanh; 
chúng đã sanh, năng khiến đoạn trừ. Đây gọi là 
sách tấn nỗ lực. Nếu do sức phân biệt sanh khởi, 
cũng do sức cảnh giới, thì chúng chưa sanh, năng 
khiến không sanh; chúng đã sanh, năng khiến đoạn 
trừ. Đây gọi là phát khởi siêng năng tinh tấn.

Lại nữa, đối với tất cả pháp thiện chưa sanh, 
vì khiến sanh nên sanh mong muốn. Đó là sở hữu 
pháp thiện chưa được, chưa hiện tại tiền, vì muốn 
khiến được, khiến hiện tại tiền, nên phát tâm 
mong muốn, phát khởi mãnh liệt mong cầu đạt 
được, mong cầu hiện tiền để điều kia thành hiện 
thực. Đây gọi là đối với tất cả pháp thiện chưa 
sanh, vì khiến sanh khởi nên sanh mong muốn.

Đối với tất cả pháp thiện đã sanh, vì muốn 
khiến trụ, khiến không quên mất, khiến tu viên 
mãn, nên sanh mong muốn. Đó là sở hữu thiện 
pháp đã đạt được, đã hiện tại tiền, gọi là thiện
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pháp đã sanh. Đối với thiện pháp đây đã được 
không quên mất, đã được không thối chuyển, nương 
đây nói rằng: “Vì muốn khiến trụ”. Đối với thiện 
pháp đây hiện tiền biết rõ ràng, tánh không ám 
độn, nương đây nói rằng: “Khiến không quên mất”. 
Đối với thiện pháp đây đã được hiện tiền, luôn 
luôn tu tập, thành tựu rốt ráo, nương đây nói rằng: 
“Khiến tu viên mãn”. Đôi với thiện pháp đây, phát 
tâm mong muốn, phát khởi mãnh liệt mong cầu an 
trụ bền vững, mong cầu không quên, mong cầu tu 
viên mãn khiến hiện tại tiền; đây gọi là đối với 
tất cả thiện pháp đã sanh, vì muốn khiến trụ, 
khiến không quên mất, khiến tu viên mãn, nên 
sanh mong muốn.

Lại sách tấn nỗ lực tức là đôi với pháp thiện 
đã được, vì khiến hiện tiền. Phát khởi siêng năng 
tinh tấn tức là đối với pháp thiện chưa được, vì 
khiến được.

Lại sách tấn nỗ lực tức là đối với pháp thiện 
đã sanh, vì mong muốn khiến trụ, khiến không 
quên mất. Phát khởi siêng năng tinh tấn tức là 
đối với pháp thiện đã sanh, vì khiến tu viên mãn.

Lại đối với pháp thiện phẩm trung, phẩm hạ



332 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập II

chưa sanh khiến sanh, đã sanh khiến trụ, khiến 
không quên mất; đây gọi là sách tấn nỗ lực. Đối 
với pháp thiện phẩm thượng chưa sanh khiến sanh, 
đã sanh cho đến khiến tu viên mãn; đây gọi là 
phát khởi siêng năng tinh tấn.

Nói “sách tấn tâm” là phương tiện tinh cần 
đặt tâm trong sự tu tánh nhất cảnh của Xa-ma-tha, 
vì khiến các pháp ác bất thiện chưa sanh không 
sanh, nói rộng cho đến vì muốn khiến tất cả pháp 
thiện đã sanh được trụ, được không quên mất, khiến 
tu viên mãn. Do nhân duyên đây, nếu tâm ở bên 
trong rất hôn muội yếu hèn, hoặc sợ hãi hạ liệt, 
quán thấy tâm đây rồi, lúc ấy tùy nắm giữ một 
chủng tướng cử tịnh diệu, ân cần sách tấn nỗ lực 
khiến tâm hoan hỷ. Đây gọi là sách tấn tâm.

Nói “giữ gìn tâm” là lúc tu tướng cử, nơi tâm 
trạo động, hoặc sợ hãi trạo động, quán thấy tâm 
đây rồi, bấy giờ trở lại thu nhiếp tâm ở bên trong, 
tu Xa-ma-tha. Đây gọi là giữ gìn tâm.

Bôn loại như vậy cũng gọi là chánh thắng , tức 
là đối với các pháp thuộc phẩm hắc, chúng chưa 
sanh, vì khiến không sanh; chúng đã sanh, vì khiến 
đoạn diệt, nên sanh khởi mong muốn sách tấn nỗ
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lực, phát khởi siêng năng tinh tấn sách tấn tâm, 
giữ gìn tâm. Đây là hai chánh thắng. Đối với các 
pháp phẩm bạch, chúng chưa sanh, vì muốn khiến 
sanh, phải biết như trong phẩm bạch đã rộng nóiế 
Đây là hai chánh thắngể

Bôn chủng như sau cũng gọi là chánh đ oạn :
1. Luật nghi đoạn: đối với pháp ác bất thiện 

đã sanh, vì khiến đoạn diệt, nên sanh tâm mong 
muốn sách tấn nỗ lực... cho đến nói rộng.

2. Đoạn đoạn: đôi với pháp ác bất thiện chưa 
sanh, vì khiến không sanh, nên sanh tâm mong 
muôn sách tấn nỗ lực... cho đến nói rộng. Đối với 
sự việc ác bất thiện đã sanh, phải tu luật nghi 
khiến kia đoạn diệt, chẳng nên lãnh thọ. Do nhân 
duyên đây gọi là luật nghi đoạn. Đối với sự việc ác 
bất thiện chưa sanh, vì muốn khiến kia đoạn diệt 
chẳng hiện hành, vì muôn khiến kia đoạn diệt 
chẳng hiện tiền, vì đoạn điều nên đoạn, nên gọi là 
đoạn đoạn.

3. Tu đoạn: đôi với tất cả pháp thiện chưa 
sanh, vì khiến sanh, nói rộng cho đến sách tấn 
tâm, giữ gìn tâm. Do đối với pháp thiện luôn tu 
luôn tập, chỗ trước kia chưa được năng khiến hiện
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tiền, năng có sự đoạn trừ, cho nên gọi là tu đoạn.
4. Phòng hộ đoạn: đôi với tất cả pháp thiện 

đã sanh, vì muôn khiến an trụ, nói rộng cho đến 
sách tấn tâm, giữ gìn tâm. Đôi với pháp thiện đã 
được, đã hiện tại tiền, thì xa lìa phóng dật, tu 
không phóng dật, năng khiến trụ ở pháp thiện 
không quên mất, tu tập viên mãn. Phòng hộ sở 
hữu thiện pháp đã sanh, năng có sự đoạn trừ, cho 
nên gọi là phòng hộ đoạn.

Như vậy đã biện biệt rộng bốn chánh đoạn.
Lại nghĩa tóm lược của phần này như thế nào? 

Đó là vì hiển thị trong việc nắm giữ phẩm bạch, xả 
bỏ phẩm hắc, ý vui tăng thượng viên mãn và gia 
hạnh viên mãn, cho nên tuyên nói bốn loại chánh 
đoạn.

Nên biết trong đây, do sanh tâm mong muôn, 
nên ý vui tăng thượng viên mãn. Do tự sách tấn nỗ 
lực, nên phát khởi siêng năng tinh tấn, do sách 
tấn tâm, giữ gìn tâm, nên gia hạnh viên mãn. Vị 
thầy tu Du-già chỉ có việc đây là chánh đáng nên 
làm. Đó là vì đoạn diệt pháp nên đoạn diệt và vì 
đạt được pháp nên đạt được, trước nên sanh khởi 
mong cầu vui muốn. Vì đoạn các triền, lại nên thời



QUYỂN 29 335

thời chánh siêng tu tập tướng chỉ, cử, xả. Vì đoạn 
các triền và tùy miên, lại nên tu tập thêm thiện 
pháp đối trị. Vì hiển tất cả việc làm như vậy, 
tuyên nói bốn chánh thắng và bốn chánh đoạn. 
Đây là nghĩa tóm lược.

Từ đây lại tiếp tục tu bốn tam-ma-địa, đó là 
Dục tam-ma-địa, cần  tam-ma-địa, Tâm tam-ma-địa, 
Quán tam-ma-địa. Phải biết do lực tăng thượng của 
dục nên đắc tam-ma-địa, gọi là Dục tam-ma-địa. Do 
lực tăng thượng của cần nên đắc tam-ma-địa, gọi là 
Cần tam-ma-địa. Do lực tăng thượng của tâm nên 
đắc tam-ma-địa, gọi là Tâm tam-ma-địa. Do lực 
tăng thượng của quán nên đắc tam-ma-địa, gọi là 
Quán tam-ma-địa.

Nếu lúc ấy chỉ thuần sanh vui mong muốn, đã 
sanh vui mong muôn, nên đôi với tự tánh, nhân 
duyên, quá hoạn, đôi trị của sở hữu các pháp ác bất 
thiện, chánh tư duy quán xét thẳm sâu, phát khởi 
niệm nhất cảnh. Đối với tự tánh, nhân duyên, 
công đức, xuất ly của các pháp thiện, chánh tư duy 
quán xét thẳm sâu, trụ niệm nhất cảnh. Tức vì tu 
tập nhiều như thế mà được xúc tánh nhất cảnh, 
đối với các triền hiện hành của các sở hữu pháp ác
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bất thiện năng khiến xa lìa, nhưng chưa vĩnh viễn 
hại được tùy miên của phiền não. Đây gọi là lực 
tăng thượng của dục khiến đắc tam-ma-địa.

Nếu đối với cảnh giới sở duyên quá khứ, vị lai, 
hiện tại năng thuận theo sở hữu các pháp ác bất 
thiện, năng thuận theo triền của phiền não phẩm 
thượng, trung, hạ, tất cả chúng chưa sanh, vì khiến 
không sanh; chúng đã sanh, vì khiến đoạn diệt, 
nên tự mình sách tấn, tự mình nỗ lực, phát khởi 
siêng năng tinh tấn. Ở nơi tự tánh, nhân duyên, 
đối trị, quá hoạn của sở duyên kia, của cảnh giới 
kia, chánh quán sát tư duy thẳm sâu, an trụ niệm 
nhất cảnh. Do nhiều an trụ như thế nên năng 
chánh sanh khởi tâm nhất cảnh tánh, năng khiến 
xa lìa đối với sở hữu các triền hiện hành của pháp 
ác bất thiện, nhưng chưa vĩnh viễn hại được tùy 
miên của phiền não. Đây gọi là lực tăng thượng 
của cần khiến đắc tam-ma-địa.

Nếu lại sách tấn các tâm hạ liệt, hoặc lại chế 
ngự gìn giữ các tâm trạo cử, lại thời thời tu tập 
tăng thượng xả, do nhân duyên đây, đối với sở hữu 
các pháp ác bất thiện hoặc năng thuận theo các 
pháp ác bất thiện và đối với các pháp thiện hoặc
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năng thuận theo tự tánh, nhân duyên, quá hoạn, 
công đức, đối trị, xuất ly của sở hữu pháp thiện, 
chánh tư duy quán sát thẳm sâu, an trụ niệm nhất 
cảnh. Do nhiều an trụ như thế năng chánh sanh 
khởi tâm tánh nhất cảnh, cho đến nói rộng. Đây gọi 
là lực tăng thượng của tâm khiến đắc tam-ma-địa.

Nếu đối với pháp ác bất thiện mà năng thuận 
theo đó tác ý tư duy cho là không như lý. Lại đôì 
với pháp thiện năng thuận theo đó tác ý tư duy cho 
là như lý. Như vậy vì xa lìa các triền và năng sanh 
khởi đốì trị các triền, quyết định lấy pháp thiện 
làm thượng thủ, nên năng khiến sở hữu các pháp 
ác bất thiện đều chẳng hiện hành. Bèn tự tư duy: 
“Ta nay là có hiện hữu pháp ác bất thiện mà không 
nhận biết chăng? Hay là không hiện hữu pháp ác 
bất thiện mà không nhận biết chăng? Ta nay cần 
phải quán xét tỉ mỉ khắp cả”. Vị kia do lực tăng 
thượng của tác ý quán sát, tự mình chân chánh 
quán sát đoạn và chưa đoạn, chánh tư duy quán xét 
thẳm sâu, an trụ niệm nhất cảnh. Do nhiều an trụ 
như thê nên năng chứng tâm tánh nhất cảnh. Do 
nhân duyên đây lìa tăng thượng mạn, tự mình biết 
như thật: “Ta chỉ ở nơi triền tâm được giải thoát,
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nhưng ở nơi tất cả ngóc ngách tùy miên, tâm chưa 
được giải thoát. Ta chỉ mới đạt được và tu tập đối 
trị các triền, quyết định lấy sở hữu pháp thiện làm 
thượng thủ, mà chưa đạt được và chưa tu tập đôi trị 
tùy miên”. Đây gọi là lực tăng thượng của quán 
nên đắc tam-ma-địa.

Người kia do lực tăng thượng của bốn tam-ma- 
địa, được xa lìa các triền. Lại vì vĩnh viễn hại diệt 
các tùy miên của tất cả pháp ác bất thiện, cũng vì tu 
tập các pháp thiện năng đối trị kia, bèn sanh khởi 
hơn nữa vui mong muốn sách tấn nỗ lực, nói rộng 
như đạo lý gia hạnh tu tập bốn chánh đoạn ở trước.

Khi người kia chánh tu tập như vậy có tám 
đoạn hành, vì muôn vĩnh viễn hại diệt các tùy 
miên, vì khiến tam-ma-địa được viên mãn, nên 
triển chuyển sai biệt. Những gì gọi là 8 chủng 
đoạn hành?

1. Dục: tức phát khởi mong cầu vui muốn: “Ta 
tu Tam-ma-địa vào lúc nào sẽ được viên mãn? Ta 
vào lúc nào sẽ năng đoạn diệt sở hữu tùy miên của 
pháp ác bất thiện?”.

2. Sách tấn nỗ lực: đó là không xả bỏ gia 
hạnh, cho đến sở hữu tu tập các đối trị.
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3. Tín: vì không xả bỏ mà chánh an trụ gia 
hạnh, nên đối với sở chứng ở trên sanh tín hiểu 
sâu.

4. An: vì tín thanh tịnh làm dẫn đầu, khiến 
tâm sanh hoan hỷ. Vì tâm hoan hỷ, dần dần thứ 
lớp dứt trừ pháp ác bất thiện thô trọng.

5. Niệm: vì năng nhiếp trì phẩm Xa-ma-tha, 
an trụ tâm ở nơi 9 chủng tướng.

6. Chánh biết: là tuệ của phẩm Tỳ-bát-xá-na.
7. Tư: là tạo tác của tâm. Lúc chánh quán sát 

đoạn, chưa đoạn, nơi tâm tạo tác này dẫn phát hai 
loại thân nghiệp và ngữ nghiệp năng thuận theo 
Chỉ Quán.

8. Xả: là ở trong hành quá khứ, vị lai, hiện tại 
thuận theo các pháp ác bất thiện mà tâm không 
nhiễm ô, tánh tâm bình đẳng. Do hai nhân duyên, 
ở nơi việc đoạn trừ tùy miên, phân biệt biết rõ, đó 
là: do cảnh giới không hiện thấy tư và do cảnh giới 
hiện thấy xả.

Như vậy gọi là tám chủng đoạn hành, cũng 
gọi là thắng hành. Tám chủng đoạn hành, thắng 
hành như vậy tức là Du-già hại diệt tùy miên. 
Trong đây dục tức là dục của Du-già. Sách tấn nỗ
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lực tức là tinh tấn của Du-già. Tín tức là tín của 
Du-già. An, niệm, chánh biết, tư, xả tức là phương 
tiện của Du-già.

Như vậy, trong đây hoặc trước nói bốn tam- 
ma-địa là Dục, cần, Tâm, Quán, hoặc nay nói tám 
chủng đoạn hành, tức lúc đoạn trừ vĩnh viễn sở 
hữu tùy miên, thì tam-ma-địa thành tựu trọn vẹn 
viên mãn. Tất cả gọi chung là thần túc do Dục tam- 
ma-địa đoạn hành thành tựu, thần túc do cần  tam- 
ma-địa đoạn hành thành tựu, thần túc do Tâm 
tam-ma-địa đoạn hành thành tựu, thần túc do Quán 
tam-ma-địa đoạn hành thành tựu.

Hỏi: Vì nhân duyên nào gọi là thần túc?
Đáp: Như người có chân năng tới, năng lui, 

chạy nhảy mạnh mẽ, kia năng đắc, năng chứng sở 
hữu các pháp thù thắng của thế gian. Pháp thù 
thắng của thế gian gọi là thần, người kia có khả 
năng đạt đến đó nên gọi là thần túc. Nếu có các 
pháp như vậy, tức có tam-ma-địa thành tựu trọn 
vẹn viên mãn. Tâm của người kia sáng sạch thanh 
tịnh, không các tỳ vêt ô uế, lìa tùy phiền não, an 
trụ chân chánh, có khả năng kham chịu, đạt được 
sự bất động.
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Như người năng tới, năng lui, chạy nhảy mạnh 
mẽ, kia năng đắc, năng chứng pháp xuất thế gian. 
Pháp xuất thế gian tối thắng tự tại là thần tối 
thắng, người kia năng chứng được pháp đây nên gọi 
là thần túc. Người kia lấy Tam-ma-địa thù thắng 
như vậy làm chỗ nương tựa giữ gìn. Vì lấy Tam-ma- 
địa thù thắng làm chỗ nương, năng tinh tấn tu tập 
sở hữu Du-già của tăng thượng tâm học, tăng thượng 
tuệ học. Vì tinh tấn tu tập Du-già đây, nên đối với 
những điều chứng đắc của Đại sư và đệ tử khác, sanh 
sâu thắng giải, sanh sâu tịnh tín. Vì nghĩa tăng 
thượng của tín thanh tịnh đây nên gọi là tín căn.

Hỏi: Tín, tấn, niệm, định, tuệ lấy việc gì làm 
tăng thượng?

Đáp: Tín đây lấy việc năng sanh khởi các pháp 
xuất thế gian làm thượng thủ, lấy việc năng phát 
khởi tinh tấn, niệm, định, tuệ làm tăng thượng. 
Hết thảy pháp còn lại như tinh tấn lấy việc năng 
sanh khởi pháp xuất thế gian làm thượng thủ, lấy 
việc phát khởi triển chuyển niệm, định, tuệ làm 
tăng thượng... cho đến tuệ chỉ lấy việc năng sanh 
khởi pháp xuất thế gian làm tăng thượng. Cho nên 
tín, tấn, niệm, định, tuệ gọi là năm căn.
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Nếu lại rõ biết sở chứng trước sau có sự sai 
khác, tùy đây năng đối với sở chứng pháp xuất thế 
gian về sau mà sanh sâu thắng giải, sanh sâu tịnh 
tín. Vì nghĩa khó khuất phục của tín thanh tịnh 
đây nên được gọi là tín lực.

Hỏi: Ai không thể khuất phục?
Đáp: Tín thanh tịnh đây, hoặc Thiên, hoặc 

Ma, hoặc các Sa-môn, hoặc Bà-la-môn, hoặc các 
thế gian khác không như pháp chẳng thể dẫn dụ 
đoạt mất. Các phiền não triền cũng không thể làm 
khuất phục. Cho nên gọi là khó khuất phục. Tín 
đây làm thượng thủ, tín đây làm tiền hành của các 
pháp khác. Những pháp còn lại như tinh tấn... cũng 
được gọi là lực, vì các lực đây có đầy đủ oai thế lớn 
năng bẻ gãy hàng phục tất cả thế lực ma quân, 
năng chứng đắc tất cả các lậu tận trừ vĩnh viễn, 
nên gọi là lực.

Phải quán trong đây, tín căn, tín lực tức là sở 
hữu tín thanh tịnh trong bôn chứng tịnh. Vì cớ 
sao? Vì sự chứng nhập chánh tánh ly sanh và sở 
hữu chứng tịnh đều do nhân đây, duyên đây, thứ tự 
đây. Bởi tín căn, tín lực tức là quả tăng thượng của 
sự kia, nên Đức Thế Tôn theo sự tương thuộc nhau



QUYỂN 29 343

của đạo lý nhân quả mà dạy rằng: “Phải quán tức 
chứng tịnh của kia chẳng phải là thể của kia, chẳng 
phải là tướng của kia”.

Phải quán trong đây, tinh tấn căn, tinh tấn 
lực tức là sở hữu tinh tấn ở trong bốn chánh đoạn. 
Đây là chánh đoạn nào? Đó là phương tiện chánh 
đoạn, năng vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiền não 
kiến đạo sở đoạn. Ớ trong đây ý nói chánh đoạn là 
như thế. Do chánh đoạn đây sẽ rốt ráo năng đoạn 
sở hữu các pháp ác bất thiện.

Phải quán trong đây, niệm căn, niệm lực tức là 
sở hữu chánh niệm trong bốn niệm trụ. Bốn niệm 
trụ đây năng đoạn dứt các điên đảo không sót thừa.

Phải quán trong đây, định căn, định lực tức là 
sở hữu chánh định trong bốn tĩnh lự. Các tĩnh lự 
đây năng là phương tiện chứng đắc quả Bất hoàn.

Phải quán trong đây, tuệ căn, tuệ lực tức là sở 
hữu chánh trí trong bôn thánh đế. Trí thánh đế ở 
nơi bốn thánh đế đây khiến chứng hiện quán, đắc 
quả Sa-môn.

Tức do dần tu, dần tập, dần tu tập nhiều các 
căn, các lực như vậy làm nhân duyên, nên năng phát 
khởi bốn chủng thiện căn thuận phần quyết trạch
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phẩm hạ, trung, thượng. Những gì là bốn? 1. Noãn;
2. Đảnh; 3. Nhẫn thuận đế; 4. Pháp thế đệ nhất.

Thí như có người muôn có lửa để làm những 
việc cần thiết. Vì tìm lửa, người này dùng gỗ mục 
để ở dưới, lấy dùi lửa đặt ở trên, siêng năng sách 
tấn nỗ lực mạnh mẽ để dùi. Do người kia lúc ấy 
siêng năng sách tấn nỗ lực mạnh mẽ dùi mài như 
vậy, nên củi ở dưới bắt đầu sanh hơi ấm. Kế đến 
hơi ấm tăng lên dần, khí nóng tăng dần gấp bội 
liền phát khói, rồi lửa không có ngọn bỗng nhiên 
phát sanh. Kế đến ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ 
không tắt. Lúc đó mới dùng lửa làm những việc 
cần thiết. Như người dùi lửa siêng năng sách tấn 
nỗ lực dõng mãnh dùi tìm lửa, thì dần tu, dần tập, 
dần tu tập nhiều năm căn, năm lực phải biết cũng 
vậy. Như gỗ mục ở dưới bắt đầu sanh hơi ẩm, thì 
thiện căn Noãn cũng như vậy. Vì lửa pháp vô lậu 
sanh khởi trước tiên thiêu đốt các phiền não. Như 
hơi ấm tăng lên, khí nóng bốc ra, thì thiện căn 
Đảnh cũng như vậy. Như tiếp theo khói bỗng nhiên 
xuất hiện, thì thiện căn Nhẫn thuận đế cũng như 
vậy. N hư lửa không ngừng bốc cháy mạnh mẽ, thì 
thiện căn Pháp thế đệ nhất nhiếp lấy Thánh pháp
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VÔ lậu xuất thế do năm căn, năm lực không gián 
đoạn phát sanh, nên biết cũng vậy.

Việc đây lại như thê nào? Đó là bảy giác chi. 
Các bổ-đặc-già la đã chứng nhập chánh tánh ly 
sanh, giác tuệ như thật, dụng đây làm chi, nên gọi 
là giác chi. Tức bảy chủng giác chi như thật đây 
nhiếp thuộc ba phẩm: đó là ba giác chi nhiếp vào 
phẩm Xa-ma-tha, ba giác chi nhiếp vào phẩm Tỳ- 
bát-xá-na, một giác chi còn lại thông nhiếp vào cả 
hai phẩm kia. Cho nên gọi là bảy chủng giác chi. 
Phẩm Quán nhiếp lấy ba giác chi là: trạch pháp 
giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi. Phẩm Chỉ 
nhiếp lấy ba giác chi là: an giác chi, định giác chi, 
xả giác chi. Chủng niệm giác chi còn lại nhiếp vào 
cả hai phẩm, gọi là vào khắp hành.

Lúc bấy giờ vị kia, trước tiên đạt được bảy 
giác chi như vậy, gọi là bậc sơ hữu học đã thấy dấu 
vết thánh đế. Kia đã vĩnh viễn đoạn diệt tất cả 
phiền não kiến đạo sở đoạn, duy chỉ còn lại tất cả 
phiền não tu đạo sở đoạn. Vì đoạn kia nên tu tập 
ba uẩn nhiếp lấy tám thánh đạo chi. Trong đây 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn nhiếp 
thuộc tuệ uẩn. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh
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mạng nhiếp thuộc giới uẩn. Chánh niệm, chánh 
định nhiếp thuộc định uẩn.

Hỏi: Vì nhân duyên gì gọi là tám thánh đạo
chi?

Đáp: Các bậc thánh hữu học đã thấy dấu tích, 
do tám chi thâu nhiếp dấu tích hành chánh đạo, 
năng đoạn dứt tất cả phiền não không sót thừa, 
năng ở nơi giải thoát tác chứng rốt ráo, cho nên 
gọi là tám thánh đạo chi. Phải biết trong đây, 
hoặc lúc hành giác chi có được hiểu biết chân thật, 
hoặc đã đắc kia, dùng tuệ an lập, như điều chứng 
đắc mà hiểu biết. Tóm lược hai điều trên, hợp 
chung lại gọi là chánh kiến.

Do lực tăng thượng của chánh kiến đây, phát 
khởi ra khỏi xa lìa, tư duy phân biệt không khuể 
không hại. Đây gọi là chánh tư duy.

Nếu tâm thú nhập vào tầm tư, thì vị kia chỉ 
tìm cầu suy nghĩ tướng trạng như vậy. Nếu tâm thú 
nhập vào những ngôn luận, tức do lực tăng thượng 
của chánh kiến, nên chỉ phát khởi tư duy thiện 
chỉ phát khởi chủng chủng ngôn luận như pháp. 
Đây gọi là chánh ngữ.

Nêu như pháp cầu y phục, thức uống ăn, các
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tọa ngọa cụ, thuốc trị bệnh cùng các vật dụng nuôi 
thân khác, vào lúc truy cầu hoặc đi hoặc về an trụ 
chánh biết, hoặc thấy hoặc nhìn, hoặc co hoặc 
duỗi, hoặc giữ y bát và Tăng-già-lê, hoặc ăn hoặc 
uống, hoặc nhai hoặc nếm an trụ chánh biết; hoặc 
vào lúc trụ, đôi với hết thảy vật nhưy phục... đã cầu 
được, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, nói 
rộng cho đến ngủ giải lao an trụ chánh biết. Đây 
gọi là chánh nghiệp.

Như pháp truy cầu y phục, thức uống ăn, cho 
đến các vật dụng nuôi thân khác, xa lìa tất cả pháp 
sanh khởi tà mạng. Đây gọi là chánh mạng.

Nếu hành viễn ly nhiếp chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, vị kia trong lúc chứng đắc 
các giác chi trước đã đạt được, tác ý vô lậu.

Hỏi: Cớ sao đây gọi là Giới mà bậc thánh yêu 
thích?

Đáp: Bởi lẽ các bậc Thánh hiền thiện chánh 
chí trường thời yêu thích, mến mộ duyệt ý: “Ta 
không khi nào thuận theo các ngữ ác hạnh, các 
thân ác hạnh, các việc tà mạng, không thực hành 
thuận theo luật nghi”. Do vị kia đêm dài đối với 
giới đây phát sanh yêu thích, mến mộ, duyệt ý,
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nên khi đạt được gọi là điều yêu thích của bậc 
Thánh. Đã đạt được Giới mà bậc thánh yêu thích, 
trọn không chánh biết mà nói vọng ngữ, trọn không 
cô" ý suy nghĩ hại mạng chúng sanh, trọn không cô" 
ý suy nghĩ lấy của không cho, trọn không cô' ý suy 
nghĩ hành dục tà hạnh, trọn không tìm cầu y phục 
phi pháp... Tức là do lực tăng thượng của Giới mà 
bậc thánh yêu thích như thế, nên trong lúc tu đạo, 
cho đến chỗ có sanh khởi của ngữ nghiệp, thân 
nghiệp của việc nuôi dưỡng thân mạng cũng được 
gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Vị 
kia nương theo chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đây siêng năng tu 
hành, nắm giữ tất cả dục, cần, tinh tấn, dũng mãnh 
xuất ly, phát khởi năng lực sách tấn nỗ lực tương 
tục không gián đoạn, gọi là chánh tinh tấn. Người 
thành tựu chánh tinh tấn như vậy, do lực tăng 
thượng của bốn niệm trụ, nên đắc chánh niệm 
nhiếp thuộc chín chủng hành tướng không điên 
đảo, năng nhiếp lấy chín chủng hành tướng tâm 
trụ. Đây gọi là chánh niệm và chánh định.

Hết thảy tám thánh đạo chi như thế lập chung 
làm 2 chủng, đó là: không có sở tác và trụ sở tác.
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Không có sở tác: là chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng.

Trụ sở tác: lại có 2 loại, đó là: Xa-ma-tha và 
Tỳ-bát-xá-na. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
tinh tấn là Tỳ-bát-xá-na. Chánh niệm, chánh định 
là Xa-ma-tha.

Như vậy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng 
thanh tịnh làm chỗ nương tựa, ở trong mọi thời tu 
tập Chỉ Quán, sẽ năng chứng đắc các kiết vĩnh viễn 
đoạn trừ không sót thừa, sẽ năng đắc quả tôi thượng 
A-la-hán. Vì trường thời tương tục gọi là tu đạo. Vì 
luôn luôn tu tập đoạn phiền não, nên hoát nhiên trí 
sanh, gọi là kiến đạo. Vì lúc trí đây tạm khởi tức 
năng vĩnh viễn đoạn dứt các phiền não. Do nhân 
duyên đây, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng 
ở trong sự tu đạo mới bắt đầu kiến lập.

Do hết thảy việc như vậy lần hồi thứ lớp phương 
tiện gia hạnh, tu tập hết thảy ba mươi bảy chủng 
pháp Bồ-đề phần. Đây gọi là tu Bồ-đề phần.

13. Quả tu: Đó là bổn quả Sa-môn: 1. Quả Dự 
lưu; 2. Quả Nhất lai; 3. Quả Bất hoàn; 4. Quả tốì 
thượng A-la-hán.
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Trong đây, sao gọi là Sa-môn? Sao gọi là Quả? 
Thánh đạo gọi là Sa-môn. Phiền não được đoạn 
trừ gọi là Quả. Lại đạo sanh sau, hoặc phẩm trung, 
hoặc phẩm thượng, là quả của đạo sanh đã sanh 
khởi trước.

Hỏi: Vì sao kiến lập bôn quả như vậy?
Đáp: Vì đổi trị bôn chủng các phiền não. Đó 

là các vô sự năng chiêu cảm hướng đến ác, vì đoạn 
nhân phiền não dẫn đến ác và vì năng đoạn kia, 
đối trị sanh nên lập quả Dự lưu, mà Đức Bạc-Già- 
Phạm thuyết: “Vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết sử nên 
lập quả đây”. Đó là vì nương ba phẩm có ba chủng 
kiết chướng ngại Thánh đạo khiến không thể sanh 
khởi: 1. Phẩm tại gia; 2. Phẩm pháp ác thuyết Tỳ- 
nại-da; 3. Phẩm pháp thiện thuyết Tỳ-nại-da.

Nương phẩm tại gia có thân kiến. Do kiến đây 
nên sanh sợ hãi, ngay lúc đầu không muôn phát 
khởi hướng đến Thánh đạo.

Nương phẩm pháp ác thuyết Tỳ-nại-da có giới 
cấm thủ. Do giới cấm thủ đây nên tuy đã phát khởi 
hướng đến mà hành tà vạy, do đây chẳng thể sanh 
khởi Thánh đạo.

Nương phẩm pháp thiện thuyết Tỳ-nại-da có
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nghi hoặc. Do nghi hoặc đây, tuy đã phát khởi hướng 
đến, không hành tà vạy, nhưng đối với chánh đạo 
chưa thể tu tập xuyên suốt, nên ở trong việc nhận 
thức như thật sự sở tri sanh do dự nghi hoặc làm 
chướng ngại khiến không sanh khởi Thánh đạo. Do 
nhân duyên này chỉ nói đoạn kiết đây lập quả Dự 
lưu. Quả Dự lưu còn nhiều nhất bảy lần trở lại hữu, 
cho nên vẫn còn tương tục tái sanh nhiều lần.

Nếu đoạn trừ phiền não tái sanh tương tục, 
không còn tiếp nôi sanh, lập quả Nhất lai. Tức là 
đã vĩnh viễn đoạn trừ phiền não của việc tái sanh 
tương tục nhiếp thuộc hữu cõi trời, nhiếp thuộc 
hữu cõi người, chỉ thọ sanh một lần ở cõi trời, thọ 
sanh một lần ở cõi người, thì lúc bấy giờ lập quả 
Nhất lai.

Nếu đã vĩnh viễn đoạn trừ sở hữu phiền não 
năng cảm sanh trở lại, chỉ thọ sanh một lần hữu 
cõi trời, lúc bấy giờ lập quả Bất hoàn. Nếu đã vĩnh 
viễn đoạn trừ tất cả phiền não năng cảm sanh 
hữu, kiến lập quả tối thượng A-la-hán. Đức Bạc- 
Già-Phạm nói: “Đoạn trừ vĩnh viễn ba kiết, tham 
sân si mỏng, lập quả Nhất lai. Đoạn trừ vĩnh viễn 
năng thuận theo năm hạ phần kiết, lập quả Bất
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hoàn. Đoạn trừ vĩnh viễn rốt ráo tất cả phiền não, 
kiến lập quả tối thượng A-la-hán”. Đây gọi quả tu.

Lại nếu bổ-đặc-già-la hành tham, sân, si, mạn, 
tầm tư, thì trước phải tu hành thanh tịnh ở nơi sở 
duyên tịnh hành, sau mới chứng tâm chánh an trụ. 
ơ  nơi các cảnh giới sở duyên riêng khác của mỗi 
hành, nhất định nương thế lực của sự cảnh sở 
duyên sai biệt để siêng tu gia hạnh.

Nếu bổ-đặc-già-la hành đẳng phần, tùy theo 
chỗ vui thích phan duyên cảnh kia mà siêng tu gia 
hạnh. Siêng tu như vậy chỉ khiến tâm an trụ, chẳng 
phải thanh tịnh hành kia.

Như bổ-đặc-già-la hành đẳng phần, thì bổ- 
đặc-già-la hành mỏng trần phải biết cũng vậy. 
Nhưng các hành kia cũng có sự sai khác, đó là bổ- 
đặc-già-la hành tham... lúc siêng tu hành, cần yếu 
phải trải qua lâu xa mới chứng tâm trụ. Bổ-đặc- 
già-la hành đẳng phần lúc siêng tu hành, không 
cần vượt qua lâu xa, năng chứng tâm trụ. Bổ-đặc- 
già-la hành mỏng trần lúc siêng tu hành, tối cực 
nhanh chóng năng chứng tâm trụ.

Hỏi: Trước đã nói rộng hành tướng sai khác 
của bổ-đặc-già-la hành tham... Còn bổ-đặc-già-la
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hành đẳng phần và bổ-đặc-già-la hành mỏng trần 
có hành tướng thế nào?

Đáp: Bổ-đặc-già-la hành đẳng phần cũng có 
tất cả sở hữu hành tướng như bổ-đặc-già-la hành 
tham... kia. Nhưng hành tướng của bổ-đặc-già-la 
hành đẳng phần chẳng phải vượt trên, chẳng phải 
cao hơn, tùy theo sự gặp duyên mà có sai khác. Chỗ 
thi thiết hành của bổ-đặc-già-la hành tham... và 
bổ-đặc-già-la hành đẳng phần tương tợ nhau.

Hành tướng của bổ-đặc-già-la hành mỏng trần 
có sự khác biệt, đó là: 1. Không nhiều trọng chướng;
2. Ban đầu thanh tịnh; 3. Tư lương đã đủ; 4. Có 
nhiều tịnh tín; 5. Thành tựu thông tuệ; 6. Đủ các 
phước đức; 7. Đủ các công đức.

1. Không nhiều trọng chướng: không có ba 
chướng. Những gì là ba? a. Nghiệp chướng; b. Phiền 
não chướng; c. Dị thục chướng.

Nghiệp chướng: là năm nghiệp vô gián và các 
suy nghĩ cô tạo tác các nghiệp khác, ác nghiệp 
nặng chồng chất. Nếu quả dị thục của nghiệp kia 
lúc chín muồi năng chướng ngại khiến không sanh 
khởi thánh đạo. Đây gọi là nghiệp chướng.

Phiền não chướng: là phiền não mãnh lợi,
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phiền não trường thời. Do phiền não đây, ở trong 
hiện pháp dù có chủng chủng sở duyên tịnh hành 
cũng chẳng thể khiến thanh tịnh. Đây gọi là phiền 
não chướng.

Dị thục chướng: hoặc có nơi sanh đến, nương 
ở nơi đó thánh đạo không phát sanh, không tăng 
trưởng và ở nơi sanh đến kia quả dị thục như thế 
sanh. Hoặc có nơi sanh đến, nương ở nơi đó thánh 
đạo tuy được sanh trưởng, mà ở nơi đó quả dị thục 
sanh là điếc, ngu độn, ngốc nghếch, mù lòa, câm 
ngọng, dùng tay thay lời, không có sức, không có 
khả năng để hiểu rõ pháp nghĩa là ác thuyết hay 
thiện thuyết. Đây là dị thục chướng.

2. Ban đầu thanh tịnh: là giới thiện thanh 
tịnh và kiến chánh trực.

Giới thiện thanh tịnh: do mười duyên nên 
biết như trước.

Kiến chánh trực: hoặc có cái thấy vì tương 
ưng tịnh tín, vì tương ưng thắng giải, vì xa lìa dối 
trá dua nịnh, vì khéo tư duy pháp nghĩa, không 
nghi, không hoặc, gia hạnh xuất ly, cho nên gọi là 
chánh trực.

Như vậy, có cái thấy chánh trực vì tương ưng
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tịnh tín, nên đối với chánh pháp và Tỳ-nại-da của 
Phật không thể bị dẫn đoạt; vì tương ưng thắng giải 
nên đối với thần lực uy đức của chư Như Lai và 
Thánh đệ tử không thể nghĩ bàn, đối với sanh xứ 
sai biệt không thể nghĩ bàn, đối với giáo pháp thẳm 
sâu không thể lấy gì để ghi chép, sanh sâu thắng 
giải, không kinh hãi, không hoảng sợ; vì xa lìa dối 
trá dua nịnh nên có cái nhìn chân chánh trung 
thực, tức là như Thánh giáo chánh tu hành, như 
điều chân thật mà tự hiển phát; vì khéo tư duy pháp 
nghĩa, không nghi không hoặc, gia hạnh xuất ly, 
nên ở nơi hết thảy pháp nghĩa vô thường, khổ, 
không, vô ngã... khéo tư duy chân chánh, khéo so 
lường chân chánh, khéo quán sát chân chánh. Do 
đây làm nhân nên xa lìa hai đường là không hoặc, 
không nghi, nhanh chóng được thăng tiến. Do bốn 
tướng đây, cái thấy như trên gọi là kiến chánh trực.

3. Tư lương đã đủ: tư lương nên biết như đã 
nói rộng ở trước, tóm lược có bốn loại: a. Tư lương 
phước đức; b. Tư lương trí tuệ; c. Tư lương đời trước; 
d. Tư lương hiện pháp.

Tư lương phước đức: vì tư lương đây hiện tại có 
được tiền của sung túc, tài sản giàu có, được gặp
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phước điền chân thật là bậc Thiện tri thức, xa lìa 
các chướng ngại, năng tinh cần tu hành.

Tư lương trí tuệ: vì tư lương đây nên thành tựu 
thông tuệ, có lực có khả năng hiểu rõ pháp nghĩa 
là thiện thuyết hay ác thuyết, đạt được sự thuận 
theo giáo thọ, giáo giới, giáo pháp, giáo nghĩa.

Tư lương đời trước: do đời trước chứa nhóm 
căn lành nên đời hiện tại thu được các căn thành 
thục.

Tư lương hiện pháp: đời hiện tại ham muốn 
thiện pháp, các căn thành thục, đầy đủ luật nghi 
giới và luật nghi căn, nói rộng như trước.

4. Có nhiều tịnh tín: đối với Đại sư không 
hoặc không nghi, sanh sâu lòng tịnh tín và thực 
hành thắng giải. Như đôi với Đại sư, thì đối với 
pháp, đối với học cũng vậy, còn lại nên biết như 
trước đã rộng thuyết.

5. Thành tựu thông tuệ: do đây nên đối với 
pháp, đối với nghĩa, nhanh chóng có khả năng 
lãnh thọ, trải qua thời gian lâu không bị quên mất.

6. Đầy đủ các phước đức: do đây nên hình sắc 
đoan nghiêm, được mọi người vui muốn ngắm nhìn 
sanh tín tâm thanh tịnh; không bệnh tật, trường
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thọ; lời nói chân thật ôn hòa trang nghiêm. Dòng 
tộc đầy đủ tôn quý, được mọi người biết đến. Thành 
tựu phước lớn, thu được nhiều y phục, các vật dụng 
nuôi thân... Được sự cúng dường, cung kính, tôn 
trọng, ngợi khen của các quô"c vương và đại thần...

7. Đầy đủ công đức: bản tánh thành tựu chủng 
chủng công đức như thiểu dục... nên biết các tướng 
đây đã nói đến trong phần “Vật trang nghiêm của 
Sa-môn”.

Nên biết hết thảy loại tướng như thế là hành 
tướng sai biệt của bổ-đặc-già-la hành mỏng trần.

14. Các môn khác của bổ-đặc-già-la: Có
sáu loại. Những gì là sáu? a. Sa-môn; b. Bà-la- 
môn; c. Phạm hạnh; d. Bí-sô; e. Tinh cần; f. Xuất 
gia.

a. Sa-m ôn  lại có 4 loại. Những gì là bốn loại? 
1. Sa-môn thắng đạo; 2. Sa-môn thuyết đạo; 3. Sa- 
môn hoạt đạo; 4. Sa-môn hoại đạo.

Nên biết chư Thiện Thệ gọi là Sa-môn thắng 
đạo, là những bậc đã chứng đắc vĩnh viễn tận dứt 
tham, sân, si không sót thừa. Các bậc thuyết chánh 
pháp gọi là Sa-môn thuyết đạo, vì khiến điều phục
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tham, sân, si... mà tuyên thuyết chánh pháp. Các 
hành giả tu tập thiện hạnh gọi là Sa-môn hoạt đạo, 
vì điều phục hết thảy tham, sân, si... mà siêng tu 
chánh hạnh. Các kẻ hành tà hạnh gọi là Sa-môn 
hoại đạo, vì hủy phạm Thi-la, hành các pháp ác.

Lại bậc học và vô học gọi là Sa-môn thắng 
đạo, vì dùng đạo vô lậu hàng phục, diệt trừ tất cả 
các phiền não kiến, tu sở đoạn. Nếu không được 
gặp chư Như Lai và các Bồ-tát, vị kia vẫn vì Bồ-đề 
mà siêng năng tu tập chánh hạnh.

Các chúng Thanh văn trì tam tạng gọi là Sa- 
môn thuyết đạo, vì nhậm vận giữ gìn pháp Tỳ-nại- 
da nơi đời, nên chuyển chánh pháp nhãn khiến 
chẳng hoại diệt.

Nếu các bổ-đặc-già-la dị sanh tánh điều thiện, 
vì lợi ích bản thân mà siêng tu chánh hạnh, biết 
ăn năn, biết hổ thẹn, vui thích việc học chân chánh. 
Vì đắc điều chưa đắc, vì xúc những điều chưa xúc, 
vì chứng những điều chưa chứng mà siêng tu gia 
hạnh. Có lực, có khả năng kham đắc điều chưa đắc, 
kham xúc điều chưa xúc, kham chứng điều chưa 
chứng. Đây gọi là Sa-môn hoạt đạo. Bởi lẽ vị kia 
hiện có các thiện pháp Noãn, có khả năng kham
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nhiệm sanh trưởng mạng căn thánh tuệ, được gọi 
là sông, chẳng phải chết. Cho nên gọi đây là Sa- 
môn hoạt đạo.

Nếu các bổ-đặc-già-la phạm giới, hành nhiều 
ác pháp, nói rộng cho đến thật chẳng phải phạm 
hạnh tự xưng phạm hạnh, đây gọi là Sa-môn hoại 
đạo. Do kia ban đầu phá hoại sở hữu chánh đạo căn 
bản, nên không có lực, không có khả năng, không 
phải khí cụ sanh khởi đạoề Tuy hiện tiền có người 
thuyết dạy chánh đạo, cùng hiện tiền có người 
chứng đắc chánh đạo, nhưng kẻ kia không chứng 
đắc. Cho nên gọi là Sa-môn hoại đạo.

Thế Tôn nương kia nói lời như vầy: “Trong 
các giáo pháp Sa-môn, Bà-la-môn khác trọn không 
có sở hữu Sa-môn thứ nhất, nói rộng cho đến Sa- 
môn thứ tư. Nếu ở xứ đây có tám thánh đạo chi an 
lập khả đắc, tức là ở nơi pháp ấy có Sa-môn đầu 
tiên, nói rộng cho đến có Sa-môn thứ tư.

b. Bà-la-m ôn  có 3 chủng: 1. Bà-la-môn chủng 
tánh; 2. Bà-la-môn danh tưởng; 3. Bà-la-môn chánh 
hạnh.

Bà-la-môn chủng tánh: sanh ra trong gia đình 
của Bà-la-môn, được sanh ra từ sản môn của mẹ,
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cha mẹ đều đầy đủ. Đây gọi là Bà-la-môn.
Bà-la-môn danh tưởng: đó là các thế gian do 

tưởng, hết thảy tưởng mà giả lập ngôn thuyết đây 
gọi là Bà-la-môn.

Bà-la-môn chánh hạnh: đó là quyết định đi 
đến rốt ráo việc cần làm, đã có thể rời xa vất bỏ 
pháp ác bất thiện. Như có điều nói: “Nên biết Bà- 
la-môn đây không còn có việc cần làm thêm, việc 
cần làm đã làm xong”. Đây gọi là Bà-la-môn.

c. Phạm  hạnh  có 3 chủng: 1. Phạm hạnh thọ 
xa lìa; 2. Phạm hạnh tạm thời đoạn trừ; 3. Phạm 
hạnh rốt ráo đoạn trừ.

Phạm hạnh thọ xa lìa: tức là năng thọ học xa 
lìa tất cả hành phi phạm hạnh, pháp tập quen với 
dâm dục.

Phạm hạnh tạm thời đoạn trừ: là các dị sanh 
nương đạo thế gian mà ly dục Dục giới.

Phạm hạnh rốt ráo đoạn trừ: là các bậc Thánh 
giả chứng đắc quả Bất hoàn, lại đắc quả tối thượng 
A-la-hán.

d. Bí-sô có 5 loại: 1. Bí-sô khất cái; 2. Bí-sô tự 
xưng; 3. Bí-sô danh tưởng; 4. Bí-sô phá hoại phiền 
não; 5. Bí-sô bạch tứ Yết-ma thọ Cụ túc giới.
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e. Tinh cần  có 3 loại: 1. Tinh cần dừng dứt 
phạm giới, đó là năng xa lìa các thân nghiệp, ngữ 
nghiệp bất thiện; 2. Tinh cần dừng dứt cảnh giới, 
đó là mật hộ căn môn, tu phòng thủ niệm và thường 
thuận theo niệm, như trước đã nói rộng; 3. Tinh 
cần dừng dứt phiền não, đó là năng vĩnh viễn 
đoạn trừ tất cả phiền não kiến, tu sở đoạn. Đối với 
tất cả điều đã sanh khởi trước kia, hoặc tầm tư dục, 
hoặc tầm tư  khuể, hoặc tầm tư  hại, hoặc tham, 
hoặc sân, hoặc các tà kiến, hoặc phân hận phú não 
cuống siểm..ễ có thể dẫn đến các đường ác thú hiểm 
nguy như các xứ địa ngục... chẳng phải là pháp Sa- 
môn, thì tùy theo sự sanh khởi của chúng mà không 
nhẫn thọ, nếu chúng xuất hiện tức liền đoạn diệt, 
trừ khiển, biến đổi, nhổ bỏ. Phải biết trong đây 
lược có hai chủng dừng dứt phiền não: một là dừng 
dứt tùy miên; hai là dừng dứt các triền.

f. Xuất g ia  có 2 chủng: 1. ở  trong pháp thiện 
thuyết Tỳ-nại-da mà xuất gia; 2. ở  trong pháp ác 
thuyết Tỳ-nại-da mà xuất gia.

Ở trong pháp thiện thuyết Tỳ-nại-da mà xuất 
gia: đó là Bí-sô, Bí-sô-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, 
Sa-di-ni. Lại nếu tự thân có thể xa lìa tất cả sở hữu
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pháp ác bất thiện, nên biết đây gọi là chân thật 
xuất gia.

Ở trong pháp ác thuyết Tỳ-nại-da mà xuất 
gia: đó là ngoại đạo hoặc hoàn toàn không mặc y, 
hoặc mặc y hoại sắc, hoặc ngoại đạo tăng thượng 
trét tro bụi lên thân. Ngoài ra lại có hết thảy các 
loại ngoại đạo tương tự như vậy.

Cho nên nói rằng: Hoặc các Sa-môn, hoặc Bà- 
la-môn, hoặc người tu phạm hạnh, hoặc các Bí-sô 
hoặc người tinh cần, hoặc người xuất gia... hết thảy 
như thế là sở hữu môn khác nhau của số  thủ thú.

15 và 16. Tám chủng bổ-đặc-già-la và nhân  
duyên kiến lập tóm lược có bốn loại.

Sao gọi là 8 loại bổ-đặc-già-la? 1. Người có 
khả năng kham nhiệm; 2. Người không có khả 
năng kham nhiệm; 3. Người khéo biết phương tiện; 
4. Người không khéo biết phương tiện; 5. Người tu 
tập không gián đoạn; 6. Người tu tập có gián đoạn;
7. Người đã thường xuyên tu tập; 8. Người chưa 
thường xuyên tu tập.

Sao gọi là nhân duyên của bôn loại mà kiến 
lập bổ-đặc-già-la? Tám loại bổ-đặc-già-la trên được



QUYỂN 29 363

kiến lập do nhân duyên của 4 loại sai khác: 1. Do 
căn sai biệt nên có căn đã thành thục và căn chưa 
thành thục; 2. Do Du-già sai biệt nên có khéo hiểu 
biết Du-già và không khéo hiểu biết Du-già; 3. Do 
gia hạnh sai biệt nên có tu tập ân trọng không 
gián đoạn và tu tập không ân trọng có gián đoạn;
4. Do thời sai khác nên có đã trường thời tu đạo và 
chưa trường thời tu đạo.

Vì sao bốn chủng sai khác như vậy năng làm 
nhân duyên kiến lập tám loại bổ-đặc-già-la trước? 
Đó là căn đã thành thục tức bổ-đặc-già-la có khả 
năng kham nhiệm. Căn chưa thành thục tức bổ- 
đặc-già-la không có khả năng kham nhiệm. Khéo 
hiểu biết Du-già tức bổ-đặc-già-la khéo biết phương 
tiện. Không khéo hiểu biết Du-già tức bổ-đặc-già- 
la không khéo biết phương tiện. Tu tập ân trọng 
không gián đoạn tức bổ-đặc-già-la tu tập không 
gián đoạn, đây cũng gọi là có tu tập thường thuận 
theo. Tu tập không ân trọng có gián đoạn tức bổ- 
đặc-già-la tu tập có sự gián đoạn, đây cũng gọi là 
không tu tập thường thuận theo. Đã trường thời tu 
đạo tức bổ-đặc-già-la đã thường xuyên tu tập. Chưa 
trường thời tu đạo tức bổ-đặc-già-la chưạ thường
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xuyên tu tập. Đây gọi là do căn sai biệt, do Du-già 
sai biệt, do gia hạnh sai biệt, do thời sai biệt nên 
kiến lập tám loại bổ-đặc-già-la.

Hoặc các sở hữu bổ-đặc-già-la căn chưa thành 
thục, kẻ kia đều chẳng thể biện biệt được các việc 
sở hữu, đó là khéo biết phương tiện, tu tập ân 
trọng không gián đoạn, đã thường xuyên tu tập, 
như lý như pháp, như sự thiện xảo.

Hoặc các sở hữu bố-đặc-già-la căn tuy thành 
thục mà chưa khéo biết rõ phương tiện thiện xảo, 
thì ở nơi các việc sở hữu cũng chẳng thể biện biệt 
được.

Hoặc các sở hữu bổ-đặc-già-la căn đã thành 
thục, khéo biết rõ phương tiện, tu tập có gián đoạn, 
thì chẳng thể nhanh chóng được thông tuệ.

Hoặc các sở hữu bổ-đặc-già-la căn đã thành 
thục, khéo biết rõ phương tiện, tu tập không gián 
đoạn, nhưng tu tập chưa xuyên suốt, thì ở nơi sở hữu 
sự nghiệp của chính mình chưa thành tựu trọn vẹn.

Hoặc các sở hữu bổ-đặc-già-la căn đã thành 
thục, khéo biết phương tiện, đã tu tập không gián 
đoạn, tu tập xuyên suốt. Vị kia ở nơi việc sở hữu 
đều năng thành tựu trọn vẹn, cũng năng nhanh
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chóng thành tựu thông tuệ, ở nơi sở hữu sự nghiệp 
cần làm của chính mình đã thành tựu trọn vẹn.

17. Các ma: Tóm lược có bốn chủng. Các việc 
làm của ma có vô lượng loại. Các thầy Du-già siêng 
tu quán hành phải khéo rõ biết khắp, cần chân 
chánh xa lìa.

Sao gọi là 4 ma? 1. uẩn ma; 2. Phiền não ma;
3. Tử ma; 4. Thiên ma.

Uẩn ma: là năm thủ uẩn.
Phiền não ma: là hết thảy phiền não trong ba

cõi.
Tử ma: là những hữu tình kia, từ chủng chủng 

chúng hữu tình kia chết đi.
Thiên ma: Khi hành giả tinh cần tu tập phẩm 

thiện thù thắng, muốn cầu vượt qua ba loại ma là 
uẩn ma, phiền não ma, tử ma, có vị trời sanh tối 
thượng ở Dục giới, được đại tự tại, muốn gây tạo 
chướng ngại, phát khởi vô số sự việc nhiễu loạn. 
Đây gọi là thiên ma. Phải biết trong đây, nương bốn 
loại sau mà kiến lập bôn loại ma: hoặc chô nương 
của sự chết, hoặc năng khiến chết, hoặc chính là sự 
chết, hoặc ở nơi sự chết mà gây tạo việc chướng ngại
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không thể vượt qua. Vì nương nơi việc đã sanh, đã 
nhập năm thủ uẩn hiện tại mới có sự chết; do phiền 
não nên chiêu cảm sự sanh về sau; đã sanh rồi liền 
có sự chết đi...; các loại hữu tình mạng căn đã dứt 
nên chết đi. Đây là tự tánh của chết. Người tinh cần 
tu thiện vì muốn siêu vượt sự chết, lúc đang gia 
hạnh, thiên ma đại tự tại kia bèn gây chướng ngại. 
Do bị chướng ngại, hoặc ở nơi pháp tử chẳng thể 
thoát ra, hoặc trải qua nhiều thời gian dài, rất khó 
khăn mới có thể vượt thoát.

Lại, ma đối với những người kia cũng có lúc 
tạm thời không được tự tại, đó là hàng dị sanh ly 
dục đạo thê gian hoặc ở khoảng này, hoặc sanh ở 
nơi kia. Hoặc ma đối với kia được đại tự tại, đó là 
đối với người chưa ly dục, ở trong tay ma, ma tùy 
muốn mà sai khiến. Hoặc người ly dục đạo thế gian 
bị sự trói buộc của ma, chưa thoát khỏi lưới ma, do 
đây ắt sanh trở lại cõi này.

18. Việc làm của ma: Đó là lúc muôn sanh 
khởi các sở hữu thiện pháp năng dẫn xuất ly, mà 
bị sức đắm trước các dục tăng thượng, liền trở lại 
thôi xả. Phải biết đây tức là việc làm của ma.
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Hoặc đang lúc an trụ gia hạnh mật hộ căn 
môn, mà đối với các sở hữu sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp khả ái, do chấp giữ tướng, chấp giữ tướng 
hảo, tâm vui thích thú nhập. Phải biết đây tức là 
việc làm của ma.

Hoặc đang lúc an trụ gia hạnh ăn uống biết 
lượng, mà đối với các thức uống ăn mỹ vị không 
quân bình... do dục tham ái, tâm vui thú nhập. Phải 
biết đây tức là việc làm của maế

Hoặc đang lúc an trụ gia hạnh đầu đêm, cuối 
đêm siêng năng tu tập tỉnh thức Du-già, đối với 
ngủ nghỉ do lực của giải đãi lười biếng, tâm vui thú 
nhập. Phải biết đây tức là việc làm của ma.

Hoặc đang lúc an trụ gia hạnh an trụ chánh 
biết, mà ở nơi sự nghiệp đến đi hoặc thấy trẻ nhỏ, 
thiếu nữ sắc đẹp mạnh khỏe... do chấp giữ tướng 
đẹp không như lý, tâm vui thú nhập; hoặc thấy các 
sự việc tốt đẹp của thế gian, tâm vui thú nhập; 
hoặc ở trong nhiều nghiệp, nhiều sự tạo tác, tâm 
vui thú nhập; hoặc thấy chúng tại gia và xuất gia 
vui chơi ồn tạp, hoặc thấy bạn ác cùng chung sống 
hỗn tạp, liền sanh tùy hỷ theo, tâm vui thú nhập. 
Phải biết đây tức là việc làm của ma.
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Đôi với Phật, Pháp, Tăng, đôi với Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo, đối với đời này, đời khác, nếu sanh nghi 
hoặc, phải biết đây tức là việc làm của ma. Khi 
sống nơi a-lan-nhã, chốn không nhàn, dưới gốc 
cây, gò mả, tịnh thất không nhàn, nếu thấy sự việc 
đáng kinh đáng sợ, lông dựng đứng; hoặc thấy 
hình tượng Sa-môn, Bà-la-môn; hoặc thấy hình 
tượng của người hoặc phi nhân bỗng nhiên xuất 
hiện, khuyên bảo xả phẩm bạch, khuyên gìn giữ 
phẩm hắc không như chánh lý. Phải biết đây tức 
là việc làm của ma.

Hoặc đối với lợi dưỡng, cung kính, xưng khen, 
tâm vui thú nhập; hoặc ở nơi sự tằn tiện, mong cầu 
nhiều thứ, chẳng biết vui đủ, phẫn, hận, phú, não, 
kiêu căng dôi trá... là chỗ đôi trị với pháp trang 
nghiêm của Sa-môn, tâm vui thú nhập. Phải biết 
đây tức là việc làm của ma. Hết thảy các loại sự 
việc của ma như vậy có vô lượng vô biên. Tất cả 
đều là việc làm của bốn loại ma, tùy theo chỗ hiện 
hành phải rõ biết chân chánhẵ

19. B a nhân duyên: Do ba nhân duyên bậc 
chánh tu hành tinh cần phát khởi hướng đến đều



QUYỂN 29 369

không có kết quả. Những gì là ba? 1. Do các căn 
chưa được huân tập chứa nhóm; 2. Do không thuận 
theo sự dạy trao; 3. Do lực đẳng trì yếu kém.

Hoặc có các căn vẫn còn chưa huân tập chứa 
nhóm, tuy có sự thuận theo dạy trao, được lực đẳng 
trì mạnh mẽ hưng thạnh, nhưng sự tinh cần phát 
khởi hướng đến đều không có kết quả.

Hoặc có các căn tuy đã huân tập chứa nhóm, 
lực đẳng trì cũng lại mạnh mẽ hưng thạnh, nhưng 
không đạt được sự thuận theo dạy trao, thì sự tinh 
cần phát khởi hướng đến đều không có kết quả.

Hoặc có các căn tuy đã được huân tập chứa nhóm, 
cũng lại thành tựu sự thuận theo dạy trao, mà lực 
đẳng trì không mạnh mẽ hưng thạnh, sự tinh cần 
phát khởi hướng đến vẫn không có kết quả.

Hoặc có các căn đã được huân tập chứa nhóm, 
đã thành tựu sự thuận theo dạy trao, có lực đẳng 
trì mạnh mẽ hưng thạnh, thì sự tinh cần phát 
khởi hướng đến quyết định có kết quả.

Như vậy gọi là do ba nhân duyên khiến không 
có kết quả; do ba nhân duyên quyết định có kết quả.



Quyển 30  

Thứ 13. THANH VĂN ĐỊA 
Phần 3 của DU GIÀ x ứ  - Thứ 1

Như vậy đã thuyết kiến lập và sở duyên... cho 
đến hướng đến tu tập có kết quả, không có kết quả 
của phẩm loại bổ-đặc-già-la. Như điều cần thiết 
mà an lập, nay Ta sẽ thuyết. Ốt-Đà-Nam nói chung:

Đi đến vui hỏi, tìm hiểu  
Mới an lập, hộ dưỡng 
Xuât ly, tánh nhất cảnh  
Chướng tịnh, tu tác ý.

Nếu có bổ-đặc-già-la tự mình yêu thích mới 
bắt đầu tu tập. Lúc ban đầu tu tập, vì muôn chứng 
đắc nghĩa tự lợi, trước phải an trụ chánh niệm ở 
bốn việc, về sau đi đến bậc khéo thành tựu thông 
đạt Du-già, tự biết quý trọng hoặc Quỹ phạm sư, 
hoặc Thân giáo sư, hoặc đồng hàng với các bậc 
đáng tôn trọng khác... hoặc bậc tôn kính khác giống 
như chỗ tôn kính.
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Sao gọi là bốn việc? 1. Tâm chuyên cầu lãnh 
ngộ, không tâm nạn vấn; 2. Tâm sanh sâu cung 
kính, không kiêu mạn; 3. Chỉ cầu thắng thiện, 
không phải vì hiển bày khả năng của mình; 4. 
Thuần vì an lập thiện căn của mình và người, chẳng 
vì cầu lợi dưỡng, cung kính, tiếng tăm.

Đã chánh niệm như vậy, đến chỗ của bậc Đạo 
sư trước tiên xin thời gian cho phép thỉnh cầu thưa 
hỏi, sau mới lắng lòng cúi mình thưa hỏi. Khi sắp 
thưa hỏi, trịch vai áo bên phải, gối phải quỳ sát 
đất. Hoặc ở dưới tòa, khom người ngồi xuống, chắp 
tay cung kính, ý sanh sâu quý trọng, cúi đầu, lời 
nói nhỏ vừa, thưa hỏi Du-già: “Con mong cầu thọ 
học, duy nguyện thầy từ bi vì con khai mở”. Đã 
thưa thỉnh như vậy, các vị thầy Du-già, những người 
đã khéo thành tựu thông đạt Du-già, vì muốn an 
lập tác ý tu tập thuận Du-già cho người mới bắt 
đầu tu nghiệp, nên dùng lời từ mẫn, nhu nhuyến 
mà ngợi khen, khích lệ, vỗ về.

Lại phải dùng lời tán thán công đức của việc 
tu tập đoạn, khen rằng: “Lành thay! Lành thay! 
Hiền thủ, ông nay ở trong loài chúng sanh đang 
đọa trong sự phóng dật, vui đắm phóng dật, chìm
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đắm trong các cảnh giới, mà có thể riêng mình 
không phóng dật, vui tu hạnh xuất ly. Ông nay ở 
trong loài chúng sanh đã từ lâu sa đọa trong chủng 
chủng ưu khổ của lao ngục hiểm ác, mà có thể 
riêng mình cầu giải thoát khỏi lao ngục như vậy. 
Ong nay ở trong loài chúng sanh bị xiềng xích 
gông cùm của các thứ tham sân si nhốt chặt kiên 
cố, mà có thể riêng mình cầu đoạn dứt hoại diệt sự 
trói buộc kiên cố như vậy. Ông nay ở trong loài 
chúng sanh bị cuốn hút trong đồng rộng sanh tử 
nguy hiểm, mà có thể riêng mình cầu vượt thoát 
đồng rộng nguy hiểm này. Ông nay ở trong loài 
chúng sanh bị sự nghèo thiếu các căn lành, mà có 
thê tự mình cầu đạt được căn lành sung mãn. Ông 
nay ở trong loài chúng sanh bị đọa trong vô số 
phiền não oán tặc, khiếp sợ vô bờ, mà có thể riêng 
mình cầu chứng đắc cứu cánh an ổn Niết-bàn thường 
lạc. Ông nay ở trong loài chúng sanh bị bệnh phiền 
não trầm trọng ăn nuốt, mà có thể riêng mình cầu 
chứng được bậc nhất không bệnh Niết-bàn thường 
lạc. Ông nay ở trong loài chúng sanh bị trôi nổi 
chim đăm ơ bôn chủng bạo lưu, mà có thể riêng 
mình cầu vượt qua dòng chảy như vậy. Ông nay ở
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trong loài chúng sanh đọa trong vô minh hắc ám 
rộng sâu, mà có thể riêng mình cầu thành tựu đại 
trí quang minh! Ông phải biết rằng nếu ông năng 
quyết định tinh cần tu hành Du-già như yậy, cho 
đến gọi là không uổng phí khi thọ dụng tín thí của 
đất nước con người, thật lòng phụng hành Thánh 
giáo của Như Lai, không xả tĩnh lự, thành tựu quán 
thù thắng, tăng trưởng an vui sống ở chốn không 
nhàn làm bạn pháp, tự mình tinh siêng tu học nghĩa 
Du-già, không thẹn hổ đối với các bậc đồng phạm 
hạnh có trí. Nay ông đến đây vì muốn tinh cần tu 
chánh hạnh lợi mình lợi người, vì muốn làm lợi ích 
an lạc vô lượng chúng sanh, vì ai mẫn thế gian và 
hết thảy trời, người, a-tố-lạc... vì khiến đạt được 
nghĩa lợi ích an vui, cho nên thưa hỏi như vậy”.

Vị thầy đã dùng các lời lẽ nhu nhuyến khích 
lệ, an ủi, vỗ về và xưng khen các công đức của việc 
tu đoạn như vậy rồi, lại ở nơi bốn loại pháp xứ 
thẳm sâu mà xét hỏi người kia. Hỏi rằng: “Thiện 
nam tử! Ông đã nhất tâm quy hướng Phật, Pháp, 
Tăng, chẳng phải quy y thầy ngoại đạo và chúng 
đệ tử tà pháp của kia phải không? Ông ban đầu đã 
tịnh tu phạm hạnh, giới thiện thanh tịnh và cái
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thấy chánh trực phải không? Ông đã ở nơi ấy biện 
biệt rõ các pháp Thánh đế, hoặc ít, hoặc nhiều 
lắng nghe, thọ trì phải không? Ông nơi thâm tâm 
tin hiểu sâu đôi với Niết-bàn, vì muôn chứng tịch 
diệt mà cầu xuất gia phải không?”. Hỏi như vậy 
rồi, nếu người kia đáp: “Vâng! Đúng như thế”, tiếp 
theo lại dùng bôn nhân duyên để chân chánh tìm 
hiểu bốn việc.

Những gì là bốn việc? 1. Nên tìm hiểu sở 
nguyện của người kia; 2. Nên tìm hiểu chủng tánh 
của người kia; 3. Nên tìm hiểu căn của người kia; 4. 
Nên tìm hiểu hành của người kia.

Sao gọi là bốn loại nhân duyên? 1. Nên dùng 
xét hỏi cặn kẽ để chân chánh tìm hiểu; 2. Nên 
dùng lời lẽ để chân chánh tìm hiểu; 3. Nên dùng 
việc làm để chân chánh tìm hiểu; 4. Nên dùng trí 
biết tâm sai biệt để chân chánh tìm hiểu.

1. Dùng cách hỏi cặn kẽ để chân chánh  
tìm hiểu sở nguyện: Tức hỏi thế này: “Hiền thủ! 
Ông hướng đến đâu để phát chánh nguyện, Thanh 
văn thừa ư? Độc giác thừa ư? Vô thượng Chánh đẳng 
Bồ-đề thừa ư?”. Người kia được hỏi, liền tùy theo
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nguyện của mình sẽ như vậy mà đáp. Như vậy gọi là 
dùng cách hỏi cặn kẽ để tìm hiểu sở nguyện của kia.

2. Dùng cách hỏi cặn kẽ để tìm hiểu chủng 
tánh và cá c  căn, hành: Tức hỏi thê này: “Ông 
có thể tự quan sát thẳm sâu chủng tánh, căn, hành 
của mình không? Nghĩa là nguồn gốc chủng tánh 
của ông là gì, Thanh văn thừa ư, Độc giác thừa ư, 
Đại thừa ư? Thuộc loại căn gì, là độn căn, là trung 
căn, hay là lợi căn? Có hành gì, là hành tham, là 
hành sân, nói rộng cho đến hành tầm tư ư?”. Nếu 
kia có chút ít tuệ, có thể tự biết rõ chủng tánh, 
căn, hành sai biệt trước sau, khéo nắm lấy tướng 
ấy, tùy theo điều được hỏi mà trả lời.

Nếu kia tánh ngu độn, chẳng thể tự biết sai 
biệt trước sau, cho đến chẳng thể khéo nắm lấy 
tướng ấy, nên chẳng thể tùy theo điều được hỏi mà 
trả lời. Từ đây về sau nên dùng lời lẽ để tìm hiểu 
ba điều kia. Đó là đối diện trước người kia, nên 
dùng tất cả những điều tương ưng với giản dị tốt 
đẹp, dễ hiểu, hiển rõ chánh lý, kế lại vì kia mà 
thuyết ngôn luận tương ưng với Thanh văn thừa. 
Khi kia nghe tuyên thuyết về ngôn luận đây, nếu
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trong thân đã có chủng tánh Thanh văn, liền đối 
với ngôn luận đây phát sanh vui mừng hân hoan 
tột bậc, sanh tâm tin hiểu sâu; nếu trong thân đã 
có chủng tánh Độc giác, chủng tánh Đại thừa, thì 
đối với ngôn luận đây không phát sanh vui mừng 
hân hoan tột bậc, chẳng sanh khởi tin hiểu. Kế lại 
vì kia thuyết ngôn luận tương ưng với Độc giác 
thừa. Khi kia nghe tuyên thuyết ngôn luận đây, 
nếu trong thân đã có chủng tánh Độc giác, đối với 
ngôn luận đây liền phát sanh vui mừng hân hoan 
tột bậc, sanh tin hiểu sâu; nếu trong thân có chủng 
tánh Thanh văn, chủng tánh Đại thừa thì chẳng 
như vậy. Sau lại vì kia tuyên thuyết ngôn luận 
tương ưng Đại thừa. Khi kia nghe tuyên thuyết 
ngôn luận đây, nếu trong thân đã có chủng tánh 
Đại thừa, đôi với ngôn luận đây liền phát sanh vui 
mừng hân hoan tột bậc, sanh tin hiểu sâu; nếu 
trong thân có chủng tánh Thanh văn, chủng tánh 
Độc giác thừa thì chẳng như vậy.

Nêu hạng độn căn, tuy nghe tuyên thuyết 
ngôn luận giản dị, mà đối với pháp nghĩa phải có 
sự nỗ lực tư duy xét kỹ mới có thể lãnh thọ, hiểu 
rõ thông đạt. Nếu hạng lợi căn, tuy nghe tuyên
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thuyết ngôn luận vi tế thẳm sâu, mà đôi với pháp 
nghĩa có thể nhanh chóng lãnh thọ, hiểu rõ, thông 
đạt. Nếu hạng trung căn thì chẳng như vậy.

Nếu hạng hành tham, khi kia nghe thuyết 
ngôn luận vi diệu thanh tịnh, liền phát khởi tịnh 
tín vui thích tột bậc, ngộ nhập hướng đến, toàn 
lông trên thân dựng đứng, cảm thương rơi lệ. Ngoài 
thân hiện tướng thấm nhuần, sáng sạch, trong 
lòng nhẹ nhàng vui thích.

Nếu hạng hành sân, nên biết hoàn toàn trái 
với tất cả tướng trên.

Nếu hạng hành si, khi kia nghe thuyết ngôn 
luận tương ưng lìa nhiễm cùng sự quyết định thông 
đạt Niết-bàn, liền sanh lo sợ kinh hoàng tột bậc. 
Như hạng độn căn đã nói ở trên, thì hạng hành si 
phải biết cũng vậy.

Nếu hạng hành mạn, khi kia nghe thuyết ngôn 
luận chánh pháp, tuy vui nghe, nhưng tâm tán 
loạn, không hết lòng cung kính, không muốn an 
trụ, không cầu muôn nhận hiểu lời dạy để thực 
hành. Tuy kia có dụng phương tiện dẫn phát nơi 
tâm, khiến tâm kia lãnh thọ sự giáo hóa chân 
chánh, nhưng không phân biệt rõ ràng, không phát
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lời lành tán thán.
Nếu hạng hành tầm tư, khi kia nghe thuyết 

ngôn luận chánh pháp, tuy lắng tai nghe mà tâm 
tán loạn, thọ nhận điều ác. Phàm có cảm thọ được 
cũng chẳng trụ lâu, chẳng kiên định. Vừa nghe thọ 
rồi liền quên mất, nhiều lần thưa hỏi trở lại.

Như vậy gọi là dùng ngôn luận để tìm hiểu 
chủng tánh, căn, hành.

3. Sao gọi là dùng việc làm  để tìm hiểu  
ba điều kia? Như trước đã nói về sở hữu tướng 
trạng của bể-đặc-già-la chủng tánh Thanh văn và 
bổ-đặc-già-la hành tham... đây gọi là việc làm. Do 
việc làm đây, như chỗ thích hợp nên chân chánh 
tìm hiểu chủng tánh, căn, hành.

4. Dùng trí biêt tâm  sai biệt củ a người để 
ch ân  chánh tìm hiểu ba điều kia: Như có vị
thầy tu Du-già đã khéo thông đạt, dùng trí biết 
được tâm sai khác của người. Vị kia do trí biết tâm 
sai biệt như vậy, nên biết rõ như thật chủng tánh, 
căn, hành.

Như vậy đã dùng bôn nhân duyên để chân
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chánh tìm hiểu bốn việc rồi, lại như chỗ thích hợp 
mà an lập nơi năm xứ.

Sao gọi là năm xứ? 1. Xứ phòng hộ nuôi dưỡng 
tư lương định; 2. Xứ viễn ly; 3. Xứ tâm tánh nhất 
cảnh; 4. Xứ chướng ngại thanh tịnh; 5. Xứ tu tác ý.

1. Phòng hộ nuôi dưỡng tư lương định:
Nếu người thành tựu luật nghi giới, ồ nơi xứ đây vì 
khiến không thối thất, nên an trụ không phóng 
dật; như điều Phật dạy răn, như điều Phật cho 
phép mà viên mãn các học xứ, giới, uẩn sai khác, 
tinh tấn tu hành thường không giải đãi phế bỏẻ 
Như vậy, năng ở nơi đạo học tương ưng giới đã 
chứng đắc khiến không thối thất, cũng hay chứng 
đắc những đạo học thù thắng tương ưng với giới 
trước chưa chứng đắc. Như thành tựu luật nghi giới 
đã nói, thì thành tựu luật nghi căn, đối với việc ăn 
uống biết lượng, đầu đêm cuối đêm tu tập tỉnh thức 
Du-già, an trụ chánh biết, cho đến thành tựu vật 
trang nghiêm của Sa-môn, phải biết cũng vậy. Tùy 
tư lương nhiếp lấy thiện pháp sai biệt đã đạt được, 
đều năng phòng hộ khiến không thối thất. Đối với 
việc tăng trưởng các thiện pháp thù thắng về sau,
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VÌ khiến viên mãn nhanh chóng, vì như điều đã 
thuyết, không tăng không giảm, hiện hành bình 
đẳng, nên phát sanh hân hoan, vui muốn, mến mộ 
tăng thượng, thường hằng an trụ tinh tấn dũng mãnh. 
Đây gọi là phòng hộ nuôi dưỡng tư lương định.

Như vậy, khi xa lìa pháp thuận phần thối, tu 
tập pháp năng thuận phần thắng, phải vui an trụ 
hạnh viễn ly.

2. Viễn ly: aễ Xứ sở viên mãn; b. Oai nghi 
viên mãn; c. Xa lìa viên mãn. Đây goi là viễn ly.

a. Sao gọi là xứ sở viên m ãn? Đó là hoặc ở 
chôn a-lan-nhã, hoặc dưới gốc cây trong rừng, hoặc 
trong nhà không nhàn, nơi gò mả hoang vắng, chỗ 
ngồi nằm bên bờ vắng, gọi là a-lan-nhã. Cây đại 
thọ trong rừng gọi là dưới gốc cây. Trong hang 
động, hoặc hang trống, đống rơm... đều gọi là nhà 
không nhàn. Như vậy nên biêt hoặc gò mả hoang 
vắng, chỗ ngồi nằm nơi bờ vắng, cây đại thọ trong 
rừng, hang động, hang trống, đống rơm... hoặc a- 
lan-nhã, dưới gốc cây, nhà không nhàn, tất cả đều 
gọi chung là xứ sở viên mãn.

Xứ sở viên mãn lại có 5 loại:
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Hoặc CÓ xứ SỞ từ Xưa đến nay hình tướng trang 
nghiêm, mọi người vui thích ngắm nhìn, vườn rừng, 
ao suôi thảy đều đầy đủ. Đất không cao thấp, thanh 
tịnh không dơ uế. Không có các thứ độc, cũng không 
có các thứ gai độc châm chích, cũng không có nhiều 
gạch ngói, đá sỏi. Đất đây khiến người thấy sanh 
tâm thanh tịnh, vui thích cư trú để tu gia hạnh 
đoạn, tâm vui thích, tâm hoan hỷ hộ trì việc tu 
đoạn. Đây gọi là xứ sở viên mãn thứ nhất.

Hoặc có xứ sở vào ban ngày không ồn náo, vào 
ban đêm ít tiếng ồn. Cũng ít có sự xúc chạm với các 
độc trùng như muỗi, ruồi, rắn, bò cạp, nắng, gió. 
Đây gọi là xứ sở viên mãn thứ hai.

Hoặc có xứ sở không có những sự lo sợ ác thú 
sư tử, hổ, báo, chó sói... không có trộm cướp, oán 
địch, người và phi nhân... Ở xứ sở như vậy, thân ý 
thư  nhàn, không nghi ngờ lo sợ, an vui mà cư trú. 
Đây gọi là xứ sở viên mãn thứ ba.

Hoặc có xứ sở, vật dụng nuôi thân dễ được đầy 
đủ, việc tìm cầu y phục cùng các thứ khác chẳng 
mấy khó khăn, thức ăn uống giữ gìn mạng sống 
cũng không bị thiếu thốn. Đây gọi là xứ sở viên 
mãn thứ tư.
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Hoặc có xứ sở có được sự cư trú, hộ dẫn của 
Thiện tri thức và các đồng phạm hạnh có trí: đối 
với điều chưa hiểu rõ thì năng khai mở khiến hiểu 
biết; đối với điều đã hiểu rõ, khiến càng thêm 
sáng tỏ; đối với nghĩa cú sâu xa, dùng phương tiện 
thiện xảo, dùng tuệ thông đạt ân cần khai thị, 
năng khiến tri kiến nhanh chóng được thanh tịnh. 
Đây gọi xứ sở viên mãn thứ năm.

b. Sao gọi là oai nghỉ viên m ãĩìì Vào ban ngày, 
kinh hành, tĩnh tọa. Vào đầu đêm cũng lại như vậy. 
Vào giữa đêm, nằm ngủ nghiêng hông bên phải. 
Vào cuối đêm, nhanh chóng thức dậy, kinh hành, 
tĩnh tọa, ngồi kiết già trên những vật dụng nằm 
ngồi đầy đủ mà chư Phật cho phép, đó là giường dây 
lớn nhỏ, tòa ngồi bằng cỏ lá... cho đến nói rộng.

Vì nhân duyên gì ngồi kiết già? Vì chánh quán 
sát có 5 nhân duyên: 1. Do thân được thu nhiếp 
thúc liễm nhanh chóng phát khởi khinh an, vì oai 
nghi như vậy thuận lợi cho việc sanh trưởng khinh 
an rất là thù thắng; 2. Do tĩnh tọa đây có thể trải 
qua thời gian dài, vì oai nghi như vậy khiến thân 
không chóng bị mệt mỏi; 3. Do tĩnh tọa đây là 
pháp không cùng chung, vì oai nghi như vậy ngoại
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đạo luận khác đều không cóễ, 4. Do tĩnh tọa đây 
hình tướng đoan nghiêm, vì oai nghi như vậy khiến 
người thấy sanh rất tín kính; 5. Do tĩnh tọa đây, 
Phật và đệ tử Phật cùng chấp nhận, vì oai nghi 
như vậy tất cả Hiền Thánh đồng khen ngợi. Chánh 
quán sát năm nhân duyên như vậy nên cần phải 
ngồi kiết già.

Thân đoan nghiêm chánh nguyện. Sao gọi là 
thân đoan nghiêm? Tức là cố gắng dựng thân lên 
khiến ngay thẳng. Sao gọi là chánh nguyện? Tức là 
khiến nơi tâm xa lìa siểm khúc, dối trá, điều hòa, 
uyển chuyển, chánh trực. Vì cố gắng dựng thân ngay 
thẳng, nên tâm không bị hôn trầm thụy miên ràng 
buộc quấy nhiễu. Vì lìa siểm khúc, dối trá, nên tâm 
chẳng bị cảnh bên ngoài ràng buộc quấy nhiễu.

An trụ niệm trái lìa. Sao gọi là an trụ niệm 
trái lìa? Tức là niệm tương ưng tác ý như lý gọi là 
niệm trái lìa, vì xả bỏ, trái ngược, xa lìa tất cả 
phẩm hắc. Lại niệm duyên tướng định làm cảnh 
gọi là niệm trái lìa, vì loại bỏ đoạn trừ tất cả cảnh 
sở duyên của bất định địa.

Như vậy gọi là oai nghi viên mãn.
c. Sao gọi là viễn ly viên mãrìì Có hai dạng: 1.
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Thân viễn ly; 2. Tâm viễn ly.
Thân viễn ly: không cùng người tại gia và 

chúng xuất gia chung sống hỗn tạp, chỉ một mình 
không bạn lữ. Đây gọi là thân viễn ly.

Tâm viễn ly: xa lìa tất cả sở hữu tác ý nhiễm 
ô, vô ký, tu tập tấ ị  cả tác ý thuộc định địa, tánh 
thiện năng dẫn phát nghĩa lợi và tác ý gia hạnh tư 
lương định. Đây gọi là tâm viễn ly.

Như vậy trong đây, hoặc xứ sở viên mãn, hoặc 
oai nghi viên mãn, hoặc thân viễn ly, hoặc tâm 
viễn ly được nhiếp chung làm một gọi là viễn ly.

3. Tâm  tánh  nh ất cảnh: Tức là luôn luôn 
tùy niệm, sở duyên đồng phận, vui thích tương ưng 
trôi chảy đi đến, vui thích tương ưng không tội, 
khiên tâm tương tục, gọi là Tam-ma-địa, cũng gọi 
là tâm thiện tánh nhất cảnh.

Sao gọi là luôn luôn tùy niệm? Do lực tăng 
thượng của lắng nghe, thọ trì chánh pháp, từ thầy 
tiếp thu được dạy răn dạy trao khiến các tướng 
thuộc định địa hiện tiền. Duyên đây làm cảnh, vui 
thích tương ưng trôi chảy đi đến, vui thích tương 
ưng không tội, sở hữu chánh niệm thuận theo đó
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an trụ triển chuyển.
Sao gọi là sở duyên đồng phận? Là các cảnh 

giới sở duyên của định địa, chẳng phải một mà rất 
nhiều chủng chủng phẩm loại. Duyên đây làm cảnh 
khiến tâm chánh hành, gọi là định. Đây tức gọi là 
sở duyên đồng phận.

Hỏi: Cảnh sở duyên đây là đồng phận cái gì 
mà nói là đồng phận?

Đáp: Là phẩm loại tương tợ sự sở tri nên gọi 
là đồng phận. Lại do niệm kia ở nơi cảnh sở duyên, 
hành không tán loạn không khuyết giảm không 
gián đoạn, gia hạnh ân trọng không gián đoạn 
tương ưng vui thích triển chuyển, cho nên gọi là vui 
thích tương ưng trôi chảy đi đến. Lại do niệm kia ở 
nơi cảnh sở duyên không bị nhiễm ô, trụ rất an ổn, 
đạo thuần thục tương ưng vui thích triển chuyển, 
cho nên gọi là vui thích tương ưng không tội.

Cho nên nói rằng: “Luôn luôn tùy niệm, sở 
duyên đồng phận, vui thích tương ưng trôi chảy đi 
đến, vui thích tương ưng không tội, khiến tâm tương 
tục, gọi là Tam-ma-địa, cũng gọi là tâm thiện tánh 
nhất cảnh”.

Lại tâm tánh nhất cảnh như vậy hoặc là phẩm
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Xa-ma-tha, hoặc là phẩm Tỳ-bát-xá-na. Nếu tâm 
tánh nhất cảnh ở trong chín chủng tâm trụ, gọi là 
phẩm Xa-ma-tha. Nếu tâm tánh nhất cảnh ở trong 
bốn chủng tuệ hành, gọi là phẩm Tỳ-bát-xá-na.

Chín chủng tâm trự'.
Như có Bí-sô khiến tâm nội trụ, đẳng trụ, an 

trụ, cận trụ, điều thuận, tịch tĩnh, tốì cực tịch 
tĩnh, chuyên chú nhất hướng, đẳng trì. Như vậy 
gọi là chín chủng tâm trụ.

Sao gọi là nội trụ? Đó là từ tất cả sở duyên 
cảnh giới bên ngoài, nhiếp lấy tâm, buộc vào bên 
trong khiến không tán loạn. Đây là sự buộc tâm 
trước nhất, khiến an trụ từ bên trong, không hướng 
ra ngoài mà tán loạn, cho nên gọi là nội trụ.

Sao gọi là đẳng trụ? Đó là trước nhất tâm bị 
trói buộc đây, vì tánh còn thô trọng, chưa thể 
khiến an trụ hoàn toàn, an trụ khắp cả. Kế đến, 
đối với sở duyên cảnh giới đây, nên dùng phương 
tiện tương tục, phương tiện lắng trong để đoạn trừ, 
hàng phục nhiễu động vi tế, thâu nhiếp khắp cả 
khiến tâm an trụ, Cho nên gọi là đẳng trụ.

Sao gọi là an trụ? Tuy tâm đây được nội trụ,
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đẳng trụ như thế, nhưng do lạc mất niệm nên hướng 
ra ngoài sanh tán loạn, phải xoay lại thu nhiếp, an 
buộc vào cảnh bên trong, cho nên gọi là an trụ.

Sao gọi là cận trụ? Trước tiên kia phải thân 
cận an trụ niệm như vậy như vậy... Do niệm đây 
nên luôn luôn tác ý trụ tâm bên trong, không khiến 
tâm đây xa lìa mà trụ cảnh bên ngoài. Cho nên gọi 
là cận trụ.

Sao gọi là điều thuận? Như có chủng chủng 
tướng khiến tâm tán loạn, đó là các tướng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, tướng tham, sân, si và các 
tướng nam, nữ... nên trước tiên phải nắm giữ các 
tướng kia, tức là tưởng quá hoạn. Do sức tăng thượng 
của tưởng như vậy, nên ở nơi các tướng kia, chiết 
phục tâm khiến không lưu chuyển tản mạn. Cho 
nên gọi là điều thuận.

Sao gọi là tịch tĩnh? Đó là có chủng chủng 
các tầm tư ác như dục, khuể, hại, các tùy phiền 
não như tham dục cái... khiến tâm bị nhiễu động, 
nên trước tiên phải nắm giữ các pháp kia, tức là 
tưởng quá hoạn. Do sức tăng thượng của tưởng 
như vậy, ở nơi các tầm tư và các tùy phiền não 
dừng dứt tâm khiến không lưu chuyển tản mạn.
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Cho nên gọi là tịch tĩnh.
Sao gọi là tối cực tịch tĩnh? Do lạc mất chánh 

niệm nên hai tướng tầm tư ác và tùy phiền não tạm 
thời hiện khởi. Tùy theo sự sanh khởi của chúng 
nhưng không nhẫn thọ, nếu tầm liền đoạn diệt, trừ 
khiển, đuổi bỏ. Cho nên gọi là tôi cực tịch tĩnh.

Sao gọi là chuyên chú nhất hướng? Đó là Tam- 
ma-địa có gia hạnh, có dụng công, không khuyết 
giảm, không gián đoạn, an trụ tương tục, cho nên 
gọi là chuyên chú theo một hướng.

Sao gọi là đẳng trì? Vì luôn tu, luôn tập, luôn 
tu tạp nhiêu làm nhân duyên, nên đươc không gia 
hạnh, không dụng công mà đạo vẫn nhậm vận 
chuyển. Do nhân duyên đây, tâm Tam-ma-địa không 
do gia hạnh, không do dụng công mà nhậm vận 
tương tục, không lưu chuyển tản mạn. Cho nên gọi 
là đẳng trì.

Nên biết trong đây do 6 chủng lực mới năng 
thành tựu trọn vẹn chín chủng tâm trụ: 1. Lực lắng 
nghe; 2. Lực tư duy; 3. Lực nhớ nghĩ; 4. Lực chánh 
biết; 5. Lực tinh tấn; 6. Lực tu tập xuyên suốt.

Trước tiên do hai lực là lắng nghe và tư duy. 
Vì lực tăng thượng của luôn lắng nghe, luôn tư duy,
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trước tiên khiến tâm an trụ cảnh bên trong và tức 
ở nơi phương tiện tương tục, phương tiện lắng trong 
đây an trụ bình đẳng, biến khắp. Trói buộc tâm ở 
bên trong rồi, do lực nhớ nghĩ luôn luôn tác ý 
nhiếp buộc tâm khiến không tán loạn, an trụ, cận 
trụ. Từ đây về sau, do lực chánh biết điều phục, 
dừng dứt tâm, ở nơi các tướng của các tầm tư ác, 
các tùy phiền não, không khiến lưu chuyển tán 
loạn, mà khiến điều thuận tịch tĩnh. Do lực tinh 
tấn, giả sử hai chủng kia tạm thời hiện hành, thì 
năng không nhẫn thọ, tầm liền đoạn diệt, trừ khiển, 
đuổi bỏ, tối cực tịch tĩnh, chuyên chú nhất hướng. 
Do lực tu tập xuyên suốt, nên đẳng trì thành tựu 
viên mãn.

Nên biết ở nơi chín chủng tâm trụ như vậy, 
lại có 4 chủng tác ý: 1. Tác ý vận chuyển có lực 
khích lệ; 2. Tác ý vận chuyển bị gián đoạn; 3. Tác 
ý vận chuyển không gián đoạn; 4. Tác ý vận chuyển 
không dụng công.

Ở trong nội trụ và đẳng trụ có tác ý chuyển 
vận có lực khích lệ. ở  trong an trụ, cận trụ, điều 
thuận, tịch tĩnh, tối cực tịch tĩnh có tác ý chuyển 
vận có gián đoạn. Ớ trong chuyên chú nhất hướng
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CÓ tác ý chuyển vận không gián đoạnế Ở trong 
đẳng trì có tác ý chuyển vận không dụng công. 
Phải biết bôn chủng tác ý như vậy ở trong chín 
chủng tâm trụ là phẩm Xa-ma-tha.

Lại, người nhờ vào 4 chủng tác ý như vậy đạt 
được nội tâm Xa-ma-tha đây. Lúc siêng tu tập Tỳ- 
bát-xá-na, lại tức do bôn chủng tác ý đây mới năng 
tu tập Tỳ-bát-xá-na, cho nên đây cũng là phẩm Tỳ- 
bát-xá-na.

Bốn chủng tuệ hành Tỳ-bát-xả-na:
Như có Bí-sô vì nương nội tâm Xa-ma-tha, nên 

ở trong các pháp năng chánh tư trạch, tư trạch 
thăm sâu, tâm tư toàn khắp, quán xét toàn khắp. 
Đây gọi là bốn chủng Tỳ-bát-xá-na.

Sao gọi là năng chánh tư trạch? Hoặc ở nơi 
cảnh giới sở duyên tịnh hành, hoặc ở nơi cảnh giới 
sở duyên thiện xảo, hoặc ở nơi cảnh giới sở duyên 
tịnh hoặc, năng chánh tư duy chọn lựa tận tánh sở 
hữu.

Sao gọi là tư trạch thẳm sâu? Đó là ở nơi các 
cảnh giới sở duyên kia, tư duy chọn lựa thẳm sâu 
như tánh sở hữu.
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Sao gọi là tầm tư toàn khắp? Đó là ở nơi cảnh 
giới sở duyên kia, do tác ý có phân biệt câu hành 
với tuệ, nắm giữ tướng trạng của kia, tìm tòi suy 
xét toàn khắp.

Sao gọi là quán xét toàn khắp? Đó là ở nơi 
cảnh giới sở duyên kia, tìm tòi suy xét, quán sát tỉ 
mỉ, quán xét toàn khắp.

Lại, Tỳ-bát-xá-na như vậy có 3 môn, sở duyên 
6 sự sai biệt, nên biết đây lại có nhiều loại sai 
biệt.

Sao gọi là ba môn Tỳ-bát-xá-na? 1. Tỳ-bát-xá- 
na chỉ hành theo tướng; 2. Tỳ-bát-xá-na hành theo 
tầm tư; 3. Tỳ-bát-xá-na hành theo quán xét.

Tỳ-bát-xá-na chỉ hành theo tướng tức là ở nơi 
các pháp được lắng nghe, được thọ trì, hoặc ở nơi 
các pháp dạy trao dạy răn, do Đẳng dẫn địa tác ý 
như lý tạm suy nghĩ như thế, nhưng chưa tư duy, 
chưa suy lường, chưa tìm tòi, chưa quán xét, như 
vậy gọi là Tỳ-bát-xá-na chỉ hành theo tướng. Lại ở 
nơi các pháp kia, nếu tư duy, suy lường, tìm tòi, 
quán xét, bấy giờ gọi là Tỳ-bát-xá-na hành theo 
tầm tư. Lại ở nơi pháp kia, nếu đã tìm tòi, đã suy 
xét rồi, như điều đã an lập mà quán xét thẩm định,
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như vậy gọi là Tỳ-bát-xá-na hành theo quán xét. 
Như vậy gọi là ba môn Tỳ-bát-xá-na.

Sao gọi là Tỳ-bát-xá-na sở duyên sáu sự sai 
biệt? Lúc tầm tư, tầm tư  sáu việc: 1. Nghĩa; %. Sự;
3. Tướng; 4. Phẩm; 5. Thời; 6. Lý. Nếu đã tầm tư 
rồi, lại phải quán xét sâu hơn.

Tầm tư  nơi nghĩa: là  chân chánh tìm tò i tư  
duy ngôn thuyết như vậy như vậy... tương ưng với 
nghĩa như vậy như vậy... gọi là tầm tư nơi nghĩa.

Tầm tư  nơi sự: là chân chánh tìm tòi tư  duy 
hai sự: việc trong và việc ngoài, gọi là tầm tư nơi 
sự.

Tầm tư nơi tướng: là chân chánh tìm tòi tư 
duy hai tướng của các pháp: 1. Tự tướng; 2. Cộng 
tướng. Đây gọi là tầm tư nơi tướng.

Tầm tư  nơi phẩm: là chân chánh tìm tòi tư  
duy hai phẩm của các pháp: 1. Phẩm hắc; 2. Phẩm 
bạch. Tìm tòi tư duy quá thất, quá hoạn của phẩm 
hắc. Tìm tòi tư duy công đức, lợi ích thù thắng của 
phẩm bạch. Đây gọi là tầm tư nơi phẩm.

Tầm tư  nơi thời: là chân chánh tìm tòi tư  duy 
ba thời: quá khứ, vi lai, hiện tai. Tìm tòi tư duy việc 
từng ở đời quá khứ như thế, tìm tòi tư duy việc sẽ ở
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đời vị lai như thế, tìm tòi tư duy việc đang ở đời 
hiện tại như thế. Đây gọi là tầm tư nơi thời.

Tầm tư  nơi lý: là chân chánh tìm tòi tư  duy 
bốn loại đạo lý: 1. Quán đãi đạo lý; 2. Tác dụng đạo 
lý; 3. Chứng thành đạo lý; 4. Pháp nhĩ đạo lý.

Phải biết trong đây do quán đãi đạo lý, tìm 
tòi tư duy thế tục cho là thế tục, tìm tòi tư duy 
thắng nghĩa cho là thắng nghĩa, tìm tòi tư duy 
nhân duyên cho là nhân duyên.

Do tác dụng đạo lý, tìm tòi tư  duy sở hữu tác 
dụng của các pháp, đó là pháp như vậy như vậy có 
tác dụng như vậy như vậyệ

Do chứng thành đạo lý, tìm tòi tư duy ba lượng: 
1. Chí giáo lượng; 2. Tỷ độ lượng; 3. Hiện chứng 
lượng. Tức là chân chánh tìm tòi tư duy nghĩa như 
vậy như vậy là có chí giáo chăng, là so sánh đo 
lường chăng, là hiện chứng có thể được chăng?

Do pháp nhĩ đạo lý, ở nơi các pháp như thật, 
pháp tánh thành lập, pháp tánh khó nghĩ bàn, 
pháp tánh an trụ, nên sanh tin hiểu, không nên 
nghĩ bàn, không nên phân biệt. Như vậy gọi là
tầm tư nơi lý.

Như vậy, Tỳ-bát-xá-na sở duyên sáu sự sai
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biệt đây và ba môn Tỳ-bát-xá-na ở trước tóm lược 
thâu nhiếp hết thảy Tỳ-bát-xá-na.

Hỏi: Vì nhân duyên gì kiến lập sáu sự sai biệt 
Tỳ-bát-xá-na như thế?

Đáp: Vì nương ba loại hiểu biết nên kiến lập 
như vậy. Những gì là ba loại hiểu biết? 1. Hiểu biết 
ngữ nghĩa; 2. Hiểu biết biên tế của sự; 3. Hiểu biết 
như thật. Vì tầm tư nghĩa, nên sanh khởi hiểu biết 
ngữ nghĩa. Vì tầm tư sự và vì tầm tư tự tướng, nên 
sanh khởi hiểu biết biên tế  của sự. Vì tầm tư lý 
tầm tư phẩm, tầm tư thời, tầm tư cộng tướng, nên 
sanh khởi hiểu biết như thật.

Vị thầy tu Du-già chỉ có cảnh giới sở tri của 
chỗ như thế, đó là: ngữ nghĩa, sự việc sở tri, tận 
tánh sở hữu, như tánh sở hữu.

Quán bất tịnh:
Sao gọi là người siêng tu quán bất tịnh, tầm tư 

Ty-bat-xa-na sơ duyên sáu sư sai biệt? Đó là nương 
chánh pháp về sự bất tịnh tăng thượng, lực lắng 
nghe thọ trì tăng thượng, do Đẳng dẫn địa tác ý 
như lý, hiểu rõ nghĩa lý, biết bất tịnh đây thật là 
bất tịnh nên sanh nhàm chán, trái nghịch. Tánh



QUYỂN 30 395

của kia mục nát, dơ uế, xấu ác, sanh mùi tanh hôi. 
Chủng chủng hành tướng như thế do trước kia đã 
từng nghe thuyết chánh pháp về các sự bất tịnh, 
nên hiểu rõ nghĩa kia. Như vậy gọi là tầm tư nghĩa 
bất tịnh.

Sao gọi là tầm tư sự bất tịnh? Vị kia đã hiểu 
rõ nghĩa như vậy, kê đến quán vật bất tịnh, kiến 
lập hai phần: bên trong và bên ngoài. Như vậy gọi 
là tầm tư sự bất tịnh.

Sao gọi là tầm tư tự tướng bất tịnh? ơ  nơi các 
thứ mục nát dơ uế bất tịnh trong thân mà phát 
khởi thắng giải, biết rõ trong thân có tóc, lông... 
nói rộng cho đến não, tủy, tiểu tiện... Lại ở trong 
thân có nhiều thứ bất tịnh như vậy, tóm nhiếp 
làm hai giới: địa giới và thủy giới, mà phát khởi 
thắng giải. Bắt đầu từ tóc, lông... cho đến đại tiện, 
phát khởi thắng giải địa giới. Bắt đầu từ giọt mồ 
hôi, nước mắt... cho đến tiểu tiện, phát khởi thắng 
giải thủy giới. Như vậy gọi là nương bất tịnh bên 
trong để tầm tư tự tướng.

Lại đối với các vật bất tịnh bên ngoài, phát 
khởi thắng giải về chủng chủng hành tướng như 
xanh bầm, máu ứ... Đó là trước tiên phát khởi thắng



396 DU GIÀ Sư ĐỊA LUẬN. Tập II

giải về tướng xanh bầm, hoặc tự mình thấy, hoặc 
nghe từ người khác, hoặc do phân biệt các dạng tử 
thi khác nhau. Các dạng tử thi như vậy, hoặc nam, 
hoặc nữ, hoặc chẳng phải nam nữ, hoặc thân, hoặc 
oán, hoặc không thân oán, hoặc yếu kém, hoặc 
trung bình, hoặc tốt đẹp, hoặc thiếu niên, hoặc 
trung niên, hoặc lão niên... Nắm giữ tướng kia rồi, 
nếu thấy tử thi đây chết trải qua một ngày, máu 
huyết ngừng chạy nhưng chưa thối rữa, thì liền 
phát khởi thắng giải xanh bầm, máu ứ. Nếu thấy 
tử thi đây chết đã trải qua hai ngày, đã bị ứ mủ 
mềm thối nhưng chưa sanh trùng giòi, liền phát 
khởi thắng giải thối rữa. Nếu tử thi đây chết đã 
trải qua bảy ngày, đã sanh trùng giòi, thân thể bị 
hủy hoại, liền phát khởi thắng giải thối rữa phân 
rã, thắng giải trương sình. Nếu tử thi đây bị chồn, 
sói, chó đói, các loài chim dữ ăn thịt, liền phát 
khởi thắng giải cắn xé ăn nuốt. Tử thi đây đã bị ăn 
thịt, da thịt máu huyết khô sạch, chỉ còn gân bọc 
lấy xương, liền phát khởi thắng giải biến hoại trơ 
xương. Nếu tử thi đây bị xé xác ăn thịt, các chi 
phần lìa nhau, phân tán khắp nơi, hoặc nơi có thịt 
hoặc nơi không còn thịt, hoặc nơi còn sót ít thịt
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liền phát khởi thắng giải bị phân tán. Nếu tử thi 
đây các đốt xương phân tán khắp nơi, xương tay ở 
chỗ khác, xương chân ở chỗ khác, xương đầu gối 
chỗ khác, xương đùi chỗ khác, xương ống quyển 
chỗ khác, xương vai chỗ khác, xương cánh tay chỗ 
khác, xương khủy tay chỗ khác, xương sống chỗ 
khác, xương sườn chỗ khác, cằm, răng, tóc, đầu lâu 
ở chỗ khác... thấy việc đây rồi, phát khởi thắng 
giải về sự phân tán của xương. Nếu tiếp tục tư duy 
xương cốt như thế, chỉ nắm lấy tướng thô, không 
thuận theo tướng tế, nắm giữ chi tiết từng phần. 
N hư vậy bấy giờ phát khởi thắng giải móc nối liền 
nhau. Nếu tư duy tướng tế, nắm giữ chi tiết từng 
phần. Bấy giờ phát khởi thắng giải xương móc nối 
liền nhau.

Có hai loại móc nôi: 1. Móc nôi hình thể; 2. 
Móc nối chi tiết. Móc nối hình thể: tức là từ máu 
huyết móc nôi với xương sông, cho đến nôi tiếp với 
chỗ trụ của đầu lâu. Móc nôi chi tiết: tức là từ 
xương cánh tay nối liền với xương tay... Nếu móc 
nốì hình thể gọi là móc nối. Nếu móc nôi chi tiết 
gọi là móc nối xương.

Lại có hai cách nắm lấy tướng móc nối xương:
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1. Nắm lấy tướng móc nối xương giả danh do tranh 
vẽ, cây, đá, bùn tạo ra; 2. Nắm lấy tướng móc nôi 
xương liền nhau thật sự. Nếu lúc tư duy tướng móc 
nối xương giả danh, bấy giờ chỉ gọi là thắng giải 
móc nổì, không gọi là móc nôi xương. Nếu lúc tư 
duy tướng móc nối xương liền nhau thật sự, bấy giờ 
mới được gọi là móc nôi xương.

Lại tức sắc tướng của sắc bên ngoài tạo đây có 
3 chủng biến hoại. 1. Tự nhiên biến hoại; 2. BỊ kẻ 
khác làm biến hoại; 3. Gồm cả hai loại biến hoại. 
Bắt đầu từ xanh bầm, máu ứ cho đến trương sình 
lên, đây là tự nhiên biến hoại. Bắt đầu từ lúc cắn xé 
ăn nuốt cho đến bị phân tán, đây là biến hoại do kẻ 
khác gây ra. Từ xương, hoặc móc nối và móc nối 
xương, đây gồm cả hai loại biến hoại. Nếu có thể 
như thật biết rõ tướng bất tịnh bên ngoài như vậy, 
gọi là tầm tư các sở hữu tự tướng bất tịnh bên ngoài.

Sao gọi là tầm tư cộng tướng bất tịnh? Hoặc ở 
nội thân, sắc tướng tịnh bên ngoài chưa bị biến 
hoại. Hoặc ở ngoại thân, sắc tướng bất tịnh đã bị 
biến hoại. Do sắc tướng bất tịnh trong thân, pháp 
tánh bình đẳng, pháp tánh tương tợ, nên năng tự 
rõ biết sắc tướng tịnh của mình cũng có pháp tánh
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đồng với kia như vậy mà phát khởi thắng giải. Nếu 
các hữu tình thành tựu sắc tướng tịnh như vậy, thì 
sắc tướng tịnh kia cũng có pháp tánh đồng với kia 
như vậy, thí như sắc tướng bất tịnh bên ngoài. Đây 
gọi là tầm tư cộng tướng bất tịnh.

Sao gọi là tầm tư phẩm của bất tịnh? Khởi suy 
nghĩ như vầy: “Nếu ta ở nơi pháp tánh bất tịnh của 
các sắc tướng tịnh mà không như thật biết, thì đối 
với các sắc tướng tịnh bên trong bên ngoài bèn 
phát khởi tâm tham dục, liền là điên đảo, liền 
nhiếp thuộc phẩm hắc là pháp có tranh cãi, có 
khổ, có hại, có các tai hoạn, có thiểu não khắp. Do 
nhân duyên đây, phát khởi sanh, già, bệnh, chết, 
sầu, thán, khổ, ưu, não... chủng chủng phiền não 
quấy nhiễu đương lai. Nếu ta ở nơi pháp tánh bất 
tịnh của các sắc tướng tịnh kia, như thật tùy quán, 
bèn không điên đảo, liền nhiếp thuộc phẩm bạch 
là pháp không tranh cãi, không khổ, không hại, 
nói rộng cho đến do nhân duyên đây năng đoạn 
diệt sanh, lão, bệnh, tử... cho đến phiền não quấy 
nhiễu đương lai. Ta nay đối với các phẩm hắc kia 
chẳng nên nhẫn thọ mà nên trừ diệt. Ta nay đối 
với các phẩm bạch kia, chưa sanh khiến sanh, đã
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sanh khiến trụ, khiến tăng trưởng rộng lớn”. Như 
vậy gọi là tầm tư phẩm bất tịnh.

Sao gọi là tầm tư thời của bất tịnh? Khởi suy 
nghĩ như vầy: “Hoặc sở hữu các sắc tướng tịnh bên 
trong, ở đời hiện tại; hoặc sở hữu các sắc tướng bất 
tịnh bên ngoài, cũng ở đời hiện tại. Nơi đời quá 
khứ, kia từng có sắc tướng tịnh, sắc kia ở đời quá 
khứ tuy có tướng tịnh, nhưng hiện đời lại có thứ 
lớp chủng chủng bất tịnh. Nơi đời hiện tại, ta có 
sắc tướng tợ như tịnh, sắc tướng tịnh đây, ở đời 
hiện tại tuy có sắc tướng tịnh, mà ở đời vị lai 
không phải bất tịnh như sắc tướng bất tịnh bên 
ngoài ở đời hiện tại, thì thật không có điều ấy. sắc 
thân của ta đây, ở đời quá khứ, vị lai, hiện tại từng 
có tướng như vậy, sẽ có tướng như vậy, hiện có 
tướng như vậy, không vượt quá pháp tánh bất tịnh 
như vậy”. Như vậy gọi là tầm tư thời của bất tịnh.

Sao gọi là tầm tư lý của bất tịnh? Khởi nghĩ 
như vầy: “Hoặc trong, hoặc ngoài, đều không có 
ngã, hữu tình khá được. Hoặc nói là tịnh, hoặc nói 
là bất tịnh, chỉ có sắc tướng, chỉ có thân hình, ở 
trong giả tưởng thi thiết lập ra ngôn luận gọi đó là 
tịnh, là bất tịnh”. Lại như nói rằng: “Hơi ấm, thọ
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mạng và thức. Nếu khi xả bỏ thân này, lìa khỏi sự 
giữ gìn của hơi ấm và thức, nằm trơ ra như khúc 
cây. Sau khi chết, dần dần biến hoại, phân chia rã 
rời, có thể biết đó là từ xanh bầm, máu ứ, cho đến 
móc nối xương, thì sẽ không còn chỗ dựa để suy 
nghĩ nương ở. Nay thân của ta đây, trước là do 
nghiệp phiền não dẫn dắt, do sự bất tịnh của cha 
mẹ hòa hợp mà sanh ra, lại nhờ thức ăn cháo cơm 
nuôi lớn. Vì nhân đây, duyên đây, có thể biết tạm 
thời có các sắc tướng tợ như tịnh, mà ở nơi thân 
hoặc trong hoặc ngoài, ở mọi lúc, chủng chủng bất 
tịnh thảy đều đầy đủ”. Như vậy gọi là nương thắng 
nghĩa thế tục và dùng nhân duyên quán đãi đạo lý 
để tầm tư lý của bất tịnh.

Lại khởi nghĩ như vầy: “Đối với bất tịnh đây 
nếu năng khéo tu, khéo tập, khéo tu tập nhiều thì 
có thể đoạn trừ tâm tham dục. Tham dục như vậy 
nhất định phải đoạn”. Như vậy gọi là nương tác 
dụng đạo lý để tầm tư lý của bất tịnh.

Lại khởi nghĩ như vầy: “Như Đức Thế Tôn đã 
thuyết, nếu đối với bất tịnh khéo tu, khéo tập, 
khéo tu tập nhiều, thì năng đoạn trừ tham dục”. 
Đây là chí giáo lượng. “Chính ta ở hiện tại cũng tự
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CÓ thể thấy các bất tịnh ở bên trong, như như tác 
ý tư duy tu tập, như vậy như vậy khiến tham dục 
triền chưa sanh chẳng thể sanh, đã sanh liền được 
dứt trừ”. Đây là hiện chứng lượng. Pháp tỷ độ 
lượng cũng có thể hiển được, đó là khởi nghĩ này: 
“Nay ta phải tác ý tư duy pháp nào năng đôi trị sở 
duyên cảnh giới phiền nâo đang sanh?”. Như vậy 
gọi là nương chứng thành đạo lý để tầm tư lý bất 
tịnh.

Lại khởinghĩ như vầy: “Các pháp như vậy, 
pháp tánh thành lập, pháp tánh khó nghĩ bàn, 
pháp tánh an trụ. Đó là tu bất tịnh năng đôi trị 
đoạn dứt tham dục như vậy, không nên nghĩ bàn, 
không nên phân biệt, chỉ nên tin hiểu”. Như vậy 
gọi là nương pháp nhĩ đạo lý để tầm tư lý bất tịnh.

Như vậy gọi là người siêng tu quán bất tịnh, 
tầm tư Tỳ-bát-xá-na sở duyên sáu sự sai biệt.

Quán từ  mẫn:
Sao gọi là hành giả siêng tu quán từ mẫn, tầm 

tư Tỳ-bát-xá-na sở duyên sáu sự sai biệt? Đó là vì 
nương chánh pháp về sự từ mẫn tăng thượng, vì 
lực lắng nghe thọ trì tăng thượng, ý vui muôn đem
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lại lợi ích an lạc, tác ý cho vui đối với tất cả hữu 
tình mà phát khởi thắng giải. Đây là tướng từ 
mẫn. Nếu năng hiểu rõ nghĩa như vậy, gọi là tầm 
tư nghĩa từ mẫn... do vì muốn cho lợi ích an lạc vui 
lòng đôi với các hữu tình, tác ý cho vui phát khởi 
thắng giải.

Vị kia đã hiểu rõ nghĩa như vậy, lại có thể tư 
trạch đây là phẩm thân, đây là phẩm oán, đây là 
phẩm không oán không thân. Tất cả phẩm như 
vậy đều là đối tượng để tâm từ mẫn tương tục 
nhiếp lấy, nên đối với bên trong, phát khởi thắng 
giải đối với sự việc bên ngoàiề Lại đối với phẩm 
thân gọi là sự việc bên trong, phẩm oán và không 
oán thân gọi là sự việc bên ngoài. Như vậy gọi là 
tầm tư sự của từ mẫn.

Lại năng tư trạch: “Ba phẩm như thế, nếu 
người không khổ vui muốn cầu an vui, nguyện cho 
kẻ kia được vui. Nay ở trong đây, tướng có nhiêu 
ích gọi là phẩm thân, tướng không nhiêu ích gọi là 
phẩm oán, tướng trái với cả hai gọi là phẩm không 
oán thân. Ba phẩm như vậy, nếu người không khổ 
vui muốn cầu an vui, lược có ba chủng tâm muốn 
cầu an vui sai khác khả đắc: 1. Muốn cầu các sự vui
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Dục giới; 2. Muôn cầu các lạc có hỷ mạnh mẽ của 
Sắc giới; 3. Muôn cầu các lạc ly hỷ. Như vậy nếu 
người ở nơi chủng thứ nhất mà bị thiếu thốn, nguyện 
người kia đều được sự vui muôn không tội. Nếu 
người ở nơi chủng thứ hai và thứ ba mà bị thiếu 
thôn, nên biết cũng vậy”. Đây gọi là tầm tư tự 
tướng của từ mẫn.

Lại tư trạch sâu: “Hoặc đôi với phẩm thân, 
hoặc đối với phẩm oán, hoặc đối với phẩm không 
oán thân, ta đôi với các phẩm đây đều phát khởi 
tâm tánh bình đẳng, tâm tánh giống nhau. Vì cớ 
sao? Nếu ta tác ý cho phẩm thân sự vui thì chưa 
phải là khó. Nếu ta tác ý cho vui đôi với phẩm 
không oán thân thì cũng chưa khó lắm. Nếu ta tác 
ý cho vui đối với phẩm oán, đây mới thật là khó. 
Ta nay còn phải tác ý nguyện cho vui đối với phẩm 
oán, huống chi phẩm thân và phẩm không oán 
thân mà không cho vui sao! Vì cớ sao? Vì trong đây 
đều không có người mắng cùng người bị mắng, 
không có người sân cùng người bị sân, không có 
người khinh thường cùng người bị khinh thường, 
không có người đánh cùng người bị đánh, mà chỉ 
có âm thanh, chỉ có danh tự.
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Lại thân ta đây do các sắc thô trọng từ bốn 
đại tạo thành, từ đó mà sanh khởi. Tùy theo nơi 
sinh sông, bèn bị các xúc bức não. Lược có hai loại 
xúc: một là xúc của âm thanh; hai là xúc của hết 
thảy các thứ như tay chân, dao gậy, gạch đá... Thân 
và xúc đều vô thường, người gây tạo việc không 
nhiêu ích như vậy cũng là vô thường.

Lại, tất cả loài hữu tình đều có các pháp sanh, 
lão, bệnh, tử. Bản tánh pháp đây vốn là khổ, ta 
chẳng nên ở nơi các loại hữu tình có khổ trên lại 
tăng thêm khổ mà không cho vui. Lại cũng chẳng 
nên không xem người oán là Thiện tri thức, chẳng 
nên không thâu nhiếp tất cả loài hữu tình lấy làm 
thân thể của mình...

Lại, Thế Tôn nói rằng: “Ta không xem thấy 
chủng loại hữu tình như vậy khả đắc. Đó là từ vô 
thủy đến nay, trải qua sanh tử trường thời lưu 
chuyển mà không xoay vần qua lại làm cha mẹ, 
hoặc làm anh em, hoặc làm chị em, hoặc làm Quỹ 
phạm sư, hoặc làm Thân giáo sư, hoặc làm các bậc 
tôn quý, Hoặc làm các bậc đồng đẳng tôn quý khác 
ư?”. Do nhân duyên đây, tất cả phẩm oán đều chẳng 
phải là phẩm thân của ta sao? Lại phẩm oán, phẩm
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thân đều không nhất định chân thật. Vì cớ sao? Vì 
phẩm thân có lúc chuyển thành phẩm oán, phẩm 
oán có lúc chuyển thành phẩm thân, cho nên tất 
cả đều không nhất định. Vì thế nay ta nên đối với 
tất cả loại hữu tình đều phải phát khởi tâm tánh 
bình đẳng, phát khởi thấy tánh bình đẳng và phát 
khởi vui muốn đem lại ý vui lợi ích, ý vui an lạc và 
thắng giải cho vui giông nhau”. Đây gọi là tầm tư 
cộng tướng từ mẫn...

Lại tư trạch sâu: “Nếu ta đối với hữu tình kia 
không làm nhiêu ích mà lại phát sanh sân khuể, 
thì liền là điên đảo, liền nhiếp thuộc phẩm hắc, là 
pháp có tranh cãi... như trước nói rộng. Nếu ta đối 
với kia chẳng khởi sân khuể, liền không điên đảo, 
liền nhiếp thuộc phẩm bạch, là pháp không tranh 
cãi... như trước nói rộng”. Như vậy gọi là tầm tư 
phẩm hắc, phẩm bạch của từ mẫn.

Lại tư trạch sâu: “Các loài hữu tình ở đời quá 
khứ cầu muốn được an vui, điều đó đã trở thành 
quá khứ, ta làm sao năng cho họ sự vui được? Nay 
các loài hữu tình ỗ  đời hiện tại, nguyện cầu cho họ 
tận đời vị lại ở tất cả thời thường thọ khoái lạc”. 
Đây gọi là tầm tư các thời của từ mẫn.
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Lại tư trạch sâu: “Trong đây đều không có ngã 
và hữu tình, hoặc người cầu vui, hoặc người cho vui. 
Chỉ có các uẩn, chỉ có các hành, ở trong giả tưởng 
thiết lập ngôn luận đây là người cầu vui, đây là 
người cho vui. Lại các hành kia lấy nghiệp phiền 
não... làm nhân duyên”. Như vậy gọi là nương quán 
đãi đạo lý để tầm tư từ mẫn. Nếu khéo tu, khéo 
tập, khéo tu tập nhiều về từ mẫn, năng đoạn trừ 
sân khuể. Như vậy gọi là nương tác dụng đạo lý 
tầm tư từ mẫn. Nghĩa như vậy có chí giáo lượng, tri 
kiến bên trong của ta hiện tại triển chuyển có 
được. Pháp tỷ độ lượng cũng có được. Như vậy gọi 
là nương chứng thành đạo lý để tầm tư từ mẫn.

Lại tức pháp đây, pháp tánh thành lập, pháp 
tánh khó nghĩ bàn, pháp tánh an trụ, đó là tu từ 
mẫn năng đoạn sân khuể. Không nên nghĩ bàn, 
không nên phân biệt, chỉ nên tin hiểu, nên sanh 
thắng giải. Như thế gọi là nương pháp nhĩ đạo lý 
tầm tư từ mẫn.

Đây gọi là người siêng tu quán từ mẫn, tầm tư 
Tỳ-bát-xá-na sở duyên sáu sự sai biệt.


